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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành 

- Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH VIET GLORY 

- Địa chỉ văn phòng: xóm Long Ân, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông YAO, XIAOQIAN 

- Điện thoại: 02383203666; Email: ctyvietglory@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2902020657 tại Sở Tài chính tỉnh 

Nghệ An đăng ký lần đầu ngày 19/11/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

08/10/2025; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5408392755 tại Sở Tài chính 

tỉnh Nghệ An chứng nhận lần đầu ngày 13/11/2019; chứng nhận thay đổi lần thứ 

ba ngày 28/5/2026; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 3218656565 tại Sở Tài chính 

tỉnh Nghệ An chứng nhận lần đầu ngày 06/7/2021; chứng nhận thay đổi lần thứ 

ba ngày 28/5/2026. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: “NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM 

GIÀY DÉP VIET GLORY” 

- Địa điểm cơ sở: Xóm Long Ân, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án: 

+ Hợp đồng thuê đất số 13/HĐ-TĐ ngày 01/02/2021giữa UBND tỉnh Nghệ 

An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng thuê đất số 98/HĐ-TĐ ngày 13/7/2022 giữa UBND tỉnh Nghệ 

An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC 848434 do UBND tỉnh Nghệ 

An cấp ngày 20/10/2021, thửa đất số 1142, tờ bản đồ số 5; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DE 583535 do UBND tỉnh Nghệ 

An cấp ngày 02/12/2022, thửa đất số 1194, tờ bản đồ số 5; 

+ Văn bản số 3513/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ngày 

17/11/2020 về việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Nhà 

máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory tại xã Diễn Trường, 

huyện Diễn Châu (nay là xã Hùng Châu); 
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+ Giấy phép xây dựng số 05/GP-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp 

ngày 06/3/2024; 

+ Thông báo số 870/SXD-QLCL ngày 20/12/2024 của Sở Xây dựng về kết 

quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 830/TD-PCCC do 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 30/3/2020; 

+ Văn bản số 25/NT-PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an 

tỉnh Nghệ An ngày 07/01/2022 về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC; 

+ Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Nhà 

máy sản xuất, gia công các loại giày dép Viet Glory do Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An lập ngày 05/01/2022; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 78/TD-PCCC do Phòng 

Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/5/2022; 

+ Văn bản số 10/NT-PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an 

tỉnh Nghệ An ngày 27/12/2022 về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC; 

+ Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Nhà 

máy sản xuất, gia công các loại giày dép Viet Glory do Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An lập ngày 24/12/2022; 

+ Quyết định số 799/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 18/3/2020 

về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất, 

gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory (công suất 25.000.000 đôi/năm) tại xã 

Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ 

An); 

+ Quyết định số 841/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 01/4/2022 

về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở rộng nhà máy 

sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory tại xã Diễn Trường, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) (mở rộng, nâng 

công suất từ 25 triệu đôi/năm lên 34,6 triệu đôi/năm); 

+ Giấy phép xả thải số 34/GP-STNMT.NBHĐ do Sở Tài nguyên và Môi 

trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/4/2021; 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số QLCTNH 40.00473.T do Sở 

Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Nghệ An 

cấp lần thứ nhất ngày 12/5/2021; 

+ Giấy phép khai thác nước dưới đất số 05/GP-STNMT.NBHĐ do Sở Tài 
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nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Nghệ An cấp 

ngày 20/01/2022; 

+ Giấy phép khai thác nước mặt số 3037/GP-UBND do UBND tỉnh Nghệ 

An cấp ngày 09/7/2026; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

042024/HĐRTĐH/VG-NSX ngày 02/4/2024 giữa Công ty TNHH Môi trường 

Ngôi sao xanh và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng bốc cẩu, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp thông thường 

số 012024/HĐRTCN/VG-ĐT ngày 02/01/2024 giữa Công ty CP Môi trường và 

Công trình đô thị Nghệ An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng nguyên tắc bốc, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt số 

20230701/VG-ADP ngày 01/7/2023 giữa Công ty CP Môi trường và Công trình 

đô thị Nghệ An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

042025/HĐRTĐH/VG-HGQ ngày 01/4/2024 giữa Công ty CP Xây dựng môi 

trường Thương mại Hoàng Gia Quân và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng nguyên tắc bốc, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt số 

2025.02/HĐRTSH/VG-ĐTNA ngày 01/01/2025 giữa Công ty CP Môi trường và 

Công trình đô thị Nghệ An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp thông 

thường số 2025.01/HĐRTCN/VG-ĐTNA ngày 01/01/2025 giữa Công ty CP Môi 

trường và Công trình đô thị Nghệ An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

042026/HĐRTĐH/VG-HGQ ngày 01/4/2026 giữa Công ty CP Xây dựng môi 

trường Thương mại Hoàng Gia Quân và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải thông thường số 

2026.02/HĐRT/VG-MTTN tháng 01/2026 giữa Công ty CP Môi trường Thái 

Nguyên và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào mương tiêu nước khu vực giữa 

Công ty MOLD SOLUTION INC và UBND xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu 

(nay là xã Hùng Châu); 

+ Biên bản nghiệm thu đấu nối đường thoát nước mưa số 

HTKT/NTCV/CT22 ngày 7/10/2022; 

+ Biên bản nghiệm thu đấu nối đường thoát nước thải số 
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HTKT/NTCV/CT23 ngày 10/10/2022. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư: Tổng vốn đầu 

tư của cơ sở là 1.173 tỷ đồng (Một nghìn một trăm bảy mươi ba tỷ đồng), do đó 

cơ sở thuộc nhóm B (cơ sở có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ 

đồng). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: cơ sở không thuộc đối tượng có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: sản xuất, gia công các loại giày 

dép. 

- Phân loại nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường: Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường quy định tại điểm c 

khoản 1, mục VII.A, phụ lục IX kèm theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 

18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Năm 2022, cơ sở đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quyết định số 

841/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 01/4/2022 về việc phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở rộng nhà máy sản xuất, gia công các 

sản phẩm giày dép Viet Glory tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An (nay là xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) (mở rộng, nâng công suất từ 25 triệu 

đôi/năm lên 34,6 triệu đôi/năm). Do đó, hiện nay giấy phép môi trường của cơ sở 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại 

khoản khoản 3 điều 41, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 

146/2026/QH15. 

- Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo 

mẫu số 22d (Báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang 

hoạt động) Phụ lục kèm theo thông tư 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

❖ Phạm vi đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Phạm vi đề nghị cấp giấy phép môi trường của Cơ sở được trình bày tại 

bảng sau:
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Bảng 1. Phạm vi đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

STT Hạng mục 
Theo QĐ số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Nội dung xin cấp giấy phép môi 

trường 
Ghi chú 

1 Diện tích sử dụng đất 179.031,4 m2 179.030,8 m2 Lệch 0,6m2 do sai số đánh máy 

2 Công suất sản xuất 
34,6 triệu đôi/năm và 16.000 

công nhân 

25 triệu đôi/năm và 10.000 công 

nhân 

- Do không tuyển được nhân công 

nên không nâng công suất sản xuất; 

- Đã được cấp giấy chứng nhận đầu 

tư 

3 Hạng mục phụ trợ    

3.1 
Hệ thống điện năng 

lượng mặt trời 
- Công suất hệ thống 7.291,7 kWp 

- Đã lắp đặt và đang hoạt động 

- Phục vụ cho hoạt động của nhà 

máy 

4 
Hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường 
   

4.1 
Công trình xử lý nước 

thải 
   

4.1.1 
Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung 

1 trạm công suất 800 m3/ngày 

đêm 

1 trạm công suất 500 m3/ngày 

đêm 

Công suất của HTXLNT tập trung 

500 m3/ngày đêm đủ để đáp ứng nhu 

cầu xử lý giai đoạn 25 triệu đôi/năm 

và 10.000 công nhân nên công ty 

không tiến hành cải tạo công nghệ 

xử lý nâng công suất từ 500 m3/ngày 

đêm lên 800 m3/ngày đêm 

4.1.2 
Hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất 

Xử lý sơ bộ nước thải sản xuất 

bằng thiết bị xử lý hóa lý. 

03 thiết bị xử lý hóa lý, công suất 

1,5 m3/mẻ 

10 thiết bị xử lý hóa lý, công suất 

1,5 m3/mẻ 

Bố trí tại các xưởng 1 đến xưởng 9 

và 1 hệ thống tại khu vực phòng 

mực 

4.1.3 Bể tự hoại 26 bể tự hoạt (20-45 m3/bể) 29 bể tự hoại (3-45 m3/bể)  Tổng thể tích 862 m2 
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STT Hạng mục 
Theo QĐ số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Nội dung xin cấp giấy phép môi 

trường 
Ghi chú 

4.2 
Công trình xử lý bụi, khí 

thải 
   

4.2.1 
Hệ thống xử lý khí thải 

phát sinh từ máy cắt laser 
Không đề cập 

- Lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí 

thải công suất 36.000 m3/h để xử 

lý khí thải từ 19 máy cắt laser tại 

xưởng 3; 

- Lắp đặt 03 hệ thống xử lý khí 

thải công suất 60.000 m3/h để xử 

lý khí thải từ 43 máy cắt laser tại 

xưởng 5; 

Hạng mục này được xây dựng từ 

đầu và lắp đặt ống khói, hộp than 

hoạt tính cùng quạt hút để xử lý khí 

thải 

4.2.2 

Hệ thống xử lý khí thải 

phát sinh từ quá trình 

quét keo tại chuyền hoàn 

chỉnh 

Lắp đặt 176 hộp than hoạt tính, 

công nghệ xử lý: khí thải → chụp 

hút → Hộp than hoạt tính → ống 

thu chung 

Lắp đặt 568 hộp than hoạt tính, 

công nghệ xử lý: khí thải → chụp 

hút → Hộp than hoạt tính → ống 

thoát riêng  

Nhà máy đã nhập khẩu các thiết bị 

sẵn có theo khối, 1 thiết bị sản xuất 

đính kèm luôn 2 hộp than hoạt tính, 

không sử dụng ống thu chung 

4.2.3 
Giảm thiệu bụi từ quá 

trình mài đế giày 
Không đề cập đến 

Bụi máy mài được xử lý ngay tại 

nguồn phát sinh, đây là nguồn 

phát sinh điểm, mỗi máy mài đều 

có hệ thống quạt hút công suất 1,5 

kW (loại có 02 túi vải) hoặc 2 quạt 

hút mỗi quạt công suất 0,75kW 

(loại có 4 túi vải), túi vải được gắn 

đồng bộ với máy để thu gom bụi, 

xử lý bụi tại chỗ bằng phương 

pháp lọc bụi túi vải. 

Xử lý bụi từ quá trình mài đế 

5 Kho chứa chất thải    

5.1 Dãy nhà phụ trợ + kho Diện tích 1.340 m2. Không sử dụng làm kho chứa rác.  
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STT Hạng mục 
Theo QĐ số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Nội dung xin cấp giấy phép môi 

trường 
Ghi chú 

rác số 1 - Kho rác thải sinh hoạt: 46,8m2. 

- Kho chất thải sản xuất: 280,8m2  

- Kho chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát: 43m2  

- Kho chất thải nguy hại: 50,6m2  

- Kho chất thải tái chế: 93,6m2 

- Kho lưu giữ nguyên liệu và sản 

phẩm: 918,8m2 

Sử dụng để bố trí các phòng kho 

khác như phòng kho giày mẫu, 

kho để đồ công đoàn,… 

5.2 
Dãy nhà phụ trợ + kho 

rác số 2 

Diện tích 2.644,2 m2. 

- Kho rác thải sinh hoạt: 44,2m2. 

- Kho chất thải sản xuất: 600m2  

- Kho chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát: 50m2  

- Kho chất thải nguy hại: 50m2  

- Kho chất thải tái chế: 100m2 

- Kho lưu giữ nguyên liệu và sản 

phẩm: 1.800m2 

Xây dựng kho chứa chất thải rắn 

tại phía Đông Bắc nhà máy có diện 

tích như sau: 

+ Kho gỗ: 62,4m2 

+ Kho rác thải công nghiệp: 

303,3m2 

+ Kho chứa rác thải tái chế: 

105,6m2 

+ Kho rác thải sinh hoạt: 65,2m2 

+ Kho chứa CTNH: 192m2 

+ Kho rác nguyên liệu phế hải 

quan: 85,2 m2 

 

Vị trí kho rác được xây dựng lại tại 

phía Đông Bắc để tránh xa khu vực 

đông công nhân và thuận tiện cho 

việc vận chuyển. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Cở sở đang hoạt động tại xóm Long Ân, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An với 

tổng diện tích của cơ sở là 179.030,8 m2. 

Công suất sản xuất: 

* Theo ĐTM đã được duyệt, các giai đoạn của cơ sở như sau: 

- Giai đoạn 1: Theo Quyết định số 799/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ 

An ngày 18/3/2020 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự 

án Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory (công suất 

25.000.000 đôi/năm) tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là 

xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An). 

Công suất 25 triệu đôi/năm và 10.000 công nhân. 

- Giai đoạn 2: Theo Quyết định số 841/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ 

An ngày 01/4/2022 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự 

án mở rộng nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory tại xã 

Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ 

An) (mở rộng, nâng công suất từ 25 triệu đôi/năm lên 34,6 triệu đôi/năm). 

Công suất 9,6 triệu đôi/năm và 6.000 công nhân nâng công suất sản xuất 

lên 34,6 triệu đôi/năm và 16.000 công nhân. 

* Theo giấy chứng nhận đầu tư của cơ sở như sau: 

- Giai đoạn 1: 10 triệu đôi/năm và 4.000 công nhân 

- Giai đoạn 2: 15 triệu đôi/năm và 6.000 công nhân 

* Theo thực tế: 

Trong giai đoạn này, nhà máy đã hoàn thành việc lắp đặt máy móc, thiết bị 

và các công trình bảo vệ môi trường theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường được phê duyệt tại Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế có phát sinh 

một số thay đổi so với nội dung đã được phê duyệt nhằm phù hợp với điều kiện 

vận hành và tình hình sản xuất của nhà máy. 

Báo cáo này mô tả và đánh giá cho hoạt động công suất sản xuất với công 

suất theo giấy chứng nhận đầu tư của cơ sở. 

Công suất sản xuất của cơ sở được trình bày như sau: 
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Bảng 2. Công suất sản xuất tại Nhà máy 

Tên sản 

phẩm 

Đơn 

vị 

Công suất 

Công suất 

trong 

GCNĐKĐT mã 

số 5408392755 

chứng nhận 

thay đổi lần thứ 

ba ngày 

28/5/2026 

Công suất 

trong 

GCNĐKĐT mã 

số 3218656565 

chứng nhận 

thay đổi lần thứ 

ba ngày 

28/5/2026 

Tổng công 

suất trong 

GCNĐKĐT 

Công 

suất 

trong 

QĐ số 

841/QĐ-

UBND 

ngày 

01/4/2022 

Công 

suất 

thực 

tế 

Giày dép 

xuất khẩu 

Triệu 

đôi 
10 15 25 34,5 13,2 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Để hiểu rõ quy trình sản xuất giày, trước hết cần nắm được cấu tạo cơ bản 

của một đôi giày. Một sản phẩm giày hoàn chỉnh thông thường gồm 02 bộ phận 

chính: phần thân trên và phần đế giày, được minh họa tại hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Hình ảnh minh họa cấu tạo một chiếc giày 

Từ cấu tạo trên, quy trình sản xuất một chiếc giày hoàn chỉnh thường bao 

gồm 03 công đoạn chính: (i) sản xuất các chi tiết của phần trên; (ii) sản xuất đế 

giày và (iii) lắp ráp, ghép các bộ phận lại để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh, 

Tuy nhiên, tại Nhà máy Viet Glory, công đoạn sản xuất đế giày không được 

thực hiện tại nhà máy. Các loại đế giày và một số nguyên liệu, phụ kiện khác được 

nhập sẵn từ các nhà cung cấp để phục vụ quá trình gia công và hoàn thiện sản 

Phần thân trên 

gồm các chi 

tiết: cổ giày, 

mũi giày, thân 

giày trước, 

thân giày sau 

Phần đế giày 
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phẩm.  

Sau khi tiếp nhận đơn hàng, bộ phận quản lý sản xuất tiến hành lập kế hoạch 

và sắp xếp đưa vào dây chuyền sản xuất. Nguyên liệu đầu vào bao gồm da, vải 

giả da và các loại phụ liệu khác chủ yếu được cung cấp trực tiếp từ nước ngoài 

theo yêu cầu của khách hàng. Một số phụ liệu có thể được bổ sung từ các cơ sở 

trong nước. Sau đó đưa các công đoạn gia công trên dây chuyền của nhà máy để 

hoàn thiện sản phẩm giày. Cụ thể quy trình sản xuất được thể hiện trong sơ đồ 

dưới đây: 
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Hình 2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của Nhà máy 

Nguyên liệu da, 

vải các loại 

Pha cắt/chặt 

May 

Kiểm tra chất 

lượng 

In trang trí 

Đế giày 

Mài sửa đế 

Rửa đế 

Quyét hoạt hóa 

đế giày 

Máy chiếu UV 

Kiểm tra chất 

lượng 

Quét keo 

Ráp đế và mũ 

giày 

Nước thải 

Bụi 

Khí thải 

Vệ sinh 

Kiểm tra chất 

lượng 

Đóng gói 

Nhập kho 

- Chất thải rắn 

- Khí thải 

- Mùi mực in 

- NT rửa khuôn 

in 
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Thuyết minh quy trình sản xuất: 

❖ Công đoạn sản xuất phần thân trên của chiếc giày 

- Công đoạn thiết kế, tách và dán chi tiết: Phần lớn khách hàng cung cấp 

sẵn mẫu thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khách hàng có 

thể yêu cầu bổ sung hoặc tư vấn thiết kế cho các chi tiết còn thiếu. Do đó, đây là 

công đoạn quan trọng trong toàn bộ quy trình sản xuất. Phòng thiết kế tiến hành 

tách sản phẩm thành các chi tiết riêng biệt trên mẫu bìa, phân loại thành chi tiết 

ngoài và chi tiết trong. Tùy theo từng mẫu mã, việc tách chi tiết sẽ khác nhau 

nhằm đảm bảo thuận lợi cho quá trình gia công. Sau khi tách, các chi tiết được 

dán sơ bộ để định hình. 

- Công đoạn chặt/cắt các chi tiết: Giày có đặc điểm đối xứng, đồng dạng, 

đồng kết cấu, đồng màu sắc,… nghiêm ngặt đến từng chi tiết hợp thành. Nguyên 

liệu như da, giả da, mếch, mút được cắt theo khuôn mẫu do khách hàng cung cấp. 

Công đoạn này yêu cầu độ chính xác cao, người lao động phải thao tác tỉ mỉ để 

đảm bảo đúng kích thước, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu. Sau khi 

cắt, các chi tiết được chuyển sang bộ phận gấp để xử lý các đường gấp theo đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Công đoạn in trang trí: Sản phẩm có thể được in logo, nhãn mác hoặc các 

chi tiết trang trí theo yêu cầu của từng đơn hàng. Hoạt động này không diễn ra 

thường xuyên mà phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng. 

- Công đoạn may chi tiết: Các chi tiết sau khi được cắt và gấp sẽ được 

chuyển sang bộ phận may để thực hiện may riêng lẻ từng bộ phận. 

- Công đoạn lắp ráp sản phẩm: Các chi tiết đã qua các công đoạn trước sẽ 

được lắp ráp hoàn chỉnh theo thiết kế bằng phương pháp may hoặc dán. Đế giày 

thành phẩm được nhập khẩu và lắp ghép với các chi tiết phía trên. Công đoạn này 

không phát sinh chất thải do các thành phần đã được chuẩn bị sẵn. 

- Các chi tiết sau khi đã được thiết kế, cắt, gấp, may sẽ được kiểm tra chất 

lượng trước khi ráp với đế giày 

❖ Công đoạn gia công hoàn thiện đế giày: 

- Đế giày/dép sau khi qua công đoạn sản xuất sẽ được gia công, hoàn thiện 

trước khi ráp vào giày/dép để tạo đôi hoàn chỉnh. 

- Công đoạn mài sửa đế: Để chi tiết hoa văn của sản phẩm được tinh xảo, 

đảm bảo tiêu chuẩn thẩm mỹ cần mài tinh các chi tiết. Trong quá trình mài có phát 

sinh bụi, các máy mài di động được trang bị đồng bộ hệ thống lọc bụi bằng túi vải 

để thu gom bụi phát sinh. Lượng bụi sẽ được thu gom định kỳ và được giao cho 
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đơn vị có chức năng xử lý. 

- Công đoạn rửa đế: Sau khi đế được làm sạch bằng máy mài, sẽ được gò 

bằng máy, khi đế đã được gò xong, sẽ được làm sạch bụi bằng dây chuyền rửa đế 

tự động giúp sửa sạch các tạp chất trên linh kiện đế giày. Công đoạn này phát sinh 

nước thải được đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất để xử lý. 

- Công đoạn quét hoạt hóa đế giày và chiếu UV: Trước khi chiếu tia UV 

vào đế giày, việc quét chất hoạt hóa là một bước quan trọng nhằm đảm bảo chất 

lượng của đôi giày, cụ thể: 

+ Chất hoạt hóa giúp tạo ra một lớp trung gian giữa đế giày và các vật liệu 

khác (như keo hoặc lớp phủ). Lớp này cải thiện khả năng liên kết, giúp keo hoặc 

vật liệu bám chắc hơn vào bề mặt đế giày; 

+ Một số vật liệu (như cao su hoặc nhựa) có bề mặt trơ, khó bám. Chất hoạt 

hóa thay đổi tính chất hóa học hoặc vật lý của bề mặt, làm cho nó dễ dàng phản 

ứng hơn khi tiếp xúc với keo hoặc các loại phủ UV. 

+ Tăng cường hiệu quả xử lý UV: Chất hoạt hóa thường có khả năng làm 

sạch bề mặt, loại bỏ dầu mỡ, bụi hoặc các chất cản trở khác, đảm bảo bề mặt đế 

giày ở trạng thái tốt nhất để xử lý tiếp theo. 

+ Sau khi quét chất hoạt hóa, cấu trúc bề mặt được cải thiện, tạo điều kiện 

thuận lợi để kích hoạt tia UV trong quá trình sản xuất polymer hóa hoặc làm cứng 

lớp phủ vật liệu 

Đế giày sẽ được cho qua các máy chiếu xạ hoạt hóa để khử trùng, ngăn 

ngừa vi khuẩn và nấm mốc phát triển trên bề mặt đế giày, ngoài ra tia UV còn 

giúp làm khô nhanh, cải thiện độ bám dính, độ bền của đế giày. Máy chiếu tia UV 

trong sản xuất giày sử dụng tia UVA (315-400nm), đây là loại tia UV có bước 

song dài nhất. Tia UVA có tác dụng làm khô nhanh chóng đế giày mà không làm 

hỏng bề mặt vật liệu. Sử dụng tia UV giúp tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và 

đảm bảo chất lượng đồng đều trong sản xuất giày. 

Đế giày sau khi chiếu tia UV được đưa vào kiểm tra chất lượng trước khi 

đến công đoạn hoàn thiện. 

❖ Công đoạn hoàn thiện sản phẩm: 

Công đoạn quét keo được thực hiện sau khi mũ giày và đế giày đã hoàn 

thiện các bước gia công riêng biệt (may, xử lý bề mặt, hoạt hóa…). 

Tại công đoạn này, công nhân tiến hành phủ một lớp keo dán chuyên dụng 

lên bề mặt tiếp xúc giữa mũ giày và đế giày bằng phương pháp thủ công (dùng 

cọ) hoặc bán tự động. 
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Sau khi quét keo, sản phẩm được đưa qua hệ thống sấy nhằm kích hoạt khả 

năng kết dính của keo. Tiếp đó, mũ giày và đế giày được đưa vào công đoạn ép 

dán để liên kết thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

Sau khi có phần thân trên của giày, phần đế giày, các bán thành phẩm được 

đưa sang các xưởng hoàn chỉnh để lắp ráp, hoàn chỉnh sản phẩm để xuất khẩu. 

Sản phẩm sau khi lắp ráp được kiểm tra, sửa chữa các lỗi nhỏ và làm sạch. 

Quá trình hoàn thiện có thể bao gồm phục hồi màu sắc, cải thiện bề mặt nhằm 

nâng cao tính thẩm mỹ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Sau khi đạt tiêu chuẩn 

chất lượng, sản phẩm được chuyển vào kho thành phẩm. 

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm giày xuất khẩu theo đúng hợp đồng gia 

công, các chuyên gia từ đối tác nước ngoài sẽ trực tiếp tham gia giám sát, hướng 

dẫn triển khai đơn hàng và kiểm tra chất lượng tại nhà máy. Trong toàn bộ quy 

trình sản xuất, Công ty không thực hiện công đoạn giặt, nhuộm; nguyên liệu đầu 

vào được nhập khẩu với màu sắc và thành phần đã được kiểm soát, không chứa 

các chất độc hại. 
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Hình 3. Một số hình ảnh trong quy trình sản xuất 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là giày dép sản xuất gia công đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là các nước châu Âu. 

Bảng 3. Quy mô sản phẩm của Nhà máy 

Sản phẩm 

Công suất (đôi/năm) 

Theo ĐTM Đề nghị cấp phép 
Thực tế (năm 

2025) 

Gia công các sản phẩm 

giày dép xuất khẩu 
34.600.000 25.000.000 13.196.120 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất 

a) Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của cơ sở 

Nhà máy hoạt động sản xuất gia công giày dép với công suất 25 triệu 

đôi/năm với sản phẩm chính là giày thể thao xuất khẩu. Tất cả nguồn nguyên vật 

liệu, phụ liệu đều là thành phẩm được nhập về gia công. Nhu cầu các nguyên liệu 

phụ thuộc theo đơn đặt hàng và tùy thuộc từng ngày để nhà máy nhập về. Nguyên 

liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất giày dép của nhà máy được liệt kê tại bảng dưới 
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đây: 

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu tại cơ sở 

STT Nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng sử dụng  

Năm 2025 – 

công suất 

13.196.120 đôi  

Công suất 

25.000.000 

đôi/năm 

I Nguyên liệu để sản xuất 

1 Vải các loại m2 6.352.510 12.034.806 

2 Da thành phẩm (da đã 

thuộc) 
FTK 859.698 1.628.695 

3 Đế giày  Đôi 13.222.417 25.049.820 

4 Dây giày Đôi 6.468.758 12.255.038 

5 Chỉ các loại m 705.959.572 1.337.437.770 

6 Tem nhãn các loại (bằng 

nhựa, giấy, vải) 
Chiếc 166.199.035 314.863.450 

7 Bao bì carton Cái 1.913.590 3.625.289 

8 Hộp đựng giày Cái 12.800.667 24.250.816 

II Nguyên liệu cho nhà bếp để nấu ăn cho chuyên gia nước ngoài 

1 Thực phẩm (rau, củ, quả) Kg/tháng 3.000 3.000 

2 Thực phẩm (thịt, cá) Kg/tháng 1.050 1.050 

3 Gia vị Kg/tháng 30 30 

4 Gas Kg/tháng 450 450 

(Nguồn: Công ty TNHH Viet Glory) 

Ghi chú: Nhu cầu các nguyên liệu phụ thuộc theo đơn đặt hàng 

b) Nhu cầu sử dụng hóa chất tại cơ sở 

Công ty sử dụng hóa chất trong sản xuất và xử lý khí thải, nước thải với 

khối lượng sử dụng như sau: 

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng hóa chất tại cơ sở 

STT Tên hóa chất Đơn vị 

Khối lượng  

Năm 2025 – 

công suất 

13.196.120 đôi  

Công suất 

25.000.000 

đôi/năm 

I Hóa chất dùng trong sản xuất 

1 
Keo dán thành phẩm các loại 

(đã pha trộn đầy đủ) 
kg 833.456 1.578.980 

2 Mực in kg 94.245 178.547 
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STT Tên hóa chất Đơn vị 

Khối lượng  

Năm 2025 – 

công suất 

13.196.120 đôi  

Công suất 

25.000.000 

đôi/năm 

II Hóa chất dùng trong xử lý nước thải, khí thải  

1 Clo để khử trùng nước thải lít/năm 774 1.466 

2 
Than hoạt tính dùng để hấp thụ 

hơi keo trong sản xuất 
kg/năm 0 6.475,2 

3 
Than hoạt tính để xử ký khí 

thải từ công đoạn cắt laser 
kg/năm 0 110 

4 PAC kg/năm 9.127 17.291 

5 NaOH kg/năm 1.046 1.982 

6 Polymer kg/năm 50 95 

7  Mật rỉ đường kg/năm 660 1.250 

8 Methanol kg/năm 14.254 27.004 

9 NaHCO3 kg/năm 7.825 14.824 

10 Javen kg/năm 3.522 6.672 

(Nguồn: Công ty TNHH Viet Glory) 

Tất cả các hóa chất sử dụng cho các công đoạn sản xuất, xử lý khí thải và 

nước thải của nhà máy đều không thuộc danh mục hóa chất cấm sử dụng tại Việt 

Nam. Chi tiết nhu cầu sử dụng các nguyên liệu sản xuất, hóa chất của nhà máy 

được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 6. Chi tiết nhu cầu sử dụng các hóa chất trong sản xuất 

STT Tên hóa chất 

Khối lượng (kg/năm) 

Năm 2025 – công 

suất 13.196.120 đôi 

Công suất 

25.000.000 đôi/năm 

1 289.Chất xử lý 12.678 24.018 

2 001AB1 nước xử lý keo 6.329 11.990 

3 
311NT1. Chất xử lý PU.PVC không 

chứa benzen 
7.430 14.076 

4 
312NT1. Chất xử lý dầu không chứa 

benzen 
7.430 14.076 

5 
Keo dán PU không chứa benzen 

83NT 
107.065 202.834 

6 
108 Keo xịt dán phần trên giày gốc 

dầu 
80.818 153.109 

7 688BH Keo PU gốc nước 65.419 123.936 
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STT Tên hóa chất 

Khối lượng (kg/năm) 

Năm 2025 – công 

suất 13.196.120 đôi 

Công suất 

25.000.000 đôi/năm 

8 
791P Chất gia cường nylon không 

chứa benzen 
62.070 117.591 

9 
92NH Keo PU không chứa benzen 

(thùng sắt rỗng 1,00KG) 
37.980 71.953 

10 309 Keo vàng không chứa benzen 32.784 62.109 

11 UV-86 Chất xử lý chiếu xạ tia UV 29.837 56.526 

12 258H8 Chất xử lý tia UV đặc biệt 28.665 54.306 

13 806 Keo vàng ghép đặc biệt 14.906 28.239 

14 803 Nước lau giày 14.269 27.033 

15 500 Keo acrylic (Keo trắng) 14.083 26.680 

16 Dung môi khô chậm MZW13 21.360 40.466 

17 Dung môi khô chậm A-5 GA-05 21.335 40.419 

18 Dung môi MRW12 16.550 31.354 

19 Keo bột in vải GHBY93 3.280 6.214 

20 
Mực trắng gốc dầu (chống ố vàng) 

GHN102 
2.960 5.608 

21 
Nhựa TPU chịu nhiệt cao màu trắng 

HVN-66 
2.640 5.001 

22 
Keo dán chỉ trắng gốc nước 

GHSX102 (dễ bóc) 
2.200 4.168 

23 
Keo dán chỉ huỳnh quang vô hình gốc 

nước GHYGXS101-1 
2.040 3.865 

24 
Chất tẩy gốc nước khô chậm thân 

thiện với môi trường GHY783 
1.980 3.751 

25 Sơn vàng trong suốt 3D PU PU00F 1.970 3.732 

26 Keo dán bàn gốc dầu GHY30 1.890 3.581 

27 Sơn vàng 3D gốc dầu GHY33518.1 1.580 2.993 

28 
Chất tách khuôn gốc nước 

GHSL9230 
1.460 2.766 

29 Sơn vàng gốc nước GHS-LH110 1.360 2.577 

30 Màu đen gốc dầu GHY500 1.040 1.970 

31 
Chất cách điện chịu nhiệt cao TPU 

màu bạc HVN-807 
1.000 1.894 

(Nguồn: Công ty TNHH Viet Glory) 

Thành phần hóa học, đặc tính của hóa chất sử dụng: 
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Bảng 7. Thành phần hóa học, đặc tính của hóa chất sử dụng 

STT Tên hóa chất 

Thành phần hóa học 

Đặc tính lý tính và hóa tính 
Tên hóa chất Mã CAS 

Công thức 

hóa học 
Nồng độ (%) 

1 289.Chất xử lý 

Methy Ethyl Ketone 78-93-3 C4H8O 80-99 - Trạng thái: Chất lỏng không màu 

- Mùi: Mùi dung môi nhẹ, dễ bay hơi 

- Nhiệt độ sôi: ~79.6°C 

- Nhiệt độ nóng chảy: ~ -86°C 

- Tỷ trọng: ~0.80 g/cm³ (20°C) 

- Độ tan: Tan tốt trong nước và dung 

môi hữu cơ 

- Áp suất hơi: Cao → bay hơi nhanh 

- Đặc tính: Dễ cháy, bay hơi mạnh 

Dimethyl Carbonate 616-38-6 C3H6O3 1-20 

 

2 

001AB1 nước 

xử lý keo 

Ethyl Acetate (EAC) 141-78-6 C4H8O2 15-18 - Trạng thái: Lỏng không màu 

- Mùi: Hắc, đặc trưng 

- Nhiệt độ sôi: ~56°C 

- Nhiệt độ nóng chảy: ~ -95°C 

- Tỷ trọng: ~0.79 g/cm³ 

- Độ tan: Tan hoàn toàn trong nước 

- Đặc tính: Bay hơi rất nhanh, dễ cháy 

mạnh 

Aceton (ACT) 67-64-1 C3H6O 82-85 

Axit hữu cơ   1,9-2,1 

3 

311NT1. Chất 

xử lý PU.PVC 

không chứa 

benzen 

Acetone (ACT) 67-64-1 C3H6O 20-35 - Trạng thái: Lỏng không màu đến vàng 

nhạt 

- Mùi: Hơi ngọt giống acetone 

- Nhiệt độ sôi: ~155–156°C 

- Nhiệt độ nóng chảy: ~ -47°C 

- Tỷ trọng: ~0.95 g/cm³ 

- Độ tan: Tan ít trong nước, tan tốt 

trong dung môi hữu cơ 

- Đặc tính: Bay hơi trung bình, dễ cháy 

Cyclohexanmone 

(Anone) 
108-94-1 C3H6O 5-15 

Dimethyl Acetamid 

(DMAC) 
127-19-5 C4H9NO 30-50 

Methyl Acetate 

(MEAC) 
79-20-9 C4H8O2 16-26 

Ethyl Acetate (EAC) 141-78-6 C4H8O2 1-10 

Polyurethane Resin   1-3 

4 
312NT1. Chất 

xử lý dầu 

Methyl Acetate 

(MEAC) 
79-20-9 C4H8O 12-25 

- Trạng thái: Lỏng không màu 

- Mùi: Hắc nhẹ, đặc trưng dung môi 

- Nhiệt độ sôi: ~79.6°C Methyl Ethyl Ketone 78-93-3 C4H8O 35-45 
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STT Tên hóa chất 

Thành phần hóa học 

Đặc tính lý tính và hóa tính 
Tên hóa chất Mã CAS 

Công thức 

hóa học 
Nồng độ (%) 

không chứa 

benzen 

(MEK) - Nhiệt độ nóng chảy: ~ -86°C 

- Tỷ trọng: ~0.80 g/cm³ 

- Độ tan: Tan tốt trong nước 

- Đặc tính: Bay hơi nhanh, dễ cháy, 

VOC cao 

Ethyl Acetate (EAC) 141-78-6 C4H8O2 5-15 

Cyclohexanone 

(ANONE) 
108-94-1 C6H10O 0-10 

Dimethyl Carbonate 

(DMC) 
616-38-6 C3H6O 10-20 

Nhựa   12-20 

5 
791G. Chất xử 

lý  

Carbonic acid, dimethyl 

ester 
616-38-6  20-30 

- Trạng thái: Lỏng 

- Mùi: Mùi hăng 

- Nhiệt độ sôi: 56 ~ 110ºC 

- Nhiệt độ nóng chảy: -95 ~ -83ºC 

- Tỷ trọng: < 1 g/cm³ 

- Đặc tính: Dễ cháy 

Acetone  67-64-1 C3H6O 20-30 

Methyl ethyl ketone 78-93-3 C4H8O 20-30 

Polyurethane Resin 9009-54-5  18-22 

6  Keo PU 83NT 

Ethyl acetate 141-78-6 C4H8O2 40-60 - Trạng thái: Chất trong suốt, dạng gel 

- Mùi: Mùi hăng mạnh 

- Nhiệt độ sôi: 56 ~ 110ºC 

- Nhiệt độ nóng chảy: -95 ~ -83ºC 

- Tỷ trọng: < 1 g/cm³ 

- Đặc tính: Dễ cháy 

Acetone 67-64-1 C3H6O 20-30 

Methyl ethyl ketone 78-93-3 C4H8O 10-20 

Polyurethane Resin 9009-54-5  14-18 

7 
688BH Keo 

PU gốc nước 

Polyurethane Resin 9009-54-5  42-52 - Trạng thái: Sơn nước màu trắng 

- Nhiệt độ sôi: ~ 100ºC 

- pH: 6-8 

- Tỷ trọng: 0,7 g/cm³ 

- Phân tán trong nước 

Nước 7732-18-5  48-58 

8 
Chất xử lý UV-

86 

Ethyl acetate 141-78-6 C4H8O2 30-39 - Trạng thái: Chất lỏng trong suốt nhạt màu 

- Mùi: Dung môi mùi gây kích ứng 

- Nhiệt độ sôi: 77 ~ 100,8ºC 

- Nhiệt độ nóng chảy: -6 ~ -2ºC 

- Tỷ trọng: < 1 g/cm³ 

- Hơi tan trong nước 

- Đặc tính: Dễ cháy 

Methyl ethyl ketone 78-93-3 C4H8O 30-39 

Methyl cyclohexane 108-87-2  15-25 

UV curable resin 142-90-5  0-5 
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STT Tên hóa chất 

Thành phần hóa học 

Đặc tính lý tính và hóa tính 
Tên hóa chất Mã CAS 

Công thức 

hóa học 
Nồng độ (%) 

9 
Dung môi khô 

chậm A-5 

Ketone 

Isophorone 

108-94-1  20 - Trạng thái: chất lỏng 

- Mùi: Dung môi hữu cơ 

- Nhiệt độ sôi: ~ 146ºC 

- Nhiệt độ nóng chảy: 32ºC 
78-57-1  80 

10 

92NH Keo PU 

không chứa 

benzen 

Methyl ethyl ketone 78-93-3 C4H8O 16-32 
- Trạng thái: Chất lỏng, dạng gel 

- Mùi: Mùi dung môi hăng  

- Nhiệt độ sôi: 56,2ºC 

- Nhiệt độ nóng chảy: -94,6 ~ 83ºC 

- Tỷ trọng: < 1 g/cm³ 

- Đặc tính: Dễ cháy 

Polyurethane Resin 9009-54-5  14-18 

Ethyl acetate 141-78-6 C4H8O2 8-20 

Methyl Acetate 

(MEAC) 
79-20-9 C4H8O2 0-30 

Dimethyl Carbonate 

(DMC) 
616-38-6 C3H6O 0-22 

11 

258H8 Xử lý 

UV – Không 

Toluen 

Ethyl acetate 141-78-6 C4H8O2 35-40 - Trạng thái: Chất lỏng trong 

- Mùi: Mùi dung môi nồng 

- Nhiệt độ sôi: 77ºC 

- Nhiệt độ nóng chảy: <0ºC 

- Tỷ trọng: < 1 g/cm³ 

- Tan ít trong nước 

- Độ bay hơi: nặng hơn không khí 

- Áp suất hơi: 66 mmHG@20ºC 

- Đặc tính: Dễ cháy 

Methyl ethyl ketone 78-93-3 C4H8O 20-30 

Methyl cyclohexane 108-87-2  10-15 

UV curable resin 142-90-5  4-10 

12 
Keo phun gốc 

dầu 108 

Ethyl acetane 141-78-6 C4H8O2 10-15 - Trạng thái: Chất lỏng trong suốt 

- Mùi: Mùi nồng 

- Điểm sôi: >50 ºC 

- Điểm bùng cháy: F4ºC 

- Độ hoà tan: Ít tan trong nước 

- Chất dễ gây cháy nổ 

Rubber solvent 8030-30-6  30-40 

Dimethyl Carbonate 

(DMC) 
616-38-6 C3H6O 10-15 

Synthenic rubbe 64706-29-2  12-20 

Resin 67700-43-0  30-35 

13 

309 Keo vàng 

không chứa 

benzen 

Dichloro propane 78-87-5  15-20 - Trạng thái: Chất lỏng trong suốt 

- Mùi: Mùi nồng 

- Điểm sôi: 80 ~ 126 ºC 

- Điểm bùng cháy: F4ºC 

Hydrocarbon solvent 80006-61-9  18-33 

Dimethyl Carbonate 

(DMC) 
616-38-6 C3H6O 14-16 
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STT Tên hóa chất 

Thành phần hóa học 

Đặc tính lý tính và hóa tính 
Tên hóa chất Mã CAS 

Công thức 

hóa học 
Nồng độ (%) 

Methyl Acetate 

(MEAC) 
79-20-9 C4H8O2 10-13 

- Độ hoà tan: Ít tan trong nước 

- Chất dễ gây cháy nổ 

Resin 67700-43-0  24-29 

14 

 

 

500 Keo 

acrylic (Keo 

trắng) 

Rubber 63394-02-5  80-90 - Trạng thái: Chất lỏng trắng đục 

- Mùi: Mùi nồng 

- Điểm sôi: >100 ºC 

- Điểm bùng cháy: F4ºC 

- Độ hoà tan: Ít tan trong nước 

- Chất dễ gây cháy nổ 

Nước 7732-18-5  10-20 

15 
806 Keo vàng 

ghép đặc biệt 

Rubber solvent 8030-30-6  30-40 - Trạng thái: Chất lỏng trong suốt 

- Mùi: Mùi nồng 

- Điểm sôi: 75 ~ 79 ºC 

- Điểm bùng cháy: F4ºC 

- Độ hoà tan: Ít tan trong nước 

- Chất dễ gây cháy nổ 

Synthenic rubbe 64706-29-2  20-35 

PU Resin 9009-54-5  35-45 

16 
Keo bột in vải 

GHBY93 

Methyl Acetate 

(MEAC) 
79-20-9 C4H8O2 10-15 

- Độ pH: 6 – 8 

- Độ sôi: 56 - 115 ºC 

- Điểm bùng cháy: 4,4 ºC 

Cyclohexanone 

(ANONE) 
108-94-1 C6H10O 8-10 

Acrylates Copolymer 25035-69-2  65-75 

17 

Mực trắng gốc 

dầu (chống ố 

vàng) 

GHN102 

Polyurethane resin 9017-09-8  35-40 
- Độ pH: 6 – 8 

- Độ sôi: 56 - 115 ºC 

- Điểm bùng cháy: 4,4 ºC 

- Độ hòa tan trong nước: 0 ~ 25mg/100ml 

Titanium oxide 1317-08-2  23-30 

Cyclohexanone 

(ANONE) 
108-94-1 C6H10O 15-20 

Dimethicone 9006-65-9  5-10 

18 
Mực in 

GHSX102 

Polyurethane resin 9017-09-8  5-10 
- Độ pH: 6 – 8 

- Độ sôi: 56 - 115 ºC 

- Độ hòa tan trong nước: 0 ~ 25mg/100ml 

TiO2 1317-80-2  35-40 

Dispersion 8042-47-5  1 

Pirified water 7732-18-5  45-49 
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STT Tên hóa chất 

Thành phần hóa học 

Đặc tính lý tính và hóa tính 
Tên hóa chất Mã CAS 

Công thức 

hóa học 
Nồng độ (%) 

19 
Nước chậm 

khô GHY783 
Isophorone 78-59-1  99,8 

- Độ pH: 6 – 8 

- Độ sôi: 56 - 115 ºC 

- Điểm bùng cháy: 4,4 ºC 

- Độ hòa tan trong nước: 0 ~ 25mg/100ml 

20 
Nước pha sơn 

MZW13 

Cyclohexanone 

(ANONE) 
108-94-1 C6H10O 95-98 

- Độ pH: 6 – 8 

- Độ sôi: 56 - 115 ºC 

- Điểm bùng cháy: 4,4 ºC 

- Độ hòa tan trong nước: 0 ~ 25mg/100ml 

21 

Chất tách 

khuôn gốc 

nước 

GHSL9230 

Waterborne resins 9009-54-5  60-68 - Độ pH: 6 – 8 

- Độ sôi: 56 - 115 ºC 

- Điểm bùng cháy: 4,4 ºC 

- Độ hòa tan trong nước: 0 ~ 25mg/100ml 
Nước 7732-18-5  32-36 
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c) Nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa chất khác 

Nhiên liệu ĐVT Khối lượng Xuất xứ Mục đích sử dụng 

Dầu DO Tấn/năm 21,97518 Việt Nam 

Sử dụng cho máy 

phát điện và xe ô tô 

của công ty 

(Nguồn: Công ty TNHH Viet Glory) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện 

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái trên các công trình từ nhà 

xưởng số 01 đến nhà xưởng số 10. Hệ thống sử dụng 10.270 tấm pin quang điện, 

công suất 710 Wp/tấm, với tổng công suất lắp đặt đạt 7.291,7 kWp. Tổng công 

suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu (inverter) là 6.100 kW, bao gồm 

39 bộ inverter công suất 150 kW và 05 bộ inverter công suất 50 kW, với tổng số 

44 bộ inverter. Nguồn điện sản xuất từ hệ thống điện mặt trời được sử dụng phục 

vụ nhu cầu tự dùng của Nhà máy. 

Ngoài ra, Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực 

Nghệ An – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc theo Hợp đồng số 

26/QL0001/EVNNPC/HĐMBĐNMĐSH ngày 30/01/2026 nhằm đảm bảo cung 

cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất. 

Để đề phòng sự cố mất điện xảy ra, công ty cũng đã lắp đặt 05 tổ hợp máy 

phát điện đặt tại khu vực trạm biến áp (02 tổ hợp máy công suất 2200kW, 03 tổ 

hợp máy công suất 2.720kW). Các máy phát điện sử dụng nhiên liệu dầu DO, đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu cấp điện liên tục cho Nhà máy trong các trường hợp khẩn 

cấp. 

b) Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở được thống kê theo hóa đơn tiền điện, được 

tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 8. Thống kê lượng điện tiêu thụ tại nhà máy năm 2024, 2025, 2026 

Tháng 
Điện tiêu thụ (kWh/tháng) 

Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 

1 1.170.050 1.379.175 1.458.450 

2 693.525 1.265.075 977.550 

3 1.300.075 1.687.700 1.499.925 

4 1.417.850 1.899.450 1.377.425 
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Tháng 
Điện tiêu thụ (kWh/tháng) 

Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 

5 1.620.325 1.953.525 1.171.819 

6 1.616.825 1.821.225 932.788 

7 1.568.175 1.797.950 - 

8 1.641.150 1.663.900 - 

9 1.638.350 1.114.750 - 

10 1.901.025 1.539.125 - 

11 1.806.525 1.530.550 - 

12 1.701.000 1.575.700 - 

Tổng 18.074.875 19.228.125 - 

Trung bình 1.506.240 1.602.344 - 

(Nguồn: Tổng hợp theo hóa đơn điện năm 2024, 2025, 2026 của công ty) 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước cho cơ sở được khai thác từ hai nguồn chính là nước 

mặt và nước dưới đất. Toàn bộ lượng nước khai thác được xử lý tại trạm xử lý 

nước sạch có công suất 500 m³/ngày đêm, sau đó được dẫn vào bể chứa nước sạch 

dung tích 1.600 m³ trước khi cấp cho Nhà máy. 

Nguồn nước dưới đất được khai thác theo Giấy phép số 05/GP-

STNMT.NBHĐ do Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi 

trường) tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/01/2022, với lưu lượng khai thác 480 m³/ngày 

đêm. 

Nguồn nước mặt được khai thác theo Giấy phép số 3037/GP-UBND do 

UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 09/7/2026, với lưu lượng khai thác 300 m³/ngày 

đêm. 

Ngoài ra, Nhà máy còn sử dụng nguồn nước từ bể chứa nước tái tuần hoàn 

(sử dụng bể phòng cháy chữa cháy - PCCC). Nước thải sau xử lý được tái sử dụng 

để phục vụ các mục đích như xả dội nhà vệ sinh, tưới cây, rửa đường và phòng 

cháy chữa cháy. Bể chứa nước tái tuần hoàn có dung tích 700 m³. Nguồn bổ sung 

cho bể này là nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

500 m³/ngày đêm. 

b) Nhu cầu sử dụng nước 

❖ Nước cấp sinh hoạt 
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Số lượng cán bộ, công nhân viên của Nhà máy dự kiến tối đa khoảng 10.000 

người. Trong đó, khoảng 100 chuyên gia nước ngoài làm việc, lưu trú và ăn uống 

trực tiếp tại Nhà máy. Số còn lại khoảng 9.900 người là lao động địa phương, 

không lưu trú tại Nhà máy, do đó nhu cầu sử dụng nước chủ yếu phục vụ cho mục 

đích uống (sử dụng nước đã qua hệ thống máy lọc nước), rửa tay và vệ sinh cá 

nhân. Nước uống của các chuyên gia nước ngoài được cung cấp dưới dạng nước 

sạch đóng bình 20 lít. 

Căn cứ theo định mức sử dụng nước quy định tại TCVN 13606:2023 – Cấp 

nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế, nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt của cơ sở được tính toán như sau: 

STT Mục đích 

Định mức 

(Theo TCVN 

13606:2023) 

Số 

người 

Khối 

lượng 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 

Nước cấp cho 

chuyên viên người 

nước ngoài 

120 100 12 Lưu trú tại nhà máy 

2 

Nước cấp cho hoạt 

động dội nhà vệ 

sinh, rửa tay chân 

của công nhân 

viên 

45 9.900 445,5 

Nước dội nhà vệ 

sinh chiếm 65% 

tổng lượng nước 

cấp và 35% cho 

hoạt động rửa tay 

Tổng 457,5  

❖ Nước cấp sản xuất 

- Nước cấp cho hoạt động rửa đế giày: Sau công đoạn mài, đế giày được 

đưa qua máy rửa nhằm loại bỏ bụi và tạp chất trước khi chuyển sang công đoạn 

tiếp theo. Lượng nước sử dụng cho hoạt động này ước tính khoảng 5 m³/ngày.  

- Nước cho quá trình rửa keo, khuôn in: Nước được sử dụng để vệ sinh keo 

và khuôn in tại các phân xưởng. Nước thải phát sinh được xử lý bằng phương 

pháp keo tụ – tạo bông, sử dụng các hóa chất như NaOH, PAC và Polymer. Hiện 

tại, cơ sở đã lắp đặt 10 hệ thống xử lý nước thải rửa keo – khuôn in tại các xưởng 

số 1 đến số 9 và phòng mực. Lượng nước sử dụng cho hoạt động rửa của các hệ 

thống này được tính như sau: 

10 hệ thống × 1,5 m3/02 ngày = 15 m3/02 ngày (tương đương 7,5 m3/ngày) 

❖ Nước cấp cho hệ thống tháp giải nhiệt, làm mát 

Nước được sử dụng cho hệ thống tháp giải nhiệt nhằm phục vụ quá trình 

làm mát thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất. Nước làm mát được tuần hoàn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia 

công các sản phẩm giày dép Viet Glory”. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viet Glory  35 

liên tục trong hệ thống, chỉ bổ sung thêm phần hao hụt do bay hơi, cuốn trôi và xả 

đáy định kỳ. 

Lượng nước cấp bổ sung cho tháp giải nhiệt ước tính khoảng 5 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho tưới cây và rửa đường 

Định mức nước sử dụng theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế, định mức tưới cây xanh, thảm cỏ bồn 

hoa 3 ÷ 4 lít/m2. Tần suất tưới 1 lần tưới/ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết 

khí hâu. Diện tích cây xanh của Nhà máy là 43.171,29 m2, lượng nước cấp cho 

hoạt động này là: 

43.171,29×4

1000
 = 172,7 m3/ngày đêm 

Định mức nước sử dụng theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế, định mức rửa sân đường (thủ công) 

là 0,5 lít/m2/lần. Tần suất dập bụi đường nội bộ cũng phụ thuộc theo điều kiện 

thời tiết và tần suất hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào nhà máy, ước 

tính 1 lần/ngày. Diện tích sân đường nội bộ của nhà máy là 32.980,21 m2, lượng 

nước cấp cho hoạt động này là:  

32.980,21×0,5

1000
 = 16,5 m3/ngày đêm 

Tổng nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động tưới cây, rửa đường là 189,2 

m3/ngày đêm. 

Thực tế hiện nay, các nhà máy đang hướng đến mục tiêu tuần hoàn xanh 

trong sản xuất. Để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, nước thải sau xử lý của nhà 

máy sẽ được sử dụng cho hoạt động tưới cây, rửa đường và dội nước nhà vệ sinh. 

Nhà máy sử dụng bể PCCC để chứa nước thải sau xử lý có thể tích 700 m3. Nước 

thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT cột A. Như vậy nước tại bể chứa nước 

thải sau xử lý hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho hoạt động 

tưới cây, rửa đường và dội nước nhà vệ sinh. 

❖ Nước cấp cho hoạt động PCCC 

Theo QCVN 06:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy 

cho nhà và công trình thì lưu lượng nước cấp cho 1 đám cháy là 15 lít/s. Giả sử 

số đám cháy xảy ra đồng thời là 3 đám cháy/khu vực, thời gian dập tắt đám cháy 

là 2 giờ. Lưu lượng nước cần dùng là: 
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QPCCC = 
3×15

𝑙í𝑡

𝑠
×(3.600𝑠×2 𝑔𝑖ờ)

1000
 = 324 m3/ngày 

 Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 9. Tổng nhu cầu sử dụng nước của nhà máy 

STT 
Mục đích sử dụng 

nước 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày 

đêm) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày 

đêm) 

Nguồn cấp 

nước 
Ghi chú 

1 Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt  

-  
Nước cấp cho 100 

chuyên gia nước ngoài 
12 12 

Nước mặt, 

nước dưới 

đất 

Dẫn về 

HTXLNTSX 

- 
Nước cấp cho công 

nhân 
445,5 445,5 

Nước rửa 

tay: nước 

mặt, nước 

dưới đất 

Nước dội nhà 

vệ sinh: nước 

tái sử dụng 

Nước dội nhà 

vệ sinh chiếm 

65% tổng 

lượng nước 

cấp và 35% 

cho hoạt động 

rửa tay 

2 Nước cấp cho quá trình sản xuất   

- 
Nước cấp cho hoạt 

động rửa đế giày 
5 5 

Nước mặt, 

nước dưới 

đất 

Dẫn về 

HTXLNTSX 

- 
Nước cấp cho hoạt 

động rửa keo, khung in 
7,5 7,5 

Nước mặt, 

nước dưới 

đất 

Dẫn về 

HTXLNTSX 

3 
Nước cấp cho hệ thống 

làm mát, giải nhiệt 
5 0 

Nước mặt, 

nước dưới 

đất 

Tuần hoàn, 

không phát 

sinh nước thải 

4 
Nước tưới cây, rửa 

đường 
189,2 0 

Nước tái sử 

dụng 

Thẩm thấu, 

bay hơi 

 Tổng cộng 664,2 470   

 Sơ đồ cân bằng nước:  

 Nhà máy sản xuất, gia công các loại giày dép Viet Glory của Công ty TNHH 

Viet Glory tuần hoàn nước 100% cho các hoạt động: dội nhà vệ sinh, tưới cây, rửa 

đường và PCCC. Sơ đồ cân bằng nước của nhà máy cụ thể như sau: 
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Hình 4. Cân bằng nước của nhà máy 

Nước thải sau xử lý của Nhà máy được thu gom và dẫn về bể tái tuần hoàn 

(tận dụng bể PCCC) để tái sử dụng cho các mục đích như rửa đường, tưới cây, dội 

nhà vệ sinh và PCCC. Trường hợp lượng nước tái sử dụng không đủ đáp ứng nhu 

cầu, Nhà máy sẽ bổ sung thêm nguồn nước sạch để cấp cho các hoạt động này. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Nhà máy đã hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo 02 

giai đoạn, cụ thể: 

+ Giai đoạn 1: Hoàn thiện xây dựng năm 2020 và đưa vào hoạt động từ 

năm 2021; 

+ Giai đoạn 2: Hoàn thiện các hạng mục công trình và chính thức đi vào 

hoạt động sản xuất năm 2022; 

Nước 

cấp sử 

dụng 

cho 

nhà 

máy 

Nước sinh hoạt cho 100 

chuyên gia người nước 

ngoài 

Nước dội nhà vệ sinh 

Nước rửa tay/chân 

Nước rửa đế giày 

Nước rửa keo, khung in 

Nước tưới cây/rửa đường 

Nước cấp cho hệ thống 

làm mát, giải nhiệt 

Nước nấu ăn 

Nước sinh hoạt 

Bể tự hoại 

Hệ thống 

xử lý 

nước thải 

sản xuất 

1,5 m3/mẻ 

HTXLNT 

tập trung 

công suất 

500 

m3/ngày 

đêm 

Bể tách dầu mỡ 

Tuần hoàn 

tái sử dụng 

100% lượng 

nước thải 

xử lý tương 

đương 470 

m3/ngày 

đêm 

12 m3 

289,6 m3 

189,2 m3 

155,9 

m3 

5 m3 

7,5 m3 

5 m3 
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Các hạng mục công trình của Nhà máy được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 10. Các hạng mục công trình của nhà máy 

STT Hạng mục công trình 
Ký 

hiệu 

Số 

tầng 

Diện tích 

(m2) 

Thời gian 

hoàn 

thành 

I TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH 179.030,8  

I.1 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 74.297,2  

1 Nhà văn phòng 1 3 1.860 Năm 2020 

2 Nhà chuyên gia 2 3 1.136 Năm 2020 

3 Nhà xưởng sản xuất 23.943 

Năm 2020 

- Nhà xưởng sản xuất số 1 3A 2 5.463 

- Nhà xưởng sản xuất số 2 3B 2 5.463 

- Nhà xưởng sản xuất số 3 3C 2 5.499 

- Nhà xưởng sản xuất số 4 3D 2 5.148 

- Hành lang cầu và mái che 3E 2 2.370 

4 Nhà kho + phụ trợ sản xuất số 1 4A 1 1.539 

5 Nhà để xe máy + nghỉ ăn ca số 1 5A 3 6.682 Năm 2020 

6 Bể nước   

Năm 2020 - Bể nước sinh hoạt 6A - 300 

- Bể nước PCCC 6B - 350 

7 Khu xử lý nước thải (500 m3)  7   Năm 2020 

8 Nhà máy phát điện số 1 8A 1 432 Năm 2020 

9 Nhà xe ô tô 9 1 188 Năm 2020 

10 Cổng chính + nhà bảo vệ 10 1 130 Năm 2020 

11 Cổng phụ 11 - - Năm 2020 

12 Nhà bảo vệ 12 1 36 Năm 2020 

13 
Cổng quẹt thẻ và văn phòng tuyển 

dụng 

13 1 
910 Năm 2020 

14 Sân thể dục thể thao, tenis 14 - 1.396 Năm 2020 

15 Cổng phụ và nhà bảo vệ 16 - 12,5 Năm 2020 

16 Nhà xưởng sản xuất  

Năm 2022 

- Nhà xưởng sản xuất số 5 3G 2 5.459,3 

- Nhà xưởng sản xuất số 6 3H 2 5.459,3 

- Nhà xưởng sản xuất số 7 3I 2 5.459,3 

- Nhà xưởng sản xuất số 8 3J 2 5.445 

- Nhà xưởng sản xuất số 9 3K 2 5.445 

- Nhà xưởng sản xuất số 10 3L 2 5.148 
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STT Hạng mục công trình 
Ký 

hiệu 

Số 

tầng 

Diện tích 

(m2) 

Thời gian 

hoàn 

thành 

- Hành lang cầu và mái che 3M 2 8.643,6 

17 Nhà kho + phụ trợ sản xuất số 2 4B 1 2.644,2 Năm 2022 

18 Nhà xe + nghỉ ăn ca số 2 5B 3 6.766 Năm 2022 

19 Nhà xe số 3 5C 1 6.132 Năm 2022 

I.2 ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ 32.980,21  

I.3 ĐẤT CÂY XANH 43.171,29  

❖ Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư xây dựng tại 

nhà máy: 

Bảng 11. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của nhà máy 

STT Tên công trình Đơn vị Kích thước 

I Đối với nước thải   

1 Bể tự hoại 3 ngăn: 29 bể m3 862 

2 Bể tách dầu dưới móng nhà chuyên gia m3 15 

3 
Hệ thống thu gom, thoát nước mưa D400, D600, 

D800 
m 1.650 

4 Hệ thống thu gom, thoát nước thải D200 m 1.000 

6 
Hố ga thăm thu nước thải trong hệ thống thu gom 

nước thải (kích thước 1x1x1,2m) 
hố 34 

7 
Hố ga thăm thu nước mưa trong hệ thống thu gom 

nước thải (kích thước 1x1x1,2m) 
hố 55 

8 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 1,5 

m3/mẻ 
Hệ thống 10 

9 
Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500 

m3/ngày đêm 
m2 360 

II Đối với khí thải   

1 Quạt hút công nghiệp cái 445 

2 Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn cắt laser Thiết bị 5 

3 
Thiết xử lý khí thải bằng than hoạt tính khu vực 

quét keo, công đoạn hoàn chỉnh 
Thiết bị 284 

III Đối với chất thải   

1 Kho gỗ m2 62,4 

2 Kho chất thải sinh hoạt m2 65,2 

3 Kho chất thải công nghiệp m2 303,3 
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STT Tên công trình Đơn vị Kích thước 

4 Kho tái chế m2 105,6 

5 Kho chứa CTNH m2 192 

6 Kho rác bổ sung phế hải quan m2 85,2 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của nhà máy 

Bảng 12. Danh mục máy móc thiết bị của nhà máy 

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Xuất xứ 

I Xưởng sản xuất giày    

1 Máy chặt/M1 Máy 348 Trung Quốc 

2 Máy cao tần/M3 Máy 255 Trung Quốc 

3 Máy cắt dây dệt/M6 Máy 23 Trung Quốc 

4 Máy sấy phẳng /M7 Máy 61 Trung Quốc 

5 Máy quét keo/M8 Máy 109 Trung Quốc 

6 Máy gò mũi giày/M14 Máy 4 Trung Quốc 

7 Máy dập khuy/M16 Máy 35 Trung Quốc 

8 Máy may vi tính nhỏ/M18 Máy 286 Trung Quốc 

9 Máy may vi tính to/M19 Máy 155 Trung Quốc 

10 Máy phun keo/M20 Máy 316 Trung Quốc 

11 Máy dò kim/M21 Máy 41 Trung Quốc 

12 Máy định hình/M22 Máy 145 Trung Quốc 

13 Máy zích zắc/M23 Máy 307 Trung Quốc 

14 Máy vắt sổ/M24 Máy 2 Trung Quốc 

15 Máy may lót đế/M26 Máy 126 Trung Quốc 

16 Máy gò hậu/M27 Máy 27 Trung Quốc 

17 Máy kẻ vẽ/M30 Máy 68 Trung Quốc 

18 Máy ép nhiệt/M31 Máy 115 Trung Quốc 

21 Lò nóng/M34 Máy 80 Trung Quốc 

22 Máy đông lạnh/M35 Máy 37 Trung Quốc 

23 Máy lăn keo/M36 Máy 25 Trung Quốc 

24 Máy ép lót/M37 Máy 25 Trung Quốc 

25 Máy chiếu xạ/M38 Máy 12 Trung Quốc 

26 Máy là hơi nước/M39 Máy 28 Trung Quốc 

27 Máy hấp dùng bằng ống/M40 Máy 26 Trung Quốc 

28 Máy ép quả đấm/M42 Máy 4 Trung Quốc 

29 Máy phun nước dùng để rửa đế/M44 Máy 5 Trung Quốc 

30 Máy khuấy trộn keo/M45 Máy 22 Trung Quốc 

31 Băng chuyền giữa/M50 Máy 24 Trung Quốc 
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STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Xuất xứ 

32 Băng chuyền hoàn chỉnh/M51 Máy 192 Trung Quốc 

33 Máy ép lót giày/M53 Máy 19 Trung Quốc 

34 Máy may công nghiệp/M55 Máy 1872 Trung Quốc 

35 Máy hơ chỉ/M56 Máy 31 Trung Quốc 

36 Máy phun chống mốc/M58 Máy 24 Trung Quốc 

37 Máy thêu mũ giày/M61 Máy 6 Trung Quốc 

38 Máy ép tem/M62 Máy 85 Trung Quốc 

39 Máy thử độ ố vàng của giày/M63 Máy 6 Trung Quốc 

40 Máy thử độ uốn cong của giày/M65 Máy 8 Trung Quốc 

41 Máy đục lỗ để xỏ dây giày/M68 Máy 126 Trung Quốc 

42 Máy mài mút xốp/M69 Máy 84 Trung Quốc 

43 Máy đo các loại/M70 Máy 12 Trung Quốc 

44 Máy thử độ co giãn của giày/M71 Máy 1 Trung Quốc 

45 Máy đính Máy 186 Trung Quốc 

46 Máy cắt laser Máy 62 Trung Quốc 

47 Máy cắt dao rung Máy 7 Trung Quốc 

48 Máy mài Máy 119 Trung Quốc 

II Thiết bị văn phòng    

1 Máy tính và phần mềm Bộ 235 
Trung Quốc, 

Malaysia 

2 Thiết bị nối mạng Cái 60 Trung Quốc 

3 Tổng đài điện thoại Cái 110 
Trung Quốc, 

Việt Nam 

4 Máy photo Máy 6 Máy thuê 

5 Máy in nhỏ Máy 40 
Việt Nam 

 

6 Nội thất văn phòng (bàn, ghế) Bộ 250 Việt Nam 

5.3. Chi tiết nhà xưởng sản xuất 

Xưởng số 1: Tầng 1, 2 – Sản xuất mặt giày; 

Xưởng số 2: Tầng 1 – Sản xuất mặt giày; 

Tầng 2 – Khâu hoàn chỉnh; 

Xưởng số 3: Tầng 1 – Sản xuất mặt giày, cắt laser; 

Tầng 2 – Kho bán thành phẩm; 

Xưởng số 4: Tầng 1 – Kho nguyên liệu; 

Tầng 2 – Hoàn thiện đế (mài, thổi, in logo); 
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Xưởng số 5: Tầng 1 – Kho nguyên liệu, cắt laser 

Tầng 2 – Khâu hoàn chỉnh; 

Xưởng số 6: Tầng 1 – Sản xuất mặt giày; 

Tầng 2 – Khâu hoàn chỉnh; 

Xưởng số 7: Tầng 1 – Sản xuất mặt giày; 

Tầng 2 – Khâu hoàn chỉnh; 

Xưởng số 8: Tầng 1 – Sản xuất mặt giày; 

Tầng 2 – Kho bán thành phẩm, kho chứa thùng, hộp; 

Xưởng số 9: Tầng 1 – In logo; 

Tầng 2 – Khâu hoàn chỉnh; 

Xưởng số 10: Tầng 1 – Kho, in logo; 

Tầng 2 – Khâu hoàn chỉnh; 

5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện nhà máy 

a) Số lượng lao động và quản lý 

❖ Giai đoạn hiện tại 

- Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy: 8.906 người. Trong 

đó: 

+ Bộ phận quản lý: 628 người 

+ Bộ phận văn phòng, hành chính: 583 người 

+ Công nhân lao động trực tiếp: 7.695 người 

❖ Giai đoạn đạt công suất tối đa 

- Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy: 10.000 người. Trong 

đó: 

+ Bộ phận quản lý: 760 người 

+ Bộ phận văn phòng, hành chính: 600 người 

+ Công nhân lao động trực tiếp: 8.640 người 

b) Cơ cấu tổ chức quản lý  
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Hình 5. Cơ cấu tổ chức quản lý nhà máy 

c) Chế độ làm việc 

Chế độ lao động ngày công là 8h/1 ca làm việc, người lao động được công 

ty kí hợp đồng lao động theo quyết định của luật lao động hiện hành, được đóng 

bảo hiểm theo quy định của nhà nước. 

  

Ban giám đốc 

Bộ phận quản lý gián tiếp Bộ phận quản lý sản xuất 

Phòng 

hành 

chính – 

kế toán 

Phòng 

thiết kế 

và quản 

lý chất 

lượng 

Phòng 

xuất 

nhập 

khẩu 

Quản 

đốc và 

quản lý 

kho 

Bộ phận 

sản xuất 

Bảo vệ, 

lái xe, vệ 

sinh 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

* Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-

TTg ngày 08/7/2024, mục tiêu tổng quát là “chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô 

nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường…”. 

Tại nhà máy, Công ty đã chủ động đầu tư xây dựng và vận hành các công trình xử 

lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A); toàn bộ lượng nước 

thải sau xử lý được tái sử dụng đạt tỷ lệ 100%, không xả thải ra môi trường. Bên 

cạnh đó, Công ty đã lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải nhằm đảm bảo khí thải đầu 

ra đạt QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp (cột B). Nhà máy đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm 

soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, do đó phù hợp với mục tiêu tổng quát 

của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia nêu trên. 

Đối với công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), chất thải rắn 

công nghiệp (CTRCN) và chất thải nguy hại (CTNH), Công ty đã thực hiện phân 

loại chất thải tại nguồn; áp dụng các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng 

cường tái sử dụng, tái chế theo đúng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu 

kỹ thuật. Các loại chất thải sau phân loại được lưu giữ tại kho lưu chứa theo quy 

định và ký hợp đồng chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý, không phát 

sinh xả thải trực tiếp ra môi trường. Vì vậy, hoạt động quản lý chất thải của Công 

ty đảm bảo phù hợp với các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường theo Quyết 

định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ. 

 * Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 

về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Trong đó nổi bật một số ý như sau: 

 - Không gian vùng trung du gồm khu vực bán sơn địa phía Tây trục ven 

biển, kết nối từ vùng Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương đến các khu vực phụ cận 

dọc các tuyến giao thông hướng Đông - Tây: là không gian tiếp nhận lan tỏa công 
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nghiệp từ khu vực ven biển; phát triển công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vệ tinh, 

may mặc, da giày, chế biến thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng, linh phụ kiện điện 

tử, hóa chất - chế phẩm sinh học và vật liệu xây dựng phù hợp. 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. 

- Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory tại xóm 

Long Ân, xã Hùng Châu, cơ sở không thuộc các khu vực phân vùng môi trường 

bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải do không đi qua các khu vực khu 

dân cư nội thành, nội thị của các đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III; không ảnh 

hưởng đến nguồn nước mặt dùng cho cấp nước sinh hoạt; không đi qua các khu 

bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học; khu vực bảo 

vệ I của di tích lịch sử - văn hóa; vùng lõi của di sản thiên nhiên;… 

Như vậy, cơ sở phù hợp với Quy hoạch của tỉnh Nghệ An, phân vùng môi 

trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

❖ Đối với nước thải 

Công ty đã xây dựng 01 hệ thống thu gom toàn bộ nước thải về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm, nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

(cột A) và QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt (cột A), nước thải sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng 100% nên phù 

hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 

❖ Đối với khí thải 

Nhà máy đã đầu tư xây dựng và vận hành các hệ thống thu gom, xử lý khí 

thải tại các xưởng sản xuất có phát sinh khí thải, bao gồm công đoạn cắt laser và 

quét keo. Khí thải phát sinh được thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường. 

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp (cột B). 

Do đó, hoạt động xả khí thải của cơ sở đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường hiện hành và phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường khu vực. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý 

nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nhà máy đã xây dựng tách riêng biệt hệ thống thu gom nước mưa và hệ 

thống thu gom nước thải. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại nhà máy như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại nhà máy 

- Nước mưa chảy tràn trên mái được thu bằng các máng thu, sau đó được 

gom vào các ống đứng PVC D75 chảy xuống cùng với nước mưa chảy tràn trên 

bề mặt sân đường nội bộ được thu gom bằng hệ thống cống hộp bê tông cốt thép 

D400, độ dốc i = 0,25%, được đấu nối với tuyến cống D600, i = 0,17, D800, i = 

0,13% và 25 hố ga dọc 2 bên đường giao thông nội bộ. Sau đó được đấu nối tại 

08 điểm với mương thoát xung quanh nhà máy. 

 - Chế độ vận hành: Tự chảy 

 - Trên mạng lưới thoát nước bố trí các hố ga có song chắn rác và các hố ga 

lắng cặn, nước mưa sẽ được lắng tự nhiên. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để 

loại bỏ rác, cặn lắng. 

- Nguồn tiếp nhận: Mương thoát nước xã Hùng Châu 

- Tọa độ nguồn tiếp nhận nước mưa (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

trục 104º45’, múi chiếu 3º): 

X(m): 2114096; Y(m): 589751 

Nước mưa trên mái 

Ống PVC D75 

Nước mưa chảy tràn bề mặt 

Hệ thống thu gom nước mưa D400, D600, 

D800 (xen kẽ các hố ga) 

Hệ thống thoát nước mưa 

của nhà máy 
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Hình 7. Hình ảnh thoát nước mưa trong nhà máy 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Các công trình xử lý nước thải hiện hữu của nhà máy bao gồm: 

 - 29 bể tự hoại tổng thể tích 862 m3 (bao gồm 16 bể đặt tại các xưởng sản 

xuất, thể tích 45 m3/bể; 04 bể ở nhà bảo vệ, thể tích 3 m3/bể; 04 bể tại nhà xe, nghỉ 
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ăn ca, thể tích 20 m3/bể; 02 bể tại nhà chuyên gia, thể tích 10 m3/bể; 03 bể tại văn 

phòng, thể tích 20 m3/bể); 

 - 01 bể tách mỡ với thể tích 15 m3 để xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn; 

 - 10 thiết bị xử lý nước thải sản xuất công suất 1,5 m3/mẻ/hệ thống để xử 

lý nước thải sản xuất từ quá trình rửa keo, khuôn in; 

 - 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm để xử 

lý nước thải phát sinh từ dự án. 

 1.2.1. Nguồn phát sinh nước thải 

❖ Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn số 01, 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 01 và 02; 

- Nguồn số 03, 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 02 và 03; 

- Nguồn số 05, 06: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 03 và 04; 

- Nguồn số 07, 08: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 05 và 06; 

- Nguồn số 09, 10: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 06 và 07; 

- Nguồn số 11, 12: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 07 và 08; 

- Nguồn số 13, 14: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 08 và 09; 

- Nguồn số 15, 16: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 09 và 10; 

- Nguồn số 17: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà bảo vệ 

cổng chính; 

- Nguồn số 18: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà bảo vệ 

cổng phụ bên cạnh cổng chính; 

- Nguồn số 19: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà bảo vệ 

cổng phụ phía Tây nhà máy; 

- Nguồn số 20: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà bảo vệ 

cổng phụ phía Bắc nhà máy; 
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- Nguồn số 21, 22, 23: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà 

văn phòng; 

- Nguồn số 24, 25: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà 

chuyên gia; 

- Nguồn số 26, 27: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà xe, 

nghỉ ăn ca số 1; 

- Nguồn số 28, 29: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà xe, 

nghỉ ăn ca số 2; 

- Nguồn số 30: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ bể tách dầu tại nhà ăn 

chuyên gia. 

Theo tính toán nhu cầu cấp nước tại chương I, lưu lượng nước thải sinh 

hoạt của cơ sở phát sinh khoảng 470 m3/ngày đêm, một phần từ khu nhà chuyên 

gia người nước ngoài, phần lớn phát sinh từ khu nhà vệ sinh được trang bị cho các 

khu vực trong nhà máy. 

❖ Nước thải công nghiệp 

Nước thải sản xuất của nhà máy bắt nguồn từ hoạt động rửa đế và rửa keo, 

khuôn in. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các công đoạn này đều được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất để xử lý trước khi được đưa vào hệ 

thống xử ly nước thải tập trung. 

- Nguồn số 31 - 39: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động rửa keo, 

khuôn in tại xưởng số 1 đến xưởng số 9; 

- Nguồn số 40:  Nước thải sản xuất phát sinh từ khu vực phòng mực. 

1.2.2. Hệ thống thu gom nước thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại nhà máy được tách riêng với hệ thống thu 

gom thoát nước mưa. Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước thải của nhà máy được 

thể hiện ở hình sau: 
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Hình 8. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của nhà máy 

- Biện pháp thu gom nước thải tại Nhà máy như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà vệ sinh của khu vực nhà bảo 

vệ, nhà hành chính, khu vực nhà xưởng sản xuất, khu vực nhà để xe (tương ứng 

nguồn số 01 đến nguồn số 29) được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn 

(29 bể tự hoại 3 ngăn có tổng dung tích 862 m3) sau đó theo các đường ống PVC 

D200 chảy về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm để xử 

lý; 

+ Nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn tại nhà bếp (tương ứng nguồn 

30) được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể mỡ (01 bể tách mỡ có dung tích 15 m3) sau 

đó theo các đường ống PVC D200 dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 

500 m3/ngày đêm để xử lý. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa đế sau mài tại chuyền rửa 

đế đặt tại xưởng được thu gom, xử lý sơ bộ bằng thiết bị xử lý nước thải hóa lý 

công suất 1,5 m3/mẻ sau đó theo đường ống PVC D90 tự chảy vào đường ống 

PVC D200 dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm để 

xử lý; 

+ Nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động rửa keo, khuôn in tại các 

xưởng được thu gom, xử lý sơ bộ bằng thiết bị xử lý nước thải hóa lý công suất 

Nước thải sinh hoạt Nước thải nhà ăn Nước thải từ quá 

trình rửa đế 

Nước thải từ quá trình 

rửa keo, khung in 

Bể tự hoại Bể tách mỡ HTXL nước thải sản xuất 

công suất 1,5 m3/mẻ 

HTXL nước thải tập trung 

công suất 500 m3/ngày đêm 

Bể tái sử dụng 
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1,5 m3/mẻ sau đó theo đường ống PVC D90 tự chảy vào đường ống PVC D200 

dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm để xử lý; 

Nước thải phát sinh tại nhà máy sau khi được xử lý sơ bộ sẽ dẫn về trạm xử 

lý nước thải tập trung công suât 500 m3/ngày đêm của nhà máy. Nước thải sau xử 

lý đạt cột A - QCVN 40:2025/BTNMT và cột A - QCVN 14:2025/BTNMT (đáp 

ứng quy chuẩn xả ra ngoài môi trường theo mục đích cấp nước sinh hoạt) sau đó 

được tuần hoàn 100% nước thải sau xử lý cho các mục đích sau: 

+ Nước thải sau xử lý của nhà máy được bơm về bể PCCC 700 m3, sau đó 

sẽ sử dụng bơm điện để bơm nước lên các téc nước nằm phía trên mái các nhà vệ 

sinh dùng để xả bồn cầu. 

+ Nước từ bể PCCC còn dùng cho hoạt động tưới cây, rửa đường và dự 

phòng cho hoạt động PCCC của nhà máy. 

Nhà máy thực hiện tuần hoàn 100% nước thải sau xử lý phục vụ mục đích 

dội nhà vệ sinh, tưới cây, rửa đường và PCCC. Vì vậy, nhà máy không thực hiện 

xả thải. 

  

Hình 9. Hệ thống bơm tuần hoàn nước tái sử dụng 

1.2.3. Công trình xử lý nước thải 

1.2.3.1. Công trình xử lý nước thải sơ bộ 

a) Bể tự hoại 
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Nhà máy đã xây dựng 29 bể tự hoạt ba ngăn với tổng thể tích 862 m3, được 

đặt ngầm dưới các khu nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ sau đó đấu nối về HTXLNT tập 

trung của nhà máy để tiếp tục xử lý. Vị trí cụ thể chi tiết các bể như sau: 

Bảng 13. Vị trí, số lượng các bể tự hoại của nhà máy 

STT Vị trí các bể tự hoại Số lượng (bể) Thể tích bể (m3/bể) 

1 Nhà văn phòng 03 10 

2 Nhà chuyên gia 02 10 

3 Nhà bảo vệ 04 3 

4 Các nhà xưởng sản xuất 16 45 

5 Nhà xe, nghỉ ăn ca 04 20 

 Tổng 29 862 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn cải tiến: Nước thải sinh hoạt từ 

khu vệ sinh được dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn cải tiến để xử lý sơ bộ. Tại đây, nước 

thải được lắng cặn và phân hủy kỵ khí, trong đó các chất rắn lắng xuống đáy bể 

và được giữ lại. Dưới tác động của vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ trong cặn 

được phân hủy thành các chất khí (CH₄, CO₂, H₂S,...) và các chất hòa tan trong 

nước. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 10. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Cấu tạo bể gồm 03 ngăn chính, cụ thể như sau: 

- Ngăn chứa (ngăn thứ nhất): Là nơi tiếp nhận toàn bộ nước thải từ nhà vệ 

sinh. Tại đây diễn ra quá trình lắng sơ bộ và phân hủy kỵ khí ban đầu, chuyển hóa 

chất thải thành bùn và nước.  

- Ngăn lắng (ngăn thứ hai): Có chức năng lắng và ổn định các chất rắn đã 

và chưa phân hủy. Phía trên là lớp váng nổi, phía dưới là lớp bùn lắng.  

- Ngăn lọc (ngăn thứ ba): Là ngăn thực hiện lọc các chất lơ lửng còn lại 

trong nước thải thông qua lớp vật liệu lọc hoặc cấu tạo vách ngăn, nhằm nâng cao 

hiệu quả xử lý trước khi xả ra ngoài.  

Sau khi qua bể tự hoại, hiệu quả xử lý đạt khoảng 40 – 60% đối với các 
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chất hữu cơ (BOD, COD); riêng các chất rắn lơ lửng (SS) được giữ lại với hiệu 

suất cao. 

Định kỳ kiểm tra nạo vét hệ thống dẫn nước thải, kiểm tra phát hiện hư 

hỏng, mất mát để có kế hoạch sửa chữa thay thế kịp thời. 

Bùn thải từ bể tự hoại được hút định kỳ 1 năm/lần bởi đơn vị có chức năng, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

b) Bể tách dầu mỡ 

Nước thải nhà ăn chuyên gia phát sinh đi qua bể tách mỡ để tách dầu mỡ 

trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của nhà máy. Bể tách dầu mỡ của 

nhà máy thiết kế chôn ngầm dưới móng công trình nhà ăn chuyên gia có thể tích 

15m3. 

Nước thải nhà bếp đi qua hệ thống song chắn rác để tách các loại rác thải 

nhà ăn như rau, củ, thực phẩm thừa,... rồi qua bể tách mỡ để tách dầu mỡ trước 

khi dẫn nước thải nhà bếp ra trạm XLNT chung của nhà máy. Bể tách mỡ được 

xây dựng bằng BTCT, nắp đậy bằng tôn. Bể tách mỡ gồm 3 ngăn chính: ngăn tách 

mỡ chính, ngăn lắng và lọc trung gian, ngăn thoát nước sạch.  

 

Hình 11. Sơ đồ bể tách dầu 

Hố thu gom ban đầu: ước thải đi vào qua ống uPVC D140, mực nước được 

duy trì ổn định. Tại đây các rác thải kích thước lớn có thể được giữ lại sơ bộ. 

Ngăn tách mỡ chính: Nước từ hố thu gom chảy vào ngăn tách mỡ qua ống 

uPVC D160 (đầu ống được dẫn chúi xuống sâu khoảng 700 mm). Việc dẫn nước 

xuống sâu giúp phần mỡ nhẹ hơn nổi lên trên bề mặt, tránh làm xáo trộn lớp mỡ 

đã tách. Mỡ nhẹ sẽ nổi lên trên bề mặt tạo thành lớp màng mỡ bám phía trên để 

định kỳ hút/vớt bỏ. 
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Ngăn lắng và lọc trung gian: Nước sau khi được tách mỡ ở ngăn chính sẽ 

đi qua vách hướng dòng (vách lửng hạ từ trên xuống cách đáy một khoảng) để 

sang ngăn tiếp theo. Tại ngăn này có một "tường chắn cặn" cao 500 mm dưới đáy. 

Tường này có nhiệm vụ giữ lại bùn, cặn lắng nặng ở dưới đáy không cho trôi sang 

ngăn thoát. Nước tiếp tục đi qua ống thông chữ T uPVC D140 để sang ngăn chứa 

nước sạch cuối cùng. 

Ngăn thoát nước sạch: Nước đã sạch mỡ và cặn sẽ đi vào ngăn này và thoát 

ra ngoài hệ thống thoát nước chung qua ống uPVC D160. Ống đặt ở cao độ thấp 

xuống 500 mm để đảm bảo chỉ lấy phần nước trong ở giữa, không lấy váng mỡ 

bề mặt hay cặn đáy. 

c) Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

Nước thải công nghiệp phát sinh tại nhà máy khoảng 12,5 m3/ngày đêm. 

Tất cả nước thải sản xuất đều được xử lý bằng thiết bị xử lý nước thải hóa lý có 

công nghệ tương đồng, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 12. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sản xuất của nhà máy 

Thuyết minh công nghệ xử lý: 

Nước thải, bể gom: Công nhân rửa khuôn in xao, dụng cụ chứa keo, mực 

in, dụng cụ mài đế giày nước được thu gom lại và chảy ra bể chứa được gọi là bể 

thu gom. 

Nước thải sản xuất 

Bể gom 

Bể phản ứng  

(kẹo tụ, tạo bông, lắng) 

HTXLNT tập trung  

công suất 500 m3 

Bể lọc bùn 

Song chắn rác 

Xả đáy (bông cặn) 

Hệ thống thu gom 

nước thải D200 

Nước trong 

uPVC 90 
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Bể phản ứng: Tại bể thu gom dùng bơm bơm lên bể phản ứng keo tụ - tạo 

bông – lắng. Bể keo tụ - tạo bông – lắng có chức năng loại bỏ cặn nhẹ lơ lửng khó 

lắng hoặc không thể lắng trong nước thải. Hiệu quả tách loại các thành phần vật 

chất không tan trong nước thải sẽ giúp giảm thiểu tải trọng xử lý cho bể sinh học 

tiếp theo, do vậy ổ định và tăng hiệu quả xử lý của toàn hệ thống. Quá trình keo 

tụ - tạo bông – lắng xảy ra trong cùng một tank nhằm tiết kiệm chi phí vẫn đảm 

bảo các quá trình diễn ra một cách tốt nhất. 

Nước thải sau khi được bơm lên ngăn phản ứng của bể phản ứng được bổ 

sung các chất NaOH, PAC, Polymer qua hệ thống bồn pha hóa chất đã được người 

vận hành pha sẵn. Để đảm bảo được quá trình tiếp xúc giữa nước thải và hóa chất 

được đồng đều, sử dụng máy khuấy trộn cơ khí với hai tầng cánh khuấy, mỗi tầng 

2 cánh khuấy. Máy khuấy được điều chỉnh thông qua Time, cài đặt thời gian đảo 

trộn. 

Việc đưa NaOH vào đầu giúp điều chỉnh nồng độ pH của nước thải. Đưa 

PAC vào tiếp theo giúp làm cho các hạt keo tập hợp thành chùm xung quanh ion 

kim loại nhôm. Khi hàm lượng cation kim loại có mặt trong dung dịch rất nhỏ, 

các chùm hạt hình thành có khả năng lắng xuống nhanh hơn. Tuy nhiên, kích 

thước hạt vẫn còn nhỏ nên tốc độ lắng chưa đáng kể. Khi hàm lượng cation kim 

loại tăng lên đủ lớn thì xảy ra hiện tượng keo tụ, các hạt keo tập hợp thành cụm. 

Bổ sung polime cuối cùng để giúp tăng sự liên kết giữa các hạt keo. Nước thải sau 

thời gian phản ứng với các hóa chất chuyển qua quá trình lắng. Hầu hết chất rắn 

lơ lửng được loại bỏ do quá trình lắng các hạt bông keo. Thời gian lắng kéo dài 

khoảng 1 tiếng. 

Sau quá trình lắng, mở van khóa 01 D90 để xả nước trong bề mặt, nước 

trong xả ra ngoài nguồn tiếp nhận. Sau quá trình xả van D90 kết thúc, mở van xả 

01 D60 hoạt động quá trình xả đáy diễn ra, nước đáy được xả vào bể lọc. 

Bể lọc bùn: Tại đây bông bùn sau quá trình keo tụ được giữ lại qua 2 lớp 

vật liệu lọc tại bể là sỏi lọc và cát thạch anh. Bông bùn được giữ lại, nước trong 

chảy qua lớp vật liệu lọc ra nguồn tiếp nhận. Bông bùn được giữ qua lớp vật liệu 

lọc, được vệ sinh định kỳ. Nước sau quá trình xử lý xả ra hệ thống thu gom nước 

thải và dẫn đến trạm xử lý tập trung. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải hóa lý công suất 1,5 m3/mẻ 

tại nhà máy được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng 14. Thông số kỹ thuật HTXLNT sản xuất 

STT Tên bể/thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 Bể gom Bể 10 

Kích thước ngoài: 

1.410x1.410x1.400mm 

Kích thước trong: 

1.410x1.410x1.300mm 

2 Thiết bị phản ứng Thiết bị 10 Đường kính 1.100mm, cao 2.700mm 

3 Bể lọc bùn Bể 10 

Kích thước ngoài: 

1.500x1.200x750mm 

Kích thước trong: 

1.400x1.100x700mm 

Thông số các thiết bị sử dụng trong 01 HTXLNT sản xuất như sau: 

Bảng 15.Thông số thiết bị của 01 HTXLNT sản xuất 

STT Thiết bị Số lượng Công suất 

1 Motor khuấy 1 0,4 kW, 02 phase 

2 Bơm chìm 1 0,4 kW, 220V 

 Lượng hóa chất cần thiết xử lý 1,5m3 nước thải sản xuất: 

STT Hóa chất Khối lượng (kg) 

1 NaOH 0,3 

2 PAC 1,3 

3 Polymer 0,03 
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Hình 13. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy 

1.2.3.2. Công trình xử lý nước thải tập trung 

❖ Đánh giá khả năng đáp ứng của công trình xử lý nước thải hiện hữu 

Hiện nay, Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành trạm xử lý nước 

thải tập trung với công suất thiết kế 500 m³/ngày đêm theo nội dung đã được phê 
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duyệt tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Theo Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, dự án được triển khai theo 02 giai đoạn, 

trong đó giai đoạn 2 nâng công suất sản xuất lên 34,6 triệu đôi/năm, kéo theo việc 

nâng công suất hệ thống xử lý nước thải lên 800 m³/ngày đêm và có điều chỉnh 

công nghệ xử lý. 

Tuy nhiên, do điều kiện thực tế (chưa bố trí đủ nhân lực và nhu cầu sản 

xuất), Công ty không triển khai giai đoạn 2, đồng thời đã thực hiện điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về quy mô 25 triệu đôi/năm. 

Theo tính toán tại Chương 1 của báo cáo, tổng lưu lượng nước thải phát 

sinh lớn nhất ứng với quy mô sản xuất 25 triệu đôi/năm là 470 m³/ngày đêm, nhỏ 

hơn công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải hiện hữu (500 m³/ngày đêm). 

Do đó, hệ thống xử lý nước thải hiện tại đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý, không 

cần nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ. 

Về công nghệ xử lý, do không triển khai giai đoạn 2 nên Công ty tiếp tục 

sử dụng công nghệ xử lý nước thải hiện hữu theo ĐTM đã được phê duyệt cho 

giai đoạn 1; không thực hiện thay đổi, cải tạo công nghệ xử lý so với nội dung đã 

được phê duyệt. 

❖ Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Quy trình xử lý nước thải tập trung như sau:  
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Hình 14. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Bể gom TK-01: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại; nước 

thải nhà bếp sau khi xử lý qua bể tách mỡ và nước thải sản xuất sau khi xử lý sơ 

bộ tại HTXL nước thải sản xuất sẽ được thu gom về bể gom. Nước từ bể gom 

được bơm sang bể điều hòa. 

Bể điều hòa TK-02: Bể điều hòa có chức năng điều tiết lưu lượng xử lý và 

ổn định nồng độ các chất ô nhiễm, ngoài ra trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống 

cấp khí đáy bể hoạt động gián đoạn để tránh quá trình phát sinh mùi và xử lý sơ 

bộ, ngoài ra trong bể còn bố trí 02 bơm nước thải đặt chìm hoạt động luân phiên. 

Nước thải 

Bể gom (TK-01) 

Bể điều hòa (TK-02) 

Bể sinh học hiếu khí 

(Anoxic) (TK-02) 

Bể sinh học Aerotank 

(TK-02) 

Bể lắng sinh học 

(TK-02) 

Bể khử trùng (TK-08) 

Bơm tách bùn (TK-06) 

Cơ chất 

Máy thổi khí 

Tuần 

hoàn 

nước 

Tuần 

hoàn 

bùn 

(80%) 

Bể chứa bùn (TK-07) 

Bùn dư 20% 
Hóa chất khử trùng 

Bể lọc áp lực 

Bể tái sử dụng/ Bể PCCC 

Xử lý bùn 

Bể chứa nước 
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Bể sinh học thiếu khí Anoxic TK-03: Nước thải từ bể điều hòa được dùng 

bơm để ổn định lưu lượng và bơm qua bể Anoxic. Bản thân nước thải sinh hoạt 

chứ hàm lượng các chất hữu cơ, thành phần đạm cao. Phần lớn các chất ô nhiễm 

có nguồn gốc hữu cơ được xử lý hầu hết tại bể sinh học hiếu khí (công đoạn sau). 

Song sau khi nguồn thải được xử lý thông qua công đoạn trên vẫn còn tồn tại một 

phần chất đạm dưới dạng nitrat. Thành phần Nitơ hữu cơ sẽ nhanh chóng chuyển 

sang Nitrat có khả năng làm tái ô nhiễm nguồn nước thải được xử lý. Vì vậy, 

lượng Nitơ dưới dạng muối Nitrat sẽ được chuyển hóa thành các muối Nitrit tiếp 

tục chuyển hóa thành Nitơ tự do thoát khỏi nước thải nhờ quá trình cấp khí. Trong 

bể Anoxic được thiết kế hệ thống đảo nước, motor khuấy mục đích làm khuấy 

động dòng nước tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên toàn bộ bể 

và tránh không cho bùn lắng phía dưới đáy bể. Nếu motor khuấy đảo bùn của bể 

không hoạt động đồng nghĩa với việc chất lượng nước đầu ra không thể đạt được 

tiêu chuẩn môi trường và bùn vi sinh tại bể này bị lắng đọng và chết một thời gian 

sẽ nổi lên mặt bể. 

Bể sinh học hiếu khí Aerotank TK-04: Từ bể Anoxic nước thải tiếp tục dẫn 

qua bể Aerotank bằng ống thông đáy và thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp 

theo. Oxy còn có tác dụng xáo trộn nước thải liên tục, làm tăng thời gian tiếp xúc 

giữa khí – nước thải. Quá trình trên diễn ra liên tục, làm tăng lượng oxy hòa tan 

trong nước thải, tạo điều kiện thích nghi nhanh của vi sinh vật đặc trưng xử lý 

nước thải bằng quá trình hiếu khí. Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học được chủng 

vi sinh vật đặc trưng dần thích nghi, chuyển hóa bằng cơ chế hấp thụ, hấp phụ ở 

bề mặt và bắt đầu quá trình phân hủy chất thải hữu cơ gây ô nhiễm sinh học, tạo 

ta CO2, H2O, H2S, CH4,… cùng với tế bào vi sinh vật mới. Việc thổi khí liên tục, 

nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng oxy phát triển để xử lý các chất ô 

nhiễm có khả năng phân hủy sinh học nhanh hơn và giảm bớt mùi hôi do các chất 

ô nhiễm hữu cơ gây ra. Trong bể sinh học hiếu khí, vi sinh vật sử dụng các chất 

hữu cơ hòa ta và không hòa tan trong nước thải làm nguồn dinh dưỡng để tồn tại, 

dính bám thành các bông cặn có khả năng lắng được dưới tác dụng của trọng lực. 

Bể lắng sinh học TK-05: Sau khi qua bể Aerotank, nước thải sẽ mang một 

lượng bùn nhất định phát sinh trong quá trình phát triển của vi sinh vật, do đó 

nước thải tiếp tục chảy sang bể lắng sinh học. Tại đây, nước thải tự chảy qua bể 

lắng thông qua ống lắng trung tâm. Ống lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng 

nước luôn tĩnh lặng và phân bổ xuống đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp 

phụ bể mặt, hấp thu vào cơ thể của vi sinh vật có trong nước thải làm toàn bộ chất 

ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết dính với nhau, các 
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chất vô cơ có trọng lượng nặng hơn trọng lượng của nước chúng sẽ lắng xuống 

đáy bể dưới tác dụng của trọng lực. Tại bể lắng, tấm chắn bùn được lắp đặt làm 

nhiệm vụ chắn một số lượng bùn chết nổi trên mặt nước không cho sang công 

trình tiếp theo. Số lượng bùn nổi trên sẽ được nhân viên vận hành vớt thường 

xuyên chuyển qua bể thiếu khí hoặc bể chứa bùn. 

Lượng bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể Aerotank từ bể tách bùn TK-06 

với mục đích sử dụng bùn này để bổ sung bùn cho bể sinh học hiếu khí Aerotank. 

Lượng bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn TK-07, bùn trong bể chứa bùn sẽ được 

thải bỏ định kỳ. 

Bể khử trùng TK-08: Nước thải sau bể lắng sinh học sẽ được tự chảy về bể 

khử trùng. Tại bể lắng sinh học nước thải đã được làm sạch triệt để các chất hữu 

cơ, hàm lượng cặn lơ lửng, tuy nhiên còn một số lượng lớn các chủng loại vi sinh 

vật gây bệnh cho người và chất cặn lơ lửng tồn tại. Vì thế sau khi qua bể lắng sinh 

học nước thải tiếp tục được đưa qua bể khử trùng để loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật 

gây hại còn sót lại trong nước thải. Quá trình tiếp xúc giữa nước thải với hóa chất 

diễn ra trong bể khử trùng. 

Bồn lọc áp lực: Nước thải sau khi qua bể khử trùng tiếp tục được bơm lên 

bồn lọc áp lực để xử lý chất thải lơ lửng, độ màu nhằm tăng thêm chất lượng nước 

sau xử lý trước khi bơm về bể tái sử dụng. Bể lọc áp lực là một loại bể lọc nhanh 

kín, được cấu tạo và thiết kế bằng thép có hình dạng trụ đứng. 

Nước thải sau khi được xử lý bằng quá trình sinh học với các tác nhân oxy 

hóa mạnh Chloride truyền thống nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nước. 

Nguồn nước thải qua hệ thống xử lý hoàn toàn sạch và đảm bảo đat QCVN. Nước 

sau xử lý được bơm qua đồng hồ sau đó chảy ra bể tái sử dụng. 

Thông số kỹ thuật của bể xử lý tại HTXLNT được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 16. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Tên hạng mục công trình Số lượng Thông số 

1 Bể thu gom 01 bể Kích thước: 2,5x2,5x4 = 25m3 

2 Bể điều hòa 01 bể Kích thước: 8,4x9,5x4,5 = 25m3 

3 Bể Anoxic 01 bể Kích thước: 8,5x9,5x4,5 = 25m3 

4 Bể Aerotank 01 bể Kích thước: 4,6x9,5x4,5 = 25m3 

5 Bể lắng 01 bể Kích thước: 6,2x6,2x4,5 = 25m3 

6 Bể khử trùng 01 bể Kích thước: 1,35x1,8x4,5 = 25m3 

7 Bồn lọc áp lực 02 bồn Kích thước: 1.200x1.850mm 

8 Bể chứa bùn 01 bể Kích thước: 2,5x2,5x4 = 25m3 
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Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 500 m3/ngày đêm 

như sau: 

Bảng 17. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT Thông số 
Số 

lượng  
Công suất 

Số giờ hoạt 

động 

Điện 

năng tiêu 

thụ (kW) 

1 
Bơm bể gom (bơm 

chìm) 
02 máy 2,2 kW/380V 

24 giờ 

105,6 

2 
Bơm bể điều hòa 

(bơm chìm) 
02 máy 2,2 kW/380V 105,6 

3 

Máy thổi khí cấp khí 

bể điều hòa + hiếu 

khí 

02 máy 18,5 kW/380V 888 

4 
Motor đảo trộn bể 

thiếu khí 
03 máy 0,75 kW/380V 54 

5 
Bơm tuần hòa bể 

thiếu khí 
02 máy 0,75 kW/380V 36 

6 
Bơm chìm tuần 

hoàn bùn 
02 máy 0,4 kW/380V 19,2 

7 
Motor giảm tốc cần 

gạt bùn 
01 máy 0,75 kW/380V 18 

8 Bơm định lượng 03 máy 0,25 kW/380V 18 

9 
Hệ thống tủ điện 

điều khiển 
01 tủ 380V - 

Tổng cộng 1.244,4 

Một số hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 
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Hình 15. Hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải 

Quá trình sản xuất của Nhà máy phát sinh bụi, khí thải từ các nguồn sau:  

- Ô nhiễm bụi từ các khu vực sản xuất: Bụi phát sinh từ khu vực mài đế. 

Tác hại của bụi (CaCO3, bụi vải) đối với sức khỏe con người như gây viêm phổi, 

viêm phế quản và viêm giác mạc; 

- Ô nhiễm do hơi dung môi từ keo dán: Trong quá trình sản xuất, gia công 

giày, có dùng một khối lượng lớn các loại keo dán. Trong các loại hóa chất này có 

dùng các loại dung môi hữu cơ để hòa tan nên khi dùng sẽ có một lượng lớn hơi 

dung môi bay vào môi trường không khí (chủ yếu tại các khu vực làm việc bên 

trong các nhà xưởng).; 

- Hơi dung môi phát sinh từ khu vực in xoa: Thành phần mực in bao gồm: 

Etylbenzen, Toluen, n-Butylaxetat, Xylen,... Đối với hơi mực in, sản phẩm chủ 

yếu được trang trí bằng logo, mác có sẵn. Việc in nhãn, mác, các chi tiết trang trí 

lên sản phẩm diễn ra với tần suất không đáng kể, tùy theo đơn đặt hàng mới tiến 

hành việc in này. Hơn nữa, việc in trang trí chỉ là những hoa văn nhỏ, sử dụng 

không nhiều mực. Do đó, tác động tiêu cực gây ra bởi quá trình này không thường 

xuyên, chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động này;  
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- Hơi dung môi từ khu vực quét keo công đoạn hoàn chỉnh: Phát sinh trong 

quá trình sử dụng keo dán chứa dung môi hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Khí thải 

khuếch tán trong nhà xưởng, một phần được hút qua hệ thống than hoạt tính, phần 

còn lại phát tán ra môi trường thông qua thông gió tự nhiên và cơ học. 

- Khí thải phát sinh từ công đoạn cắt laser: Chủ yếu bao gồm bụi mịn, khói 

và một số khí ô nhiễm phát sinh từ quá trình đốt nóng vật liệu (CO, CO₂, VOC). 

Lượng phát sinh không lớn nhưng cần được thu gom và thông gió để giảm ảnh 

hưởng đến môi trường làm việc. 

- Khí thải phát sinh từ bếp ăn nhà chuyên gia và từ hệ thống xử lý nước thải 

tập trung: Bếp ăn phát sinh khói, mùi, dầu mỡ và các khí như CO, CO₂ trong quá 

trình đun nấu. Hệ thống xử lý nước thải phát sinh mùi hôi (H₂S, NH₃) từ các công 

đoạn xử lý sinh học. Các nguồn này chủ yếu ảnh hưởng cục bộ và được giảm thiểu 

thông qua hệ thống hút mùi, thông gió và che chắn phù hợp. 

- Khí thải CO, NOx, SO2, CO2 phát sinh từ hoạt động của máy phát điện 

sử dụng nhiên liệu diesel, xe nâng và phương tiện vận tải. 

2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.1. Công trình thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ máy cắt laser  

❖ Khu vực tầng 1 của xưởng 3 

Hiện nay công ty đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 19 máy 

cắt laser với công suất 15kW/01 hệ thống, lưu lượng khoảng 18.000 m3/h/01 hệ 

thống.  

Sơ đồ quy trình xử lý khí thải phát sinh từ máy cắt laser tại xưởng 3 như 

sau: 
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Hình 16. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải từ máy cắt laser xưởng số 3 

Quy trình thu gom khí thải từ máy cắt laser tại xưởng số 3: 

Nhà máy đã lắp đặt các máy cắt laser được bố trí một khu vực riêng biệt tại 

xưởng 3. Khói, bụi mịn và nhiệt lượng phát sinh ngay tại bàn cắt được 2 quạt hút 

sên nhỏ lắp dưới chân mỗi máy cắt laser hút trực tiếp ra khỏi thân máy, khí thải 

từ quạt sên được dẫn qua các đường ống mềm chống cháy được gia cố lõi thép 

D150mm. Dòng khí đi qua 2 ống mềm rồi đi thẳng lên theo 2 ống đứng D150mm. 

Các ống đứng đi lên trần sẽ đấu nối vào đường ống gom nhánh D300mm treo 

tyzen ngang trần nhà xưởng. Khí thải từ các máy trên cùng tuyến hội tụ về đường 

ống gom chính D500mm dẫn ra cụm xử lý bên ngoài. Dòng khí thải được dẫn vào 

bồn lọc than hoạt tính. Tại đây, hạt than hoạt tính với cấu trúc lỗ xốp vi mô cực 

lớn sẽ giữ lại toàn bộ các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), khí độc và mùi khét 

do quá trình cháy laser gây ra. Quạt hút đặt sau bồn lọc tạo áp suất âm để kéo khí 

qua lớp than hoạt tính. Sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn, khí sạch được đẩy qua ống 

phóng vuông 500x500mm xả ra môi trường ở độ cao an toàn. 

Than hoạt tính định kỳ thay thế 1 năm/lần với khối lượng ước tính khoảng 

22kg/lần/hệ thống, và được thu gom xử lý như chất thải nguy hại. 

 

Khí thải phát sinh từ 

máy cắt laser 

Quạt hút và đẩy vào hệ 

thống đường ống 

Đường ống thu gom 

Than hoạt tính 

Quạt hút 

Ống khói 
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Thông số kỹ thuật của quá trình xử lý khí thải thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 18. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải tại xưởng 3 

Hạng mục Quy cách/Kích thước Ghi chú 

Thu gom tại 1 máy 2 quạt sên + ống mềm D150mm 
Thu gom tức thì tại vị trí 

cắt 

Tuyến ống đứng 2 ống D150mm/máy 
Dẫn ống khí lên ống gom 

nhánh 

Ống gom nhánh D300mm Treo trần bằng tyzen 

Ống gom chính D500mm Dẫn ra ngoài nhà xưởng 

Cụm xử lý 2 bồn than hoạt tính + sàn thao tác 
Khung sàn cao 5m có 

thang leo 

Hệ thống xả 

2 quạt, công suất 15 kW/quạt, lưu 

lượng hút 18.000 m3/h/quạt 

2 ống vuông xả khí 500x500m 

Cao 2m tính từ quạt 

 

  

Hình 17. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải tại xưởng 3 

❖ Khu vực tầng 1 xưởng 5 
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Tại xưởng 5, công ty lắp đặt 03 hệ thống xử lý khí thải từ 43 máy cắt laser 

với công suất 18,5kW/hệ thống, lưu lượng khoảng 20.000 m3/h/hệ thống để xử lý 

khí thải từ công đoạn cắt laser. Đây là hệ thống xử lý 2 cấp kết hợp (Hấp phụ khô 

+ hấp thụ ướt) giúp xử lý triệt để cả khói bụi mịn, mùi khét hữu cơ (VOCs) lẫn 

các khí độc phát sinh trong quá trình cắt laser. 

Sơ đồ quy trình xử lý khí thải của hệ thống này như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 18. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải công đoạn cắt laser tại xưởng 5 

Quy trình thu gom khí thải từ máy cắt laser tại xưởng số 5: 

Khí thải từ các máy cắt laser từ tầng 1 xưởng 5 được thu gom giống hệ 

thống thu gom tại xưởng 3. Tại đây khí thải thu gom được dẫn về tầng 2. Khí thải 

đi qua bồn lọc than hoạt tính đặt tại hành lang tầng 2. Than hoạt tính sẽ hấp phụ 

nhanh các phân tử mùi khét, hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) và giữ lại một phần 

bụi thô. Sau khi qua bồn than hoạt tính, dòng khí được dẫn ra ngoài tường qua 

ống tôn mạ kẽm vuông đi dứng đọc theo mặt tiền tào nhà để đi lên tầng mái. Dòng 

khí đi từ đáy đi lên tháp rửa khí. Bên trong tháp có các tầng giàn phun nước (sử 

dụng hệ thống ống nhựa PVC dẫn nước dán lên vách) kết hợp với các lớp đệm vật 

liệu lọc. Nước phun ra dạng sương sẽ dập tắt triệt để các hạt bụi mịn laser còn sót 

lại, làm mát dòng khí và trung hòa các khí độc hại. Quạt hút ly tâm công suất 18,5 

kW đặt trên tầng mái tạo áp lực hút cực mạnh kéo toàn bộ dòng khí từ tầng 1 lên 

tầng 2 qua tháp rửa mái tầng 3. Sau khi xử ký khí đạt tiêu chuẩn môi trường, quạt 

Bồn lọc than hoạt tính 

Tháp rửa khí 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

Hệ thống thu gom 

Khí thải phát sinh 
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đẩy dòng khí qua ống phóng tròn (có nón che mưa) xả ra ngoài không khí ở độ 

cao an toàn. 

Than hoạt tính định kỳ thay thế 1 năm/lần với khối lượng ước tính khoảng 

22kg/lần/hệ thống, và được thu gom xử lý như chất thải nguy hại. 

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật vật tư và thiết bị: 

Bảng 19. Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật vật tư và thiết bị hệ thống xử lý khí 

thải xưởng 5 

Hạng mục Vị trí lắp đặt Quy cách và đặc điểm 

Bồn lọc than hoạt tính Hành lang tầng 2 
Hộp kim loại tấm, dạng khay lắp than 

hoạt tính 

Ống dẫn đứng 
Ốp ngoài tường tòa 

nhà 

Khung ống tôn mạ kẽm bọc vuông, đi 

từ tầng 2 lên mái 

Tháp rửa khí Tầng mái 
Tháp trụ tròn composite, tích hợp dàn 

phun mưa và tầng đệm 

Hệ thống cấp nước 

cho tháp 
Treo trần và đi vách Ống nhựa uPVC màu xám và xanh lá 

Quạt hút chính Tầng mái 
Ống tròn tôn mạ kẽm có khung giàn 

giáo gia cố và nón che mưa 

 

   

Hình 19. Hình ảnh về hệ thống xử lý khí thải công đoạn cắt laser tại xưởng 5 

2.2.2. Công trình thu gom bụi, khí thải phát sinh từ quá trình quét keo 

của chuyền hoàn chỉnh tại tầng 2 các xưởng 2, xưởng 5, xưởng 6, xưởng 7, 

xưởng 9 và xưởng 10 
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a) Đánh giá phát sinh hơi VOCs tại công đoạn quét keo 

Trong quá trình quét keo dán đế giày và quét keo tạo khuôn giày (quá trình 

sản xuất giày) có dùng một khối lượng lớn các loại keo dán. Trong các loại hóa 

chất này có dung môi hữu cơ để hòa tan nên khi dùng sẽ có một lượng lớn hơi 

dung môi bay vào môi trường không khí (chủ yếu tại các khu vực làm việc bên 

trong các nhà xưởng). 

Hiện nay chưa có tài liệu nào hướng dẫn việc tính toán cụ thể tải lượng từng 

thành phần chủ yếu có trong keo, hơn nữa quá trình quét keo tại chuyền hoàn 

chỉnh và chuyền đế sử dụng các loại keo khác nhau. Do vậy báo cáo chỉ đánh giá 

dựa trên tỉ lệ bay hơi trung bình của các loại keo này. Khi hoạt động với công suất 

25.000.000 đôi giày/năm, nhà máy sử dụng khoảng 1.578.980 kg keo/năm (tương 

đương 5.060,8 kg/ngày), theo tài liệu “Environmental sources and emissions 

handbook” của Sittig, Marshall tỉ lệ bay hơi trung bình của các loại keo từ quá 

trình sản xuất giày dép là 0,1%. 

Như vậy, lượng dung môi hữu cơ bay hơi từ quá trình quét keo của Nhà 

máy là: 

0,1% × 5.060,8 kg/ngày = 5,06 kg/ngày (tương đương 632.500 mg/h) 

Nồng độ hơi dung môi phát sinh từ công đoạn quét keo được xác định bằng 

công thức: 

C = M/V (mg/m3) 

- Trong đó: 

+ C: Nồng độ của hơi dung môi VOC (mg/m3) 

+ M: Tải lượng của hơi dung môi phát sinh trong 1 giờ, M = 632.500 mg/h 

+ V: Thể tích của môi trường tiếp nhận (Công đoạn quét keo, sấy khô được 

thực hiện tại chuyền hoàn chỉnh (tại tầng 2 của xưởng 2, xưởng 5, xưởng 6, xưởng 

7, xưởng 9, xưởng 10, tổng diện tích S= 32.434,9 m2, cao 3,9m, V = 126.496 m3) 

- Áp dụng công thức có nồng độ khí thải ước tính tại khu vực quét keo: 

C = 632.500/126.496 = 5,0 (mg/m3) 

Theo báo cáo của của Hiệp hội các bệnh về phổi ở Mỹ (American Lung 

Association), hơi dung môi có thể gây khó chịu cho mắt và da, các vấn đề liên 

quan đến phổi và đường hô hấp, gây nhức đầu, chóng mặt, các cơ bị yếu đi hoặc 

gan và thận bị hư tổn. Hiện tại, chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về ngưỡng 

cho phép đối với hơi dung môi, vì vậy báo cáo tham khảo thông tìn từ Báo cáo 

hành động hợp tác Châu Âu 11 “Hướng dẫn cho yêu cầu thông gió trong các tòa 
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nhà”. Dưới đây là những tác động của hơi dung môi tới sức khỏe công nhân viên. 

Bảng 20. Ảnh hưởng của hơi dung môi 

Nồng độ (mg/m3) Tác động 

< 0,30 Chưa tạo ra tác động kích thích và khó chịu  

0,30 – 3,0 
Có thể cảm thấy khó chịu, căng thẳng nếu có thêm các chất 

phơi nhiễm khác  

3,0 – 25,0 
Có thể gây ra đau đầu nếu tiếp xúc với các chất phơi nhiễm 

khác.  

> 25,0 Ngoài tác động đau đầu, có thể gây độc cho hệ thần kinh  

(Nguồn: the European Collaborative Action Report 11: “Guidelines for 

Ventilation Requirements in Buildings” (ECA, 1992))  

Như vậy, với nồng độ các chất hữu cơ bay hơi tại các xưởng sản xuất là 

5mg/m3, có thể gây ra đau đầu nếu tiếp xúc với các chất phơi nhiễm khác. Vì vậy, 

nhà máy đã cần lặp đặt các thiết bị xử lý hơi dung môi cho công đoạn này. 

b) Hệ thống xử lý hơi dung môi 

Nhằm thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại công đoạn sử dụng keo, hệ 

thống chụp hút được bố trí trực tiếp tại các vị trí phát sinh trên dây chuyền sản 

xuất. Khí thải được thu gom thông qua các chụp hút cục bộ và dẫn vào các thiết 

bị hấp phụ bằng than hoạt tính được lắp đặt đồng bộ theo từng vị trí trên chuyền. 

Tổng số thiết bị hấp phụ than hoạt tính được lắp đặt là 284 thiết bị với 568 

hộp than hoạt tính, tương ứng với các điểm phát sinh khí thải trên dây chuyền. 

Keo sử dụng trong quá trình sản xuất chủ yếu là keo gốc nước, với thành 

phần gồm khoảng 45–55% nước và 45–55% nhựa PU, do đó lượng dung môi hữu 

cơ phát sinh không lớn, chủ yếu là mùi và một phần hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(VOC). 

Dưới tác dụng của áp suất âm do quạt hút tạo ra, khí thải được dẫn qua lớp 

vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. Tại đây, các hợp chất hữu cơ và mùi được giữ 

lại trên bề mặt vật liệu nhờ cơ chế hấp phụ vật lý. 

Khí sau xử lý được thải ra môi trường không khí trong khu vực nhà xưởng. 

Do sử dụng keo gốc nước và hiệu suất xử lý của than hoạt tính cao, nồng độ các 

chất ô nhiễm sau xử lý thấp, không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường lao 

động xung quanh. 

Hệ thống không sử dụng ống gom khí thải tập trung mà bố trí các thiết bị 

xử lý phân tán theo từng vị trí phát sinh, phù hợp với đặc điểm dây chuyền sản 

xuất. 
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Các thiết bị xử lý khí thải bằng than hoạt tính tại chuyền hoàn chỉnh cụ thể 

như sau: 

Bảng 21. Các thiết bị xử lý khí thải bằng than hoạt tính tại chuyền hoàn chỉnh 

STT Vị trí Hạng mục 

Số lượng 

thiết bị xử lý 

bằng than 

hoạt tính 

Số 

điểm 

hút 

Công suất 

quạt hút 

(m3/h) 

1 

Xưởng 

số 2 – 

Tầng 2  

Dây chuyền hoàn chỉnh số 1 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 2 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 3 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 4 11 11 30.360 

2 

Xưởng 

số 5 – 

Tầng 2  

Dây chuyền hoàn chỉnh số 1 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 2 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 3 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 4 11 11 30.360 

3 

Xưởng 

số 6 – 

Tầng 2  

Dây chuyền hoàn chỉnh số 1 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 2 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 3 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 4 11 11 30.360 

4 

Xưởng 

số 7 – 

Tầng 2  

Dây chuyền hoàn chỉnh số 1 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 2 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 3 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 4 11 11 30.360 

5 

Xưởng 

số 9 – 

Tầng 2  

Dây chuyền hoàn chỉnh số 1 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 2 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 3 11 11 30.360 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 4 11 11 30.360 

6 

Xưởng 

số 10 – 

Tầng 2  

Dây chuyền hoàn chỉnh số 1 16 16 44.160 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 2 16 16 44.160 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 3 16 16 44.160 
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STT Vị trí Hạng mục 

Số lượng 

thiết bị xử lý 

bằng than 

hoạt tính 

Số 

điểm 

hút 

Công suất 

quạt hút 

(m3/h) 

Dây chuyền hoàn chỉnh số 4 16 16 44.160 

  Tổng 284 284 783.840 

❖ Thiết bị xử lý khí thải bằng than hoạt tính tại chuyền hoàn chỉnh 

Tại mỗi thiết bị xử lý khí thải bằng than hoạt tính của 24 chuyền hoàn chỉnh 

sẽ được lắp đặt 284 thiết bị với 568 hộp than hoạt tính (mỗi hộp than nặng 7,6kg) 

để thu gom, xử lý hết lượng khí thải phát sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 20. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải bằng than hoạt tính chuyền hoàn chỉnh 

Thuyết minh quy trình:  

Hệ thống thu gom và xử lý hơi khí phát sinh tại công đoạn quét keo trong 

nhà máy được bố trí theo dạng xử lý cục bộ tại từng vị trí làm việc. Tại mỗi bàn 

thao tác, hơi dung môi và mùi keo phát sinh được thu gom trực tiếp thông qua các 

chụp hút cục bộ được tích hợp ngay trên thiết bị. Việc bố trí chụp hút gần nguồn 

phát sinh giúp nâng cao hiệu quả thu gom, hạn chế phát tán khí ô nhiễm ra khu 

vực xung quanh. 

Dòng khí sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào cụm thiết bị xử lý bố trí 

liền kề, trong đó sử dụng vật liệu hấp phụ là than hoạt tính để loại bỏ các hợp chất 

hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và mùi đặc trưng của keo. Than hoạt tính có cấu trúc 

Khí thải phát sinh 

Than hoạt tính 

Chụp hút mùi 

Quạt hút ly tâm 

Ống thoát khí 
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xốp, diện tích bề mặt lớn, cho phép hấp phụ hiệu quả các thành phần ô nhiễm 

trong dòng khí. 

Hệ thống được trang bị quạt hút ly tâm lắp đặt trong từng cụm thiết bị, có 

chức năng tạo áp suất âm tại vị trí chụp hút, đồng thời duy trì dòng khí đi qua lớp 

vật liệu hấp phụ. Quạt hoạt động liên tục trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo 

hiệu quả thu gom và xử lý khí phát sinh. 

Do đặc thù bố trí phân tán theo từng vị trí làm việc, hệ thống không sử dụng 

đường ống thu gom tập trung và không có ống khói xả khí thải ra môi trường bên 

ngoài. Khí sau khi đi qua lớp than hoạt tính được xả trở lại không gian nhà xưởng. 

Để đảm bảo điều kiện môi trường lao động, nhà xưởng được trang bị hệ thống 

quạt thông gió chung nhằm tăng cường trao đổi không khí, pha loãng nồng độ hơi 

dung môi còn lại trong không gian làm việc. 

Hệ thống xử lý khí dạng cục bộ này có vai trò giảm thiểu mùi và nồng độ 

hơi dung môi tại nguồn phát sinh, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho công 

nhân. Tuy nhiên, đây không phải là hệ thống xử lý khí thải tập trung có điểm xả 

ra môi trường, do đó việc kiểm soát khí thải chủ yếu dựa trên biện pháp thu gom 

tại nguồn kết hợp thông gió nhà xưởng. 

* Khối lượng than hoạt tính HTXL khí thải từ quá trình quét keo tại chuyền 

hoàn chỉnh: 

Khối lượng than sử dụng của 568 hộp than hoạt tính: 7,6 × 568 = 

4.316,8(kg). 

Than hoạt tính sử dụng là vật liệu hấp phụ tương đối thông dụng, kích thước 

hạt 4mm. Độ rộng của than hoạt tính có được là nhờ các mao quản nhỏ li ti nằm 

bên trong khối vật liệu. Do đó, bề mặt tiếp xúc của than hoạt tính rất lớn, có thể 

đạt 105 – 106 m2/kg. Đối với các chất hữu cơ dễ bay hơi, mức độ hấp thụ của than 

hoạt tính là khá lớn, trong ngưỡng hấp phụ cho phép, hiệu suất xử lý VOCs có thể 

đạt 90%. Khả năng hấp phụ hơi VOC của than hoạt tính được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 22. Khả năng hấp phụ VOC của than hoạt tính 

Hợp chất hơi hữu 

cơ 

Khả năng hấp phụ trên 

than hoạt tính (mg hơi 

hữu cơ/g than hoạt tính) 

Nguồn tham khảo 

 

Methyl Ethyl Ketone 

(MEK) 

 

358 mg/g 

MarK J. Rood và đồng nghiệp, 

CERL Technical Report 99/90, 

11/1999, Removal and Recovery 

of 
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MEK Vapor Emission by carbon 

Fiber Adsorber – Cryogenic 

Condenser 

Isopropanol (IPA) 250 mg/g 

Tài liệu: List of adsorption 

ability of activated carbon for 

various material – IP System 

LLC1 

Ethyl Acetate (EA) 250 mg/g 

Toluen 250 mg/g 

Hexane 150 mg/g 

Heptane 250 mg/g 

Dimethyl acetate 250 mg/g 

Acetic acid 250 mg/g 

Methanol 150 mg/g 

Acetic anhydride 250 mg/g 

(Ghi chú: 1http://ipsystemsusa.com/images/resources/Activated_Carbon_Adsorption_List.pdf) 

Như vậy tính trung bình, cứ 1g than hoạt tính hấp phụ được 250 mg hơi 

VOCs. Vậy với khối lượng VOC phát sinh 5,06 kg/ngày (tương đương 632.500 

mg/h) thì cần 20,24 kg/ngày. 

Như vậy, HTXL hơi hữu cơ phát sinh từ công đoạn quét keo đảm bảo khả 

năng xử lý khí thải phát sinh. Khối lượng than hoạt tính sử dụng trong hệ thống 

là 4.316,6kg với lượng than hoạt tính thải bỏ trung bình khoảng 20,24kg/ngày, tần 

suất thay than hoạt tính là 4.316,8/20,24 = 213 ngày/lần. 

Do đó, để đảm bảo hiệu quả xử lý trong giai đoạn công suất 25.000.000 

đoi/năm thì tần suất thay than hoạt tính khoảng 8 tháng/lần (1 tháng làm việc 26 

ngày). 

Công ty thay 8 tháng/lần thì tổng lượng than hoạt tính thải bỏ khoảng 

4.316,8 × 1,5 = 6.475,2 kg/năm, lượng than thải bỏ sẽ được thu gom theo chất thải 

nguy hại, thuê đơn vị có đủ chức năng xử lý. 
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Hình 21. Hình ảnh thiết bị xử lý khí thải bằng than hoạt tính tại chuyền hoàn 

chỉnh 

2.2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác 

a) Biện pháp giảm thiểu bụi từ các máy mài đế 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy, dây chuyền sản xuất chỉ phát sinh 

bụi từ các máy mài đế. Lượng bụi này chỉ phát tán tập trung cục bộ tại khu vực 

máy mài, không phát tán ra ngoài khu vực xưởng sản xuất. Công ty đã lắp đặt 68 

máy mài đế ở tầng 2 xưởng 4 và 11 máy mài ở tầng 1 xưởng 5, mỗi máy mài đều 

có hệ thống quạt hút công suất 1,5kW (loại có 2 túi vải) hoặc 2 quạt hút mỗi quạt 

công suất 0,75kW (loại có 4 túi vải), túi vải kích thước (1,30mx1,50m) được gắn 

đồng bộ với máy để thu gom bụi, xử lý bụi tại chỗ bằng phương pháp lọc bụi túi 

vải.  

Nguyên lý hoạt động của lọc bụi túi vải như sau: trong quá trình mài đế 

giày có phát sinh bụi, không khí có chứa bụi sẽ bị quạt hút đưa vào bên trong túi 

vải; trong quá trình luân chuyển luồn khí, bụi sẽ được giữ lại trên bề mặt của túi 

vải và rơi xuống đáy, không khí sạch sẽ được thoát ra ngoài. Cuối ngày làm việc, 

công nhân vận hành máy sẽ thực hiện rũ bụi từ túi vải vào bao chứa và tập kết về 

kho lưu giữ CTR công nghiệp thông thường để lưu giữ theo quy định. 

Do bụi phát sinh từ quá trình mài đế có kích thước và trọng lượng lớn nên 

hiệu suất lọc bụi của túi vải là rất cao. Khu vực này cũng thường xuyên tiến hành 
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vệ sinh công nghiệp nhằm hạn chế tối đa lượng bụi phát sinh. 

  

Hình 22. Hình ảnh thiết bị lọc bụi túi vải 

b) Biện pháp giảm thiểu từ hơi dung môi, bụi trong khu vực sản xuất 

Để giảm thiểu tác động xấu của hơi dung môi tới môi trường và sức khỏe 

người công nhân, Công ty đã thực hiện các biện pháp thông gió tự nhiên kết hợp 

thông gió cưỡng bức cho các nhà xưởng.  

Gió vào nhà xưởng qua các cửa thông gió phía trên mái và qua các cửa sổ 

phía bên kia của nhà xưởng, còn không khí bên trong nhà xưởng được quạt hút 

hút ra từ phía đối diện. Thông qua quá trình trao đổi gió cưỡng bức trên, bụi và 

hơi dung môi bên trong nhà xưởng sẽ được hút đẩy ra bên ngoài và phát tán nhanh 

vào môi trường không khí xung quanh. 

Lắp đặt quạt công nghiệp bên trong nhà xưởng sản xuất (408 cái), các khu 

vực khác (37 quạt). Đặc tính kỹ thuật của quạt được lắp trong xưởng: Loại quạt 

công nghiệp thông gió vuông này đặc trưng là tiếng ồn gây ra thấp, tiết kiệm điện, 

lưu lượng gió cung cấp lớn. Dễ lắp đặt là sự lựa chọn lý tưởng cho giải pháp hệ 

thống thông gió. Theo tính toán nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động sản xuất tại 

các xưởng sản xuất đế giày là 0,001 mg/m3<0,3 mg/m3 thì chưa tạo ra tác động 

kích thích và khó chịu. Do đó việc lắp đặt quạt tại các nhà xưởng được chủ đầu tư 

tính toán dựa trên diện tích của các nhà xưởng. Số lượng quạt lắp đặt tại nhà máy 

như sau: Xưởng 1 – 57 quạt (tầng 1 – 26 quạt, tầng 2 – 31 quạt), xưởng 2 – 38 

quạt (tầng 1 – 17 quạt, tầng 2 – 21 quạt), xưởng 3 – 31 quạt (tầng 1 – 26 quạt, tầng 

2 – 5 quạt), xưởng 4 – 32 quạt (tầng 1 – 8 quạt, tầng 2 – 24 quạt), xưởng 5 – 34 
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quạt (tầng 1 – 13 quạt, tầng 2 – 21 quạt), xưởng 6 – 47 quạt (tầng 1 – 26 quạt, tầng 

2 – 21 quạt), xưởng 7 – 47 quạt (tầng 1 – 26 quạt, tầng 2 – 21 quạt), xưởng 8 – 28 

quạt (tầng 1 – 26 quạt, tầng 2 – 2 quạt), xưởng 9 – 47 quạt (tầng 1 – 26 quạt, tầng 

2 – 21 quạt), xưởng 10 – 47 quạt (tầng 1 – 26 quạt, tầng 2 – 21 quạt), dãy phụ trợ 

14 quạt, khu nghỉ ngơi của công nhân viên 23 quạt. Thông số quạt thông gió như 

sau: 

- Kích thước: 1380*1380*400mm  

- Model: SHRV – 1380V  

- Công suất: 1.1KW  

- Điện áp: 380 V/50Hz 

- Cánh: INOX  

- Khung: Tôn mạ kẽm  

- Động cơ dây đồng: 100%  

- Truyền động gián tiếp 

 

Hình 23. Sơ đồ thông gió cưỡng bức của xưởng sản xuất 
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Hình 24. Hình ảnh lắp đặt quạt công nghiệp bên trong nhà xưởng sản xuất 

c) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển 

+ Đối với ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải nhà máy đã 

có các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn khí thải trên. Cụ thể là: bêtông 

hóa các tuyến đường giao thông bên trong nhà máy để tránh gây ra bụi bẩn,… 

+Lượng phát thải này không thường xuyên, Công ty chỉ áp dụng các biện 

pháp đơn giản: các xe ra vào Nhà máy yêu cầu đi chậm, có khu vực chạy riêng 

cho xe chở hàng.  

+ Khi ký kết hợp đồng vận chuyển nguyên liệu yêu cầu lái xe phải đảm bảo 

các điều kiện về kỹ thuật xe, trình độ lái xe cũng như các quy định khác của Nhà 

nước.  

+ Đối với xe của nhà máy, công nhân lái xe được học tập đầy đủ các Luật 

về giao thông và các qui định lưu thông xe và các quy phạm an toàn trong vận tải. 

+ Nhà máy lên kế hoạch nhập nguyên liệu và phân phối sản phẩm thích hợp 

để mật độ xe rải đều trong ngày, kiểm soát được tốc độ vận chuyển và khoảng 

cách giữa các xe. Vận tốc tối đa khi đi vào nhà máy là 20km/h, khoảng cách tối 

thiểu giữa các xe là 50m. 

d) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy phát điện 

Quá trình chạy máy phát điện sẽ phát sinh các chất ô nhiễm chủ yếu là: bụi 

cơ học, khí thải độc hại: CO2, SO2, NOx, CO…Để giảm thiểu tác động từ nguồn 
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này chủ dự án đã thực hiện các biện pháp:  

- Các máy phát điện dự phòng được bố trí trong nhà đặt máy phát điện riêng 

và tách biệt xưởng sản xuất. Trong quá trình vận hành chủ đầu tư đảm bảo khi có 

sự cố, máy phát điện vận hành trong nhà đặt máy phát điện, không làm ảnh hưởng 

đến môi trường làm việc của công nhân.  

- Các máy phát điện trang bị tại nhà máy có thiết kế đồng bộ, toàn bộ khí 

thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu dầu DO sẽ được theo ống dẫn khí Ø 200 

đi qua thiết bị giảm thanh sau đó thoát lên ống thoát khí ở độ cao +15m. Ống thoát 

khí được thiết kế ống thép mạ kẽm với độ dày tiêu chuẩn, miệng ống thoát khí 

nằm ngoài công trình nhà điều hành điện.  

Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện xảy ra.  

Trồng, mở rộng cây xanh theo quy hoạch đã được duyệt tại Nhà máy để 

đảm bảo cây xanh trong khuôn viên dự án, tạo cảnh quan, xử lý bụi, khí thải phát 

sinh từ dự án. 

  

Hình 25. Hình ảnh thoát khí máy phát điện 

e) Biện pháp giảm thiểu tác động do mùi hôi từ hệ thống thu gom, thoát 

nước thải và hệ thống xử lý nước thải 

-  Đối với hệ thống tuyến ống được bố trí đảm bảo thuận tiện trong việc vận 

hành và bảo dưỡng thường xuyên các công trình (làm sạch, thông tắc các đường 

ống).  
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- Đối với các công trình bể chứa, trạm bơm và các loại hố ga được thiết kế 

có nắp đậy, hệ thống thông hơi, hút khí nhằm giảm thiểu mùi hôi trong quá trình 

vận hành:  

 + Thiết kế đường ống sục cặn đáy tránh lắng cặn và thối rữa, sinh mùi. 

Thường xuyên kiểm tra, sục rửa, trách tắc đường ống sục cặn.  

+ Thiết kế thông hơi, tạo điều kiện thông thoáng trong khu vực này để tránh 

ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân quản lý, vận hành công trình chức năng và khu 

vực xung quanh.  

 + Bê tông hóa cho quá trình dẫn và thoát nước thải, tránh thoát mùi và ảnh 

hưởng đến hệ thống nước ngầm.  

- Nạo vét bùn cặn bể phốt, các hố ga thu nước thải, bể tự hoại và các công 

trình vệ sinh công cộng... nhằm hạn chế tích tụ và phân hủy bùn cặn hữu cơ có 

trong hệ thống này bị phân hủy ở điều kiện kỵ khí bị phân huỷ sinh ra mùi hôi 

thối. Bùn được nạo vét bằng xe hút phốt và vận chuyển xử lí theo hợp đồng với 

đơn vị có chức năng.  

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ 

thống thu gom, xử lý và thoát nước thải trong suốt quá trình vận hành dự án như 

trình ở nội dung tiếp theo của chương này.  

  

Hình 26. Hình ảnh biện pháp giảm thiểu tác động mùi hôi từ HTXLNT tập trung 

g) Biện pháp giảm thiểu mùi từ hoạt động của nhà bếp  
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Nhà máy có 01 nhà ăn cho chuyên gia người nước ngoài, để giảm thiểu khí 

thải do sử dụng gas và mùi thức ăn trong quá trình đun nấu, Nhà máy đã lắp đặt 

01 hệ thống chụp hút tại khu vực bếp ăn nhằm hút toàn bộ lượng mùi và khí phát 

sinh. Khí thải sẽ theo ống thoát khí ra ngoài môi trường. 

        

Hình 27. Hình ảnh giảm thiểu mùi hôi từ khu vực nhà ăn chuyên gia 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a) Nguồn phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên 

làm việc tại nhà máy. 

b) Khối lượng phát sinh 

Căn cứ theo khối lượng chất thải phát sinh thực tế hiện nay, 5 tháng đầu 

năm 2026 (từ 01/01/2026 đến 31/5/2026) lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là 

76.560kg (quy mô 8.906 người), định mức phát thải thực tế là 0,057 

kg/người/ngày. Khi nhà máy đạt công suất 10.000 công nhân, lượng sinh hoạt tăng 

lên: 10.000 × 0,057 = 570 kg/ngày (tương đương 208.050kg/năm). 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh như sau: 

Bảng 23. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh 

Thành phần 

Khối lượng phát sinh hiện tại 

(từ 01/01/2026 đến 31/5/2026) 

(CBNV: 8.906 người) 

Khối lượng phát sinh khi đạt 

tối đa công suất (kg/năm) 

(CBNV: 10.000 người) 

Rác thải sinh hoạt 76.560kg/151 ngày 208.050 

Thành phần rác sinh hoạt bao gồm các loại vỏ hộp, vỏ chai, thực phẩm thừa, 

bao bì, giấy.....Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý triệt để khi phân 
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hủy sẽ là nguyên nhân phát sinh mùi khó chịu, ô nhiễm môi trường nước, đất, làm 

mất mỹ quan, cảnh quan môi trường khu vực. 

c) Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý CTR sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, phân loại tại nguồn thành 3 

nhóm chất thải chính theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi 

trường gồm: 

(1) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

(2) Chất thải thực phẩm; 

(3) Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

+ Trong đó, nhóm I là chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chia 

thành 8 nhóm nhỏ gồm: Giấy thải; nhựa thải; kim loại thải; thuỷ tinh thải; vải, đồ 

da; đồ gỗ; cao su; thiết bị điện, điện tử thải bỏ. 

+ Nhóm II là chất thải thực phẩm. 

+ Nhóm III là chất thải rắn sinh hoạt khác, được chia thành 3 nhóm nhỏ 

gồm: chất thải nguy hại; chất thải cồng kềnh; chất thải khác còn lại. 

Đặt các thùng chứa rác 02 ngăn tại văn phòng và khu vực nhà ăn, khu vực 

xung quanh nhà máy để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh. 

Công nhân được bố trí thực hiện công tác vệ sinh, quét dọn vào cuối mỗi 

ngày làm việc và thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt 

động. Khi đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải đến, xe chuyển rác 

thải sinh hoạt đến kho chứa rác phía Đông Bắc nhà máy để thực hiện việc giao 

nhận trực tiếp. Rác thải được lưu giữ tại kho chứa CTR sinh hoạt của nhà máy, 

tần suất chuyển giao cho đơn vị xử lý khoảng 2 – 3 lần/tuần. Việc thu gom và 

chuyển giao rác thải sinh hoạt tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo vệ sinh 

môi trường và không phát sinh tồn lưu chất thải trong khu vực. 

+ Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: Tại nhà máy bố trí 1 khu lưu 

giữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 65,2 m2. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bởi đơn vị thu gom và xử lý có chức 

năng theo quy định. (Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt số 

2026.02/HĐRT/VG-MTTN ký tháng 01/2026 giữa Công ty TNHH VietGlory và 

Công ty Cổ phần môi trường Thái Nguyên). 

- Đánh giá khả năng đáp ứng của kho rác thải sinh hoạt của cơ sở:  

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của nhà máy khi hoạt động tối đa 

khoảng 570 kg/ngày. Với kho lưu chứa chất thải sinh hoạt diện tích 65,2 m² hiện 
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có, cơ sở hoàn toàn đáp ứng nhu cầu lưu chứa. 

Việc thu gom và chuyển giao rác thải sinh hoạt được thực hiện định kỳ 2 – 

lần/tuần nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng quá tải, tồn lưu kéo dài gây ảnh 

hưởng đến môi trường. 

Do đó, kho chứa chất thải sinh hoạt hiện hữu đáp ứng đầy đủ yêu cầu lưu 

chứa đối với khối lượng chất thải phát sinh của nhà máy. 

  

Hình 28. Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

a) Nguồn phát sinh 

Chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất giày, 

dép. Thành phần chất thải rắn thông thường phát sinh: lõi vải, vải vụn, da vụn, các 

vật liệu giả da, mút xốp, cao su, bìa carton, nilon, sản phẩm hỏng, bavia,… 

b) Khối lượng phát sinh 

Căn cứ theo khối lượng phát sinh chất thải công nghiệp thông thường được 

chuyển giao (chứng từ chuyển giao CTR công nghiệp thông thường phát sinh 

trong năm 2025, đính kèm tại phụ lục) thì khối lượng CTR thông thường phát sinh 

như sau: 
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Bảng 24. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường dự kiến phát sinh tại nhà 

máy 

Thành phần CTR công 

nghiệp thông thường phát 

sinh 

Khối lượng phát sinh (kg/năm) 

Giai đoạn năm 

2025 (công suất 

13.196.120 đôi) 

Giai đoạn đạt 100% 

công suất (25.000.000 

đôi/năm) 

Lõi vải, vải vụn, da vụn, các 

vật liệu giả da, mút xốp, cao su, 

bìa carton, nilon, sản phẩm 

hỏng, bavia,… 

1.338.795 2.536.342 

Tổng cộng 1.338.795 2.536.342 

c) Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý CTR công nghiệp thông thường 

Phân loại CTR công nghiệp thông thường theo 2 nhóm gồm nhóm thông 

thường và nhóm tái chế. 

Nhà máy bố trí 01 kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

diện tích khoảng 303,3 m2 tại kho rác, có mái che, tường bao,… theo quy định và 

01 kho chứa chất thải có khả năng tái chế với diện tích 105,6 m2. 

Hợp đồng với đơn vị dịch vụ có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử 

lý đúng quy định. (Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp thông 

thường số 2026.02/HĐRT/VG-MTTN ký tháng 01/2026 giữa Công ty TNHH 

VietGlory và Công ty Cổ phần môi trường Thái Nguyên). 

Đánh giá khả năng đáp ứng của kho rác thải công nghiệp thông thường 

của nhà máy: Lượng rác thải công nghiệp thông thường phát sinh từ nhà máy khi 

đạt công suất tối đa là 2.536.342 kg/năm tương đương 6.948,88 kg/ngày. Do vậy, 

khu vực có diện tích 120m2 để chứa rác thải công nghiệp thông thường nhà máy 

hiện tại vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng khi nhà máy đạt công suất tối đa. Mặt khác, 

nhà máy sẽ tăng tần suất thu gom trong trường hợp lượng chất thải thông thường 

nhiều hơn dự kiến, khoảng 3-4 lần/tuần để đảm bảo lượng rác phát sinh sẽ được 

thu gom và lưu trữ theo quy định. 
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Hình 29. Kho chứa chất thải rắn thông thường của nhà máy 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại bao gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, dầu thải, than hoạt 

tính từ tháp hấp phụ, bùn thairt từ quá trình xử lý nước thải,…. 

Tham khảo quá trình vận hành thực tế hiện tại của nhà máy, ước tính khối 

lượng CTNH phát sinh tại Nhà máy sau khi đạt công suất như sau: 

Bảng 25. Khối lượng CTNH dự kiến phát sinh 

STT Loại CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng (kg/năm) 

Công suất 

năm 2025 

(13.196.120 

đôi) 

Công suất 

tối đa 

(25.00.000 

đôi) 

1 

Chất kết dính và 

chất bịt kín (Keo 

dán giày thải) 

Lỏng 08 03 01 KS 128.590 243.613 

2 

Chất hấp thu, vật 

liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu 

tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm 

Rắn 18 02 01 KS 75.211 142.487 
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STT Loại CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng (kg/năm) 

Công suất 

năm 2025 

(13.196.120 

đôi) 

Công suất 

tối đa 

(25.00.000 

đôi) 

các thành phần 

nguy hại 

3 

Bùn thải từ quá 

trình xử lý nước 

thải 

Bùn 12 06 05 KS 10.377 19.659 

4 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 NH 193 347 

5 

Than hoạt tính 

(trong buồng hấp 

phụ) đã qua sử 

dụng từ quá trình 

xử lý khí thải 

Rắn 12 01 04 NH 0 6.585,2 

(Nguồn: Công ty TNHH Viet Glory, 2025) 

Ngoài ra, Công ty lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (có công suất 

7.291,7 kWp) trên mái các nhà xưởng. Hệ thống sử dụng 10.270 tấm pin quang 

điện, công suất 710 Wp/tấm với khối lượng mỗi tấm 37,5kg/tấm. Vậy nên khối 

lượng chất thải phát sinh tối đa từ hoạt động thay thế tấm pin quang điện của nhà 

máy là: 10270 × 37,5 = 385.125 kg. 

Tuy nhiên với công nghệ sản xuất hiện nay, pin năng lượng mặt trời có tuổi 

thọ từ 20 – 25 năm. Các thành phần cấu tạo chính của tấm pin năng lượng mặt 

trời bao gồm khung nhôm, kính cường lực, màng bảo vệ, pin, tấm nền, dây dẫn 

và hộp kết nối. Các kim loại nặng trong pin thải bỏ như Cd, Si,… sẽ gây ô nhiễm 

môi trường đất, nước và khí thải nếu không được xử lý đúng cách. 

Toàn bộ CTNH sẽ được quản lý theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022; thông tư 07/2025/TT-BNTMT ngày 16/6/2025 và thông tư số 

09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các 

biện pháp lưu giữ CTNH cụ thể như sau: 

- Nhà máy có bố trí 01 kho chứa CTNH diện tích 192 m2 đảm bảo các yêu 

cầu kỹ thuật theo quy định như khép kín, có tường bao, mái che, nền bê tông, biển 

báo, gờ chống tràn CTNH lỏng (trường hợp tràn đổ), trang bị bình bột chữa cháy. 

xẻng, thùng cát.... 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia 

công các sản phẩm giày dép Viet Glory”. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viet Glory  88 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động văn phòng và hoạt động sản 

xuất của Công ty được thu gom, lưu giữ riêng theo từng loại chất thải nguy hại tại 

các ngăn chứa khác nhau. Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại bên ngoài thùng, ghi đầy đủ tên, mã số 

CTNH và tập kết vào kho chứa. Định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng, 

tần suất chuyển giao phụ thuộc vào lượng CTNH phát sinh thực tế, trung bình 2 

– 3 lần/tháng. 

- Công ty đang ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng tới thug om, vận 

chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định hiện hành. (Hợp đồng thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải số 042026/HĐRTĐH/VG-HGQ ngày 01/4/2026 giữa 

Công ty CP Xây dựng môi trường Thương mại Hoàng Gia Quân và Công ty TNHH 

Viet Glory). 

5. Công trình, biện pháp giảm thiếu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 1; 

+ Nguồn số 02: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 2; 

+ Nguồn số 03: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 3; 

+ Nguồn số 04: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 4; 

+ Nguồn số 05: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 5; 

+ Nguồn số 06: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 6; 

+ Nguồn số 07: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 7; 

+ Nguồn số 08: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 8; 

+ Nguồn số 09: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 9; 

+ Nguồn số 10: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 10; 

+ Nguồn số 11: Phát sinh từ các khu vực máy phát điện dự phòng số 1; 

+ Nguồn số 12: Phát sinh từ các khu vực máy phát điện dự phòng số 2; 

+ Nguồn số 13: Phát sinh từ hoạt động của HTXLNT tập trung; 

+ Nguồn số 14: Phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp; 

+ Nguồn số 15: Phát sinh từ các khu vực máy bơm tái sử dụng nước thải; 

Nhìn chung, đối với hoạt động giao thông và loại hình sản xuất của dự án 

thì việc phát sinh tiếng ồn là không tránh khỏi. Để giảm thiểu tác động do tiếng 

ồn từ các hoạt động sản xuất, nhà máy thực hiện các biện pháp sau: 

- Các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng 
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và vận hành đúng tốc độ tại từng khu vực nhằm đảm bảo không gây tiếng ồn cho 

môi trường xung quanh, hạn chế việc sử dụng còi cho khu vực nhà máy; 

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên dự án theo đúng quy hoạch 

để hạn chế tiếng ồn lan truyền ra khu vực xung quanh. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các máy móc, quạt thông gió, thiết bị để đảm 

bảo máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt. 

- Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su cho một số máy móc, máy phát điện 

dự phòng nhằm làm giảm chấn động do thiết bị gây nên. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị và dụng cụ chống ồn cá nhân (mũ, chụp bịt 

tai, gang tay, ủng, quần áo lao động,….). 

- Các máy móc có độ ồn cao như máy phát điện dự phòng, máy nén khí 

được đặt trong phòng kín để giảm thiểu tối đa tiếng ồn phát sinh ra ngoài môi 

trường. 

- Tiếng ồn phát sinh trong quá trình hoạt động phải đảm bảo nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn; Độ rung trong quá trình vận hành phải đạt quy chuẩn QCVN 

27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phòng chống cháy nổ 

Công ty TNHH Viet Glory đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 

kế về PCCC số 830/TD-PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh 

Nghệ An cấp ngày 30/3/2020; văn bản số 25/NT-PCCC của Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An ngày 07/01/2022 về việc chấp thuận kết 

quả nghiệm thu về PCCC tại Nhà máy sản xuất, gia công các loại giày dép Viet 

Glory giai đoạn 1; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 78/TD-PCCC 

do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/5/2022 

và văn bản số 10/NT-PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh 

Nghệ An ngày 27/12/2022 về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC tại 

Nhà máy sản xuất, gia công các loại giày dép Viet Glory giai đoạn 2. 

- Đã lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC ngoài nhà, bao gồm đường ống, họng 

nước chữa cháy và yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy tại chỗ, cho các công trình 

thuộc phạm vi dự án, bao gồm: Bình bột chữa cháy cá nhân; Bố trí cửa thoát hiểm 

và biển báo cần thiết để hướng dẫn khi xảy ra cháy.  

- Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC theo Luật 

phòng cháy chữa cháy. Đào tạo cho cán bộ dự án thực hiện công tác PCCC trong 
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khu vực dự án, đảm bảo vận hành hệ thống PCCC thành thạo, bài bản. Xây dựng, 

chỉnh lý và tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm theo quy 

định.  

- Đã đầu tư đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho 

phòng kỹ thuật thuộc chủ dự án. Các trang thiết bị này được bố trí, lắp đặt theo 

tiêu chuẩn, quy phạm TCVN 2622-95, bao gồm các thiết bị sau: Bình CO2, bình 

bọt, họng nước cứu hoả và hệ thống thiết bị vòi phun nước chữa cháy, …  

- Lắp đặt bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy tại mỗi khu nhà;  

- Lắp đặt các kim thu sét tại các công trình; 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, 

nguồn nhiệt; thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm 

bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ;  

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, phát hiện các cơ sở thiếu sót về PCCC 

và có biện pháp khắc phục kịp thời.  

- Trong các vị trí sản xuất thực hiện nghiêm ngặt quy phạm an toàn ở từng 

công nhân trong suốt thời gian làm việc. 

- Trong khu vực có thể gây cháy nổ công nhân không được hút thuốc, không 

mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện.v.v.. 

- Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập 

xuất nguyên, nhiên liệu. 

- Ngoài ra, thực hiện tổ chức cán bộ, công nhân viên làm việc tại Nhà máy 

học các nội quy, quy định trong tổ chức phòng cháy, chữa cháy. 

❖ Biện pháp ứng phó 

- Kịch bản 1: Đối với các đám cháy có quy mô vừa và nhỏ 

+ Ngay khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy trong công ty cần tiến 

hành 

ngay các công tác ngắt cầu dao điện, dập lửa, sơ tán, sơ cứu người bị 

thương. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. Đồng thời 

báo ngay cho lực lượng chức năng; 

+ Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch khu 

vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ; 

- Kịch bản 2: Đám cháy có quy mô lớn, vượt ngoài tầm kiểm soát của công ty 
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+ Khi xuất hiện đám cháy, ngay lập tức, Chủ dự án đánh giá tình hình, xác 

định mức độ phức tạp, quy mô lớn có thể vượt khả năng xử lý của công ty. Chủ 

dự án liên hệ ngay với các Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, lực lượng PCCC của 

khu vực,.. để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ chữa cháy. Đồng thời thực hiện sơ 

tán công nhân, ngắt các thiết bị điện, sử dụng thiết bị chữa cháy của Dự án để thực 

hiện chữa cháy,… 

+ Sau khi đám cháy được kiểm soát, Chủ dự án cùng với cơ quan chuyên 

môn tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi 

các bên có liên quan. 

   

Hình 30. Trang bị PCCC của nhà máy 

6.2. Biện pháp phòng tránh sựu cố rò rỉ, tràn đổ, cháy nổ hóa chất 

❖ Phòng ngừa 

- Nhà máy có bố trí phòng pha keo, pha mực đảm bảo các quy định như: có 

hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn pha keo, gờ chống tràn, biển tên ghi khu vực 

pha trộn keo; biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn nội quy an toàn hóa chất,… 

- Hóa chất rơi vãi phải được thấm bằng cát khô. 

- Hóa chất phải được dán nhãn, sắp xếp hợp lý, gọn gàng, dễ phân biệt khi 

có nhiều loại; Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận 

tiện cho việc kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập hàng, cần kiểm tra kỹ bao 

bì chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng rách thủng bao bì, tránh 

hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải 

để riêng và xử lý trước khi cho nhập kho. 

- Khu vực lưu chứa phải được thông gió tốt, phải được thiết kế có thể ứng 

phó được các sự cố tràn đổ, thoát hiểm cho công nhân: độ dốc của sàn nhà, hệ 

thống đường gờ, rãnh thu hóa chất; 
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- Phải có quy trình cho việc sang, rót hóa chất; quy trình vận chuyển, lưu 

giữ hóa chất. 

- Công nhân lao động trực tiếp với hóa chất phải được trang bị kiến thức về 

hóa chất.Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động trực tiếp tiếp 

xúc với hóa chất. 

- Sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động như: mặt nạ phòng độc, áo bảo 

hộ, găng tay cao su, ủng, kính bảo hộ khi làm việc với hóa chất. 

- Các trang thiết bị phòng tránh đối với khu vực chứa hóa chất đảm bảo 

theo quy định, cụ thể: 

+ Lắp đặt các phương tiện chiếu sáng và thiết bị điện khác tại vị trí cần 

thiết, không lắp đặt tạm thời. Mọi trang thiết bị điện được nối đất và có bộ ngắt 

mạch khi rò điện, bảo vệ quá tải; 

+ Sử dụng thiết bị chịu lửu đối với nơi lưu trữ dung môi có nhiệt độ bắt 

cháy thấp; 

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại kho lưu giữ hóa 

chất. Hệ thống báo cháy, dập cháy được lắp đặt tại vị trí thích hợp và kiểm tra 

thường xuyên để bảo đảm ở trạng thái sẵn sàng sử dụng tốt. 

+ Công ty đã lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy 

định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. 

+ Nhà máy có bố trí vòi rửa mắt bên ngoài cửa khu vực kho hóa chất để 

đảm bảo an toàn hóa chất. Ngoài ra, hằng năm nhà máy đều nghiêm túc thực hiện 

việc huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động hóa chất cho người lao động làm 

việc liên quan đến hóa chất. 

❖ Khắc phục sự cố 

- Đầu tiên, phát hiện sự cố báo cáo ngay cho lãnh đạo Công ty để sơ tán 

toàn bộ công nhân viên và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý môi trường các cấp 

khi xảy sự cố môi trường. 

- Trong mọi trường hợp sự cố thì giám đốc hoặc trưởng phòng an toàn chịu 

trách nhiệm trong mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố tại hiện 

trường và điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân 

hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu. 

Trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của Công ty, người 

đứng đầu Công ty sẽ phải báo cáo khẩn cấp đến chính quyền đề nghị hỗ trợ. 
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- Chỉ huy ứng phó sự cố môi trường các cấp tại hiện trường có trách nhiệm 

chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường; trực tiếp 

thực hiện hoặc chỉ đạo lực lượng ứng phó thực hiện các hành động ứng phó sự cố; 

can thiệp, giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin tại hiện 

trường; tuân theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy ứng phó sự cố. 

- Lực lượng ứng phó sự cố môi trường ban đầu bao gồm Ban chỉ huy, công 

an, phòng cháy chữa cháy, y tế, đội ứng phó chuyên trách (nếu có), lực lượng ứng 

phó của cơ sở có trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục, theo quy định 

trong Kế hoạch ứng phó sự cố các cấp 

6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải 

- Tuân thủ đúng các yêu cầu thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng 

hệ thống xử lý nước thải. 

- Nhân viên vận hành xử lý nước thải được tập huấn về chương trình vận 

hành và bảo dưỡng của hệ thống. Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử 

lý nước thải, giám sát vận hành hằng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình 

vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải của Dự án. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc, tình trạng hoạt động 

của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. Bố trí thiết bị dự phòng đối 

với một số máy móc dễ hư hỏng đảm bảo sẵn sàng thay thế ngay khi xảy ra sự cố 

về thiết bị của trạm xử lý nước thải. 

- Trạm xử lý nước thải được thiết kế để vận hành liên tục; thiết kế hệ thống 

van chặn tại các bể chứa thành phần để tăng thể tích lưu chứa đảm bảo thời gian 

lưu chứa tối đa trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Bố trí nguồn điện dự phòng cho trạm xử lý nước thải tập trung, bố trí động 

cơ/máy bơm tại trạm có 01 máy chạy, 01 máy dự phòng (hoạt động luân phiên), 

đảm bảo khi có 01 máy bơm đang sửa chữa thì hệ thống vẫn hoạt động bình 

thường. 

- Trường hợp trạm xử lý nước thải gặp sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị 

không thể tiếp tục vận hành, lập tức đóng van cửa xả, nước thải được lưu chứa 

tạm thời tại các bể của trạm xử lý nước thải để xác định nguyên nhân, vị trí gặp 

sự cố và nhanh chóng khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục sự cố, nước thải được 

bơm về bể điều hòa và vận hành tới đa công suất thiết kế của trạm xử lý nước thải 

để xử lý toàn bộ nước thải của Dự án đạt yêu cầu theo quy định. Trường hợp nước 

thải vượt quá khả năng lưu chứa của các bể, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.  
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Bảng 26. Một số sự cố hỏng hóc thiết bị HTXLNT tập trung 

STT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

I Bể thu gom, bể điều hòa 

1 

Bơm không 

hoạt 

động/Hoạt 

động yếu 

Rác làm kẹt máy bơm 

- Vệ sinh rổ tách rác định kỳ 

- Tháo bơm, kiểm tra vệ 

sinh 

Mất nguồn điện cấp vào 

- Bơm hỏng, thay bơm khác 

cùng chủng loại 

- Kiểm tra nguồn điện cấp 

vào bơm 

Hỏng phao 
- Kiểm tra phao 

- Thay phao nếu phao hỏng 

2 
Tràn nước bể 

điều hòa 

- Bơm bể điều hòa sang thiếu 

khí bị lỗi 

- Lưu lượng nước thải tăng đột 

biến 

- Kiểm tra bơm tại bể điều 

hòa 

- Điều tiết lưu lượng, kiểm 

tra hệ thống thu gom 

3 
Không có khí 

cấp vào bể 

- Máy thổi khí hỏng 

- Chưa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 

- Kiểm tra van điều chỉnh 

khí ở bể điều hòa 

II Bể thiếu khí, bể hiếu khí 

1 Bùn nổi tại bể 

- Máy khuấy trộn hoạt động 

không hiệu quả, không thể 

khuấy trộn toàn bộ thể tích bể 

nên ở một số khu vực không 

được khuấy trộn, khí Nitơ 

trong bông bùn không thoát ra 

dẫn đến bông bùn bị khí kéo 

nổi lên trên bề mặt bể. 

- Máy khuấy trộn không đủ 

công suất hoặc cách lắp đặt 

máy khuấy không đúng kỹ 

thuật gây ra hiện tượng bùn nổi 

trên bề mặt. 

- Bùn vi sinh tuần hoàn về bể 

anoxic ít, lưu lượng tuần hoàn 

k đủ, bơm tuần hoàn bị sự cố 

làm thiếu lượng vi sinh trong 

bể Anoxic. Kỹ thuật vận hành 

- Tạm ngưng bơm nước thải 

vào bể. 

- Kiểm tra nồng độ DO 

trong bể và kiểm tra các 

thông số nước thải đầu ra để 

xem hiệu suất xử lý Nitơ. 

- Bật bơm tuần hoàn bùn và 

tuần hoàn nước về bể 

Anoxic để làm chênh lệch 

mực nước giữa hai bể 

Anoxic và bể Aerotank. 

- Kết hợp việc phá bùn và 

làm chênh lệch mực nước 

để đẩy bùn nổi ở bể Anoxic 

về bể Aerotank thông qua lỗ 

tràn sự cố, từ đó giảm lượng 

bùn bể Anoxic. 
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STT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

cần phải kiểm tra lại hệ thống 

tuần hoàn bùn để có biện pháp 

khắc phục khi bị sự cố. 

- Lưu lượng nước tuần hoàn và 

bùn tuần hoàn về bể Anoxic 

nhiều làm ảnh hưởng đến hệ vi 

sinh trong bể Anoxic gây ra 

hiện tượng quá tải làm bùn nổi. 

Kỹ thuật vận hàng cần phải 

kiểm tra lại hệ thống tuần hoàn 

để điều chỉnh lưu lượng cho 

phù hợp với hoạt động của hệ 

thống. 

- Tiến hành kiểm tra tình 

trạng hoạt động của máy 

khuấy. 

- Sau khi hoàn thành phá hết 

bùn nổi ở bên Anoxic, tiến 

hành khởi chạy lại 

HTXLNT như ban đầu với 

lưu lượng chuẩn cho hệ 

thống. 

2 

Bùn không đảo 

hoặc đảo 

không đều 

Máy khuấy hỏng/kẹt rác 

- Kiểm tra lại nguồn điện 

đầu vào máy khuấy. 

- Kiểm tra máy đảo nước 

3 

Nước đảo 

nhưng không 

có bùn, màu 

nước trong 

hoặc đen 

Do vận hành sai dẫn tới mất 

bùn, sốc tải. 
Bổ sung/nuôi cấy lại vi sinh 

III Bể lắng sinh học 

1 
Bùn bị đen và 

phát sinh mùi 

Bùn bị phân hủy yếm khí, vi 

sinh bị chết. 

Kiểm tra lại hệ thống phân 

phối khí, đảm bảo rằng khí 

được phân phối đều trong 

bể để tránh tạo điều kiện 

yếm khí trong bể. 

2 
Xuất hiện 

nhiều bọt trắng 

- Quá trình xử lý bị quá tải, 

nồng độ chất ô nhiễm đầu vào 

tăng đột ngột. 

- Tuổi bùn thấp (thời gian lưu 

bùn ít). 

Điều chỉnh tải, kiểm soát 

MLSS. 

3 

Nước không 

xáo trộn hoặc 

ít xáo trộn 

Máy thổi khí không hoạt động 

hoặc thổi khí yếu. 

Kiểm tra bảo trì máy thổi 

khí. 

4 

Đường tuần 

hoàn bùn 

không có bùn 

- Bơm tuần hoàn bùn bị 

hỏng/kẹt. 

- Kiểm tra vệ sinh bơm tuần 

hoàn bùn. 
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STT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

- Đường ống bị tắc, nứt bể, kẹt 

van. 

- Kiểm tra hệ thống van 

đường ống. 

5 

Lắng chậm, có 

hiện tượng 

bông bùn khó 

lắng, bùn có 

màu nâu 

sẫm,... 

Do thiếu oxy, do pH vào bể 

không hợp lý, do sự thay đổi về 

thành phần của nước thải. 

Phân tích các thành phần 

nước thải để điều chỉnh dinh 

dưỡng hợp lý. 

6 
Bùn phát triển 

phân tán 

Các VSV không tạo bông mà 

phân tán dưới dạng những cá 

thể riêng với đường kính rất 

nhỏ. Sục khí quá to 

- Giảm lưu lượng nước thải 

vào. 

- Giảm cấp khí. 

- Bổ sung dinh dưỡng. 

7 
Bùn không kết 

dính 

Bông bùn có sự phân chia, do 

thiếu thức ăn, VSV phải dùng 

polysaccarit ngoại bào như 

nguồn carbon 

- Tăng tốc độ nước thải. 

- Bổ sung dinh dưỡng. 

8 Bùn tạo khối 

Các vi khuẩn dạng sợi phát 

triển quá mức trong bùn làm 

bùn nén kém và lắng kém 

- Giảm tốc độ nước thải vào. 

- Tăng tuổi của bùn. 

- Tăng MLSS bằng cách 

thêm bùn hoạt tính sẵn có, 

hoặc bổ sung dinh dưỡng. 

9 Bọt váng 
Do sự hiện diện của vi khuẩn 

Norcadia và Microthrix 

- Ngừng cung cấp nước thải 

vào, tăng tốc độ tuần hoàn 

bùn, bổ sung chương trình 

chương trình tiền xử lý. 

- Dùng bình xịt Clo xịt lên 

bề mặt váng bọt sẽ diệt vi 

khuẩn Nocradia. 

10 

Bùn tạo khối 

nhưng không 

phải do vi 

khuẩn dạng sợi 

Bùn chứa quá nhiều polyme 

ngoại bào làm cho lớp bùn xốp 

- Bùn đã quá già, giảm tuổi 

bùn. 

- Tăng lượng nước thải vào, 

cần thiết thì bổ sung bơm 

kiểm soát bọt. 

11 

Máy thổi khí 

yếu hoặc 

không chạy 

Mất nguồn điện cấp vào 

Kiểm tra nguồn điện cấp 

vào máy, nếu máy hỏng thì 

thay bơm khác cùng chủng 

loại. 
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STT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

12 
Không có khí 

cấp vào bể 

- Máy thổi khí 

- Chưa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 

- Kiểm tra van điều chỉnh 

khí ở bể hiếu khí 

13 

Đệm vi sinh 

hỏng, vỡ, bị 

bám cặn bùn 

đen vi sinh 

không bám vào 

để phát triển 

- Do sục khí mạnh các hạt giá 

thể va đập bị vỡ 

- Bùn chết bám lâu ngày không 

loại bỏ bám vào. 

- Đệm hết thời gian sử dụng. 

- Điều chỉnh lại khí cho đều. 

- Vớt giá thể lên ngâm tẩy 

rửa và hút xả bỏ bùn chết đi. 

- Thay thế đệm mới nếu hết 

thời gian sử dụng. 

14 
Mất bùn hoặc 

bùn bị vỡ nhỏ 

- Do sục khí quá mạnh. 

- Sai quy trình vận hành hoặc 

mất điện. 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ 

thống. 

- Nuôi cấy lại vi sinh. 

15 

Bể sinh học 

chứa đầy bọt 

trắng 

- Hỗn hợp rắn lơ lửng có thể 

thấp. 

- Vi sinh bị ức chế dẫn đến 

phân hủy nội bào. 

- Giảm thải bùn, tăng hỗn 

hợp rắn lơ lửng. 

- Xem lại hệ thống vận 

hành. 

16 

Khí không đều 

trên bề mặt bể, 

bọt khí đường 

kính không 

nằm trong 

khoảng 4 – 

5mm 

- Bị mất áp do dàn khí. 

- Đĩa khí hết thời hạn sử dụng. 

- Điều chỉnh lại van khí thay 

đổi áp cho phù hợp. 

- Thay thế đĩa khí mới nếu 

hết hạn sử dụng. 

IV Bể lắng 

1 
Bùn nổi lên bề 

mặt 

Do nhiều bùn dưới đáy bể, thời 

gian lưu bùn lâu 

Tăng thời gian bơm bùn 

tuần hoàn về bể sinh học và 

bể chứa bùn. 

2 

Chất lượng 

nước đục, 

nhiều cặn lơ 

lửng 

Vi sinh tại bể sinh học có sự cố 
Kiểm tra hoạt động của hệ 

vi sinh bể sinh học 

V Bể khử trùng 

1 
Nước thải vẫn 

còn vi khuẩn 

Tính chất nước thải đầu vào 

thay đổi do đó liều lượng hóa 

chất bình thường không đáp 

ứng yêu cầu xử lý. 

Cần phải kiểm tra để điều 

chỉnh lại liều lượng hóa chất 

cho phù hợp với điều kiện 

đầu vào. 
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STT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

2 

Mọc tảo rêu 

hoặc có vi sinh 

vật phù du 

Clo khử trùng 
Kiểm tra đường ống dẫn 

Clo 

❖ Ứng phó sự cố chất lượng nước thải sau xử lý không đạt chuẩn 

STT Bước Trách nhiệm Cụ thể 

1 

HTXLNT gặp sự 

cố nước thải sau 

khi xử lý không đạt 

chuẩn 

Người phát 

hiện 

- Việc phát hiện sự cố nước thải sau xử lý 

không đạt tiêu chuẩn (vượt quá ngưỡng 

QCVN 40:2025/BTNMT) có thể được phát 

hiện dựa trên: 

+ Kinh nghiệm, cảm quan của cán bộ kỹ thuật 

vận hành trạm xử lý nước thải. 

+ Kết quả test nhanh hoặc kết quả quan trắc 

định kỳ. 

2 Cảnh báo 
Người phát 

hiện 

- Nhanh chóng thông báo cho cán bộ kỹ thuật 

phụ trách quản lý HTXLNT 

3 
Kiểm tra hiện 

trường 

Người phụ 

trách 

- Người phụ trách lập tức kiểm tra hiện trạng 

để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố. 

- Đánh giá nhanh sự cố: 

+ Nguyên nhân 

+ Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải sau xử 

lý dựa trên thông số đo đạc tại hiện trường 

vào thời điểm xảy ra sự cố. 

3 Xử lý sự cố 

Người phụ 

trách và các bộ 

phận liên quan 

- Dựa vào đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố, 

tổ chức xử lý sự cố theo nội dung quy định 

cho từng loại theo các bảng hướng dẫn khắc 

phục sự cố nêu trên  

+ Kết hợp với các bộ phận liên quan trong 

khu vực dự án để lên phương án giảm thiểu 

lượng nước thải/ tải lượng ô nhiễm trong 

nước thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý.  

+ Lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống xử 

lý nước thải để đáp ứng yêu cầu xử lý (nếu 

cần).  

+ Thông báo, cung cấp thông tin sự cố cho 

các cơ quan chức năng liên quan và cộng 

đồng dân cư khu vực xung quanh để phòng, 

tránh các tác động xấu. 

5 
Điều tra nguyên 

nhân 

Người phụ 

trách 

- Điều tra nguyên nhân chính dẫn đến sự cố 

- Phân tích, thảo luận đưa ra quyết định cuối 

cùng 
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STT Bước Trách nhiệm Cụ thể 

6 
Khắc phục phòng 

ngừa 

Người phụ 

trách 

- Dựa vào kết luận điều tra để đưa ra các biện 

pháp khắc phục phòng ngừa. 

- Các bộ phận khác rà soát và tiến hành các 

biện pháp khắc phục phòng ngừa có liên 

quan. 

- Cập nhật lại hệ thống QLMT để đảm bảo sự 

cố tương tự không lặp lại. 

- Trong trường hợp khắc phục sự cố ≥ 01 

ngày, liên hệ với đơn vị có năng lực đến thu 

gom và xử lý nước thải theo quy định. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 
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Bảng 27. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM 

STT Nội dung 

Nội dung được phê duyệt tại báo cáo 

ĐTM theo QĐ số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Nội dung điều chỉnh, thay đổi 

hiện nay so với báo cáo ĐTM 
Lý do thay đổi 

I Tên cơ sở 

Mở rộng nhà máy sản xuất, gia công 

các sản phẩm giày dép Viet Clory tại xã 

Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An (mở rộng, nâng công suất từ 

25 triệu đôi/năm lên 34,6 triệu 

đôi/năm) 

Nhà máy sản xuất, gia công các sản 

phẩm giày dép Viet Glory 

ĐTM của cơ sở làm theo từng giai 

đoạn của dự án. GPMT tích hợp cho 

toàn bộ nhà máy (bao gồm giai đoạn 

1 và giai đoạn 2) 

II 
Diện tích sử dụng 

đất 
Diện tích đất của dự án là 179.031,4 m2 

Diện tích của nhà máy là 179.030,8 

m2 

Do lỗi đánh máy, điều chỉnh giảm 

0,6 m2 theo giấy chứng nhận QSDĐ 

III Quy mô công suất 
Sản xuất giày dép quy mô 34,6 triệu 

đôi/năm và 16.000 công nhân 

Sản xuất, gia công các sản phẩm 

giày dép quy mô 25 triệu đôi/năm 

và 10.000 công nhân 

- Công ty không tuyển được công 

nhân làm việc nên không thể tăng 

công suất như dự kiến. 

- Căn cứ GCNĐKĐT mã số dự án 

5408392755 và mã số dự án 

3218656565 chứng nhận điều chỉnh 

ngày 28/5/2026, nhà máy điều chỉnh 

gaimr công suất sản xuất. 

IV Xử lý nước thải    

1 Bể tự hoại Bể tự hoại: 26 bể x (20 – 45 m3/bể) 29 bể kích thước 3 – 45 m3 

Các bể tự hoại được xây dựng dựa 

trên khu chức năng thực tế ví dụ như 

bể 3m3 được xây dựng ở khu vực nhà 

bảo vệ số lượng ít người. Tổng thể 

tích bể tự hoại là 862 m2, đáp ứng đủ 

nhu cầu xử lý sơ bộ trước khi chuyển 

sang HTXLNT tập trung.  
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STT Nội dung 

Nội dung được phê duyệt tại báo cáo 

ĐTM theo QĐ số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Nội dung điều chỉnh, thay đổi 

hiện nay so với báo cáo ĐTM 
Lý do thay đổi 

2 HTXLNT tập trung 

HTXLNT công suất 800 m3/ngày đêm 

Quy trình công nghệ: Nước thải → Hố 

thu gom → Bể điều hòa → Bể thiếu khí 

Anoxic → Bể hiếu khí MBBR → Bể 

màng MBR → Bể chứa sau xử lý và 

khử trùng → Bồn lọc áp lực → Hố ga 

→ Hồ sự cố → Môi trường 

HTXLNT công suất 500 m3/ngày 

đêm 

Quy trình công nghệ: Nước thải → 

Hố thu gom → Bể điều hòa → Bể 

thiếu khí anoxic → Bể sinh học 

Aerotank→ Bể lắng sinh học → 

Bể khử trùng → Bồn lọc áp lực → 

Bể chứa nước → Bể tái sử dụng → 

Tuần hoàn 

- Tại báo cáo ĐTM cho giai đoạn 2, 

HTXLNT công suất 500 m3/ngày 

đêm đã được xây dựng trong giai 

đoạn 1, dự kiến khi nâng công suất 

lên 34,6 triệu đôi/năm vào giai đoạn 

2 sẽ tiến hành cải tạo công nghệ xử 

lý nâng công suất HTXLNT lên 800 

m3/ngày đêm. Tuy nhiên do không 

tuyển được công nhân sản xuất,  

không nâng công suất sản xuất nên 

HTXLNT hiện hữu vẫn đáp ứng 

được khả năng xử lý. 

- Nhà máy sử dụng nước sau xử lý 

để tuần hoàn, tái sử dụng cho các 

hoạt động rửa đường, tưới cây và 

dội nhà vệ sinh, với tỷ lệ tái sử dụng 

đạt 100%, không xả ra môi trường 

như phương án đã được phê duyệt 

trong ĐTM trước đây (chỉ tuần hoàn 

một phần). Việc điều chỉnh này 

nhằm tiết kiệm tài nguyên nước, 

giảm thiểu lượng nước thải phát 

sinh và nâng cao hiệu quả vận hành 

hệ thống xử lý nước thải. 
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STT Nội dung 

Nội dung được phê duyệt tại báo cáo 

ĐTM theo QĐ số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Nội dung điều chỉnh, thay đổi 

hiện nay so với báo cáo ĐTM 
Lý do thay đổi 

3 HTXLNT sản xuất 

Xử lý sơ bộ nước thải sản xuất bằng 

thiết bị xử lý hóa lý. 

03 thiết bị xử lý hóa lý, công suất 1,5 

m3/mẻ 

10 thiết bị xử lý hóa lý, công suất 

1,5 m3/mẻ 

Nhà xưởng bố trí nhiều xưởng sản 

xuất nên bố trí nhiều thiết bị xử lý 

hóa lý để phù hợp với phương án thu 

gom nước thải của Nhà máy 

V Xử lý khí thải    

1 

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi công 

đoạn quét keo 

Hệ thống chụp hút được bố trí ngay tại 

thiết bị, các hộp than hoạt tính sẽ được 

lắp đặt đồng bộ với dây chuyền sản 

xuất. 

Lắp đặt 176 hộp than hoạt tính để xử lý 

khí thải cho công đoạn này. 

Công nghệ xử lý theo quy trình: khí thải 

được thu gom theo ống thoát chung và 

xả ra ngoài nhà máy 

 

Bố trí lắp đặt 568 hộp than hoạt 

tính. 

Công nghệ xử lý theo quy trình: 

khí thải được thu gom xử lý và xả 

ra trong nhà xưởng, không có thu 

gom chung 

Tăng số lượng dây chuyền sản xuất 

dẫn đến tăng số lượng hộp than hoạt 

tính để xử lý khí thải của công đoạn 

quét keo. 

2 

Hệ thống xử lý khí 

thải công đoạn cắt 

laser 

Không đề cập đến 

- Lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải 

công suất 36.000 m3/h để xử lý khí 

thải từ 19 máy cắt laser tại xưởng 

3; 

- Lắp đặt 03 hệ thống xử lý khí thải 

công suất 60.000 m3/h để xử lý khí 

thải từ 43 máy cắt laser tại xưởng 

5; 

Do lỗi sơ suất của chủ đầu tư cũng 

như đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường nên chưa 

đưa hạng mục này vào trong báo cáo 

ở giai đoạn trước,thực tế hạng mục 

này được xây dựng từ đầu và lắp đặt 

ống khói, hộp than hoạt tính cùng 

quạt hút để xử lý khí thải 
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STT Nội dung 

Nội dung được phê duyệt tại báo cáo 

ĐTM theo QĐ số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Nội dung điều chỉnh, thay đổi 

hiện nay so với báo cáo ĐTM 
Lý do thay đổi 

3 

Giảm thiệu bụi từ 

quá trình mài đế 

giày 

Không đề cập đến 

Bụi máy mài được xử lý ngay tại 

nguồn phát sinh, đây là nguồn phát 

sinh điểm, mỗi máy mài đều có hệ 

thống quạt hút công suất 1,5 kW 

(loại có 02 túi vải) hoặc 2 quạt hút 

mỗi quạt công suất 0,75kW (loại 

có 4 túi vải), túi vải (kích thước 

1,3mx1,5m) được gắn đồng bộ với 

máy để thu gom bụi, xử lý bụi tại 

chỗ bằng phương pháp lọc bụi túi 

vải. 

Xử lý bụi từ quá trình mài đế 

VI 
Kho chứa chất 

thải 
   

 
Dãy nhà phụ trợ + 

kho rác số 1 

Diện tích 1.340 m2. 

- Kho rác thải sinh hoạt: 46,8m2. 

- Kho chất thải sản xuất: 280,8m2  

- Kho chất thải công nghiệp phải kiểm 

soát: 43m2  

- Kho chất thải nguy hại: 50,6m2  

- Kho chất thải tái chế: 93,6m2 

- Kho lưu giữ nguyên liệu và sản phẩm: 

918,8m2 

Không sử dụng làm kho chứa rác. 

Sử dụng để bố trí các phòng sản 

xuất khác như phòng mực, phòng 

phụ liệu,…. 

Bố trí lại công năng sử dụng của dãy 

nhà phụ trợ, không thay đổi kết cấu 

xây dựng. 

 
Dãy nhà phụ trợ + 

kho rác số 2 

Diện tích 2.644,2 m2. 

- Kho rác thải sinh hoạt: 44,2m2. 

- Kho chất thải sản xuất: 600m2  

Xây dựng kho chứa chất thải rắn tại 

phía Đông Bắc nhà máy có diện 

tích như sau: 

Vị trí kho rác được xây dựng lại tại 

phía Đông Bắc để tránh xa khu vực 
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STT Nội dung 

Nội dung được phê duyệt tại báo cáo 

ĐTM theo QĐ số 841/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Nội dung điều chỉnh, thay đổi 

hiện nay so với báo cáo ĐTM 
Lý do thay đổi 

- Kho chất thải công nghiệp phải kiểm 

soát: 50m2  

- Kho chất thải nguy hại: 50m2  

- Kho chất thải tái chế: 100m2 

- Kho lưu giữ nguyên liệu và sản phẩm: 

1.800m2 

+ Kho gỗ: 62,4m2 

+ Kho rác thải công nghiệp: 

303,3m2 

+ Kho chứa rác thải tái chế: 

105,6m2 

+ Kho rác thải sinh hoạt: 65,2m2 

+ Kho chứa CTNH: 192m2 

+ Kho rác nguyên liệu phế hải 

quan: 85,2 m2 

đông công nhân và thuận tiện cho 

việc vận chuyển. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01, 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 01 và 02; 

- Nguồn số 03, 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 02 và 03; 

- Nguồn số 05, 06: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 03 và 04; 

- Nguồn số 07, 08: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 05 và 06; 

- Nguồn số 09, 10: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 06 và 07; 

- Nguồn số 11, 12: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 07 và 08; 

- Nguồn số 13, 14: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 08 và 09; 

- Nguồn số 15, 16: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của xưởng 

sản xuất số 09 và 10; 

- Nguồn số 17: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà bảo vệ 

cổng chính; 

- Nguồn số 18: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà bảo vệ 

cổng phụ bên cạnh cổng chính; 

- Nguồn số 19: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà bảo vệ 

cổng phụ phía Tây nhà máy; 

- Nguồn số 20: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà bảo vệ 

cổng phụ phía Bắc nhà máy; 

- Nguồn số 21, 22, 23: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà 

văn phòng; 

- Nguồn số 24, 25: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà 

chuyên gia; 

- Nguồn số 26, 27: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà xe, 

nghỉ ăn ca số 1; 
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- Nguồn số 28, 29: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà xe, 

nghỉ ăn ca số 2; 

- Nguồn số 30: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ bể tách dầu nhà ăn chuyên 

gia;  

- Nguồn số 31 - 39: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động mài đế, rửa 

keo, khung in tại xưởng số 1 đến xưởng số 9; 

- Nguồn số 40:  Nước thải sản xuất phát sinh từ khu vực phòng mực. 

1.2. Nội dung cấp phép đối với nước thải 

 Công ty không xả nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất ra ngoài môi 

trường. Nước thải sau xử lý tuần hoàn 100% sử dụng cho mục đích rửa đường, 

tưới cây, dội nhà vệ sinh và PCCC. 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 39 Luật bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường, Công ty TNHH Viet Glory không thuộc đối tượng phải cấp 

giấy phép môi trường đối với nước thải. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ công đoạn cắt laser tại tầng 1 xưởng 3; 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ công đoạn cắt laser tại tầng 1 xưởng 5; 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ công đoạn quét keo của 04 dây chuyền 

hoàn chỉnh tại tầng 2 xưởng 2; 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ công đoạn quét keo của 04 dây chuyền 

hoàn chỉnh tại tầng 2 xưởng 5; 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ công đoạn quét keo của 04 dây chuyền 

hoàn chỉnh tại tầng 2 xưởng 6; 

- Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ công đoạn quét keo của 04 dây chuyền 

hoàn chỉnh tại tầng 2 xưởng 7; 

- Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ công đoạn quét keo của 04 dây chuyền 

hoàn chỉnh tại tầng 2 xưởng 9; 

- Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ công đoạn quét keo của 04 dây chuyền 

hoàn chỉnh tại tầng 2 xưởng 10. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

❖ Dòng khí thải 
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- Dòng khí thải số 01: Khí thải phát sinh từ nguồn số 01 được thu gom bằng 

chụp hút, đường ống về hệ thống xử lý khí thải từ 10 máy cắt laser tầng 1 xưởng 

3 công suất 18.000 m3/h sau đó xả ra ngoài ống khói cao 2 m. Tọa độ vị trí xả thải 

(hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): X(m): 2113681; Y(m): 589788. 

- Dòng khí thải số 02: Khí thải phát sinh từ nguồn số 01 được thu gom bằng 

chụp hút, đường ống về hệ thống xử lý khí thải từ 09 máy cắt laser tầng 1 xưởng 

3 công suất 18.000 m3/h sau đó xả ra ngoài ống khói cao 2 m. Tọa độ vị trí xả thải 

(hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): X(m): 2113679; Y(m): 589747. 

- Dòng khí thải số 03: Khí thải phát sinh từ nguồn số 02 được thu gom bằng 

chụp hút, đường ống về hệ thống xử lý khí thải từ 14 máy cắt laser tầng 1 xưởng 

5 công suất 20.000 m3/h sau đó xả ra ngoài ống khói cao 2 m. Tọa độ vị trí xả thải 

(hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): X(m): 2113811; Y(m):589721. 

- Dòng khí thải số 04: Khí thải phát sinh từ nguồn số 02 được thu gom bằng 

chụp hút, đường ống về hệ thống xử lý khí thải từ 14 máy cắt laser tầng 1 xưởng 

5 công suất 20.000 m3/h sau đó xả ra ngoài ống khói cao 2 m. Tọa độ vị trí xả thải 

(hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): X(m): 2113809; Y(m): 589723. 

- Dòng khí thải số 05: Khí thải phát sinh từ nguồn số 02 được thu gom bằng 

chụp hút, đường ống về hệ thống xử lý khí thải từ 15 máy cắt laser tầng 1 xưởng 

5 công suất 20.000 m3/h sau đó xả ra ngoài ống khói cao 2 m. Tọa độ vị trí xả thải 

(hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): X(m): 2113812; Y(m): 589719. 

- Dòng khí thải số 06: Khí thải phát sinh từ nguồn số 03 được thu gom bằng 

chụp hút cục bộ, dẫn về hệ thống xử lý khí thải có công suất 121.440 m³/h. Sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn, khí thải được thải ra môi trường trong khu vực xưởng 

sản xuất. Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): 

X(m): 2113680; Y(m):579653. 

- Dòng khí thải số 07: Khí thải phát sinh từ nguồn số 04 được thu gom bằng 

chụp hút cục bộ, dẫn về hệ thống xử lý khí thải có công suất 121.440 m³/h. Sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn, khí thải được thải ra môi trường trong khu vực xưởng 

sản xuất. Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): 

X(m): 2113813; Y(m): 589684. 

- Dòng khí thải số 08: Khí thải phát sinh từ nguồn số 05 được thu gom bằng 

chụp hút cục bộ, dẫn về hệ thống xử lý khí thải có công suất 121.440 m³/h. Sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn, khí thải được thải ra môi trường trong khu vực xưởng 

sản xuất. Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): 

X(m): 2113811; Y(m): 589761. 
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- Dòng khí thải số 09: Khí thải phát sinh từ nguồn số 06 được thu gom bằng 

chụp hút cục bộ, dẫn về hệ thống xử lý khí thải có công suất 121.440 m³/h. Sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn, khí thải được thải ra môi trường trong khu vực xưởng 

sản xuất. Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): 

X(m): 2113845; Y(m): 589790. 

- Dòng khí thải số 10: Khí thải phát sinh từ nguồn số 07 được thu gom bằng 

chụp hút cục bộ, dẫn về hệ thống xử lý khí thải có công suất 121.440 m³/h. Sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn, khí thải được thải ra môi trường trong khu vực xưởng 

sản xuất. Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): 

X(m): 2113913; Y(m): 589832. 

- Dòng khí thải số 11: Khí thải phát sinh từ nguồn số 08 được thu gom bằng 

chụp hút cục bộ, dẫn về hệ thống xử lý khí thải có công suất 176.640 m³/h. Sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn, khí thải được thải ra môi trường trong khu vực xưởng 

sản xuất. Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN2000, KTT 104º45’, múi chiếu 3º): 

X(m): 2113961; Y(m): 589823. 

❖ Vị trí xả khí thải: trong khuôn viên nhà máy sản xuất, gia công các sản 

phẩm giày dép Viet Glory tại xóm Long Ân, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. 

2.3. Lưu lượng xả khí tối đa 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí lớn nhất 18.000 m3/h; 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí lớn nhất 18.000 m3/h; 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí lớn nhất 20.000 m3/h; 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí lớn nhất 20.000 m3/h; 

- Dòng khí thải số 05: Lưu lượng xả khí lớn nhất 20.000 m3/h; 

- Dòng khí thải số 06: Lưu lượng xả khí lớn nhất 121.440 m3/h; 

- Dòng khí thải số 07: Lưu lượng xả khí lớn nhất 121.440 m3/h; 

- Dòng khí thải số 08: Lưu lượng xả khí lớn nhất 121.440 m3/h; 

- Dòng khí thải số 09: Lưu lượng xả khí lớn nhất 121.440 m3/h; 

- Dòng khí thải số 10: Lưu lượng xả khí lớn nhất 121.440 m3/h; 

- Dòng khí thải số 11: Lưu lượng xả khí lớn nhất 176.640 m3/h; 

2.4. Phương thức xả thải 

Khí thải sau khi được xử lý được xả ra ngoài môi trường, xả cưỡng bức, 

liên tục theo thời gian hoạt động 
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2.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 19:2024/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ (cột B), cụ thể 

như sau: 

Bảng 28. Giá trị giới hạn cho phép đối với các dòng khí thải 

STT Chất ô nhiễm ĐVT 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục 

I Dòng khí thải số 01 đến dòng khí thải số 05 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

3 

tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan trắc 

khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy 

định tại Điều 

98 Nghị định 

số 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

2 Bụi mg/Nm3 ≤ 80 

3 CO mg/Nm3 ≤ 400 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 ≤ 400 

5 SO2 mg/Nm3 ≤ 300 

6 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 

bao gồm các cấu tử 

benzene, Toluen, 

Etylbenzen, Xylen, Etyl 

Axetat, Butyl Axetat) 

mg/Nm3 ≤ 120 
6 

tháng/lần 

II Dòng khí thải số 01 đến dòng khí thải số 05 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

6 

tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan trắc 

khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy 

định tại Điều 

98 Nghị định 

số 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

2 

Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (tính theo TVOC, 

bao gồm các cấu tử 

benzene, Toluen, 

Etylbenzen, Xylen, Etyl 

Axetat, Butyl Axetat) 

mg/Nm3 ≤ 120 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 1; 

- Nguồn số 02: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 2; 

- Nguồn số 03: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 3; 

- Nguồn số 04: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 4; 

- Nguồn số 05: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 5; 

- Nguồn số 06: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 6; 

- Nguồn số 07: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 7; 

- Nguồn số 08: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 8; 

- Nguồn số 09: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 9; 

- Nguồn số 10: Phát sinh từ các máy sản xuất tại xưởng 10; 

- Nguồn số 11: Phát sinh từ khu vực máy phát điện dự phòng số 1; 

- Nguồn số 12: Phát sinh từ khu vực máy phát điện dự phòng số 2; 

- Nguồn số 13: Phát sinh từ hoạt động của hệ thống XLNT tập trung; 

- Nguồn số 14: Phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp; 

- Nguồn số 15: Phát sinh từ các khu vực máy bơm tái sử dụng nước thải; 

3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường đối với tiếng ồn, độ rung theo QCVN 26:2025/BNNMT- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

STT 

Khoảng thời gian và mức ồn tối đa cho phép 

(dBA) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Khu vực bị 

ảnh hưởng 
Ngày (06h00 

đến trước 

18h00) 

Tối (18h00 

đến trước 

22h00) 

Đêm (22h00 

đến trước 

06h00) 

1 70 65 60 
Không quy 

định 
Khu vực E 

- Độ rung: 

 
Khoảng thời gian và mức rung tối đa 

cho phép (dB) 

Khu vực bị 

ảnh hưởng 
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Ngày (06h00 đến trước 

22h00) 

Đêm (22h00 

đến trước 

06h00) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1 75 70 
Không quy 

định 
Khu vực D 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về 

bảo bệ môi trường 

- Cam kết và chính sách: Công ty TNHH Viet Glory đã ban hành các chính 

sách, quy định nội bộ về bảo vệ môi trường phù hợp với pháp luật. 

- Hồ sơ pháp lý môi trường: 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 830/TD-PCCC do 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 30/3/2020; 

+ Văn bản số 25/NT-PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an 

tỉnh Nghệ An ngày 07/01/2022 về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 78/TD-PCCC do Phòng 

Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/5/2022; 

+ Văn bản số 10/NT-PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an 

tỉnh Nghệ An ngày 27/12/2022 về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC; 

+ Quyết định số 799/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 18/3/2020 

về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất, 

gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory (công suất 25.000.000 đôi/năm) tại xã 

Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ 

An); 

+ Quyết định số 841/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 01/4/2022 

về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở rộng nhà máy 

sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory tại xã Diễn Trường, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An) (mở rộng, nâng 

công suất từ 25 triệu đôi/năm lên 34,6 triệu đôi/năm); 

+ Giấy phép xả thải số 34/GP-STNMT.NBHĐ do Sở Tài nguyên và Môi 

trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/4/2021; 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số QLCTNH 40.00473.T do Sở 

Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Nghệ An 

cấp lần thứ nhất ngày 12/5/2021; 

+ Giấy phép khai thác nước dưới đất số 05/GP-STNMT.NBHĐ do Sở Tài 

nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Nghệ An cấp 
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ngày 20/01/2022; 

+ Giấy phép khai thác nước mặt số 3037/GP-UBND do UBND tỉnh Nghệ 

An cấp ngày 09/7/2026; 

+ Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào mương tiêu nước khu vực giữa 

Công ty MOLD SOLUTION INC và UBND xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu 

(may là xã Hùng Châu). 

1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi 

cơ quan có thẩm quyền 

- Công tác thu gom và xử lý chất thải: 

+ CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường và CTNH được thu gom, 

lưu trữ và tiến hành chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật. 

+ Nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý nước thải tại cơ sở 

đảm bảo đạt QCVN về nước thải. 

+ Bụi, khí thải phát sinh được thu gom và xử lý bằng các công trình xử lý 

bụi, khí thải tại cơ sở và đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: 

+ Thực hiện quan trắc định kỳ chất lượng nước, bụi và khí thải theo đúng 

yêu cầu của pháp luật; 

+ Trong năm 2024, năm 2025 công ty đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường gửi đến cơ quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An theo 

đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện công ty luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử 

lý, diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố và khắc phục sự cố nhanh chóng và hiệu 

quả nhất do đó trong 2 năm 2024 - 2025tại cơ sở không xảy ra sự cố môi trường 

nên công ty không báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ của nhà máy như sau: 
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Bảng 29. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ nước thải trước và sau khi xử lý năm 2024 của nhà máy 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích nước thải QCVN 

40:2011/B

TNMT 

QCVN 

14:2008/B

TNMT 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

NT01 NT02 NT01 NT02 NT01 NT02 NT01 NT02 Cột A Cột A 

1 pH - 7,28 7,15 7,57 7,24 7,35 7,21 7,69 8,08 6 – 9 5 – 9 

2 TDS mg/L 462 269 424 356 468 274 365 239 - 500 

3 TSS mg/L 77 21 80 25 105 21 115 18 50 50 

4 BOD5 (20ºC) mg/L 33,6 < 3 38,5 < 3 65,1 8,29 72,6 6,11 30 30 

5 COD mg/L 70,1 < 6 77 < 6 130 18 145 13 75 -  

6 Sunfua mg/L 0,025 0,011 0,045 < 0,03 0,08 < 0,03 0,05 < 0,03 0,2 1 

7 Nitrat (NO3
-) mg/L 0,04 1,93 < 0,03 2,21 < 0,02 3,07 1,07 2,69 - 30 

8 Phosphat mg/L 4,36 2,36 5,02 2,1 5,04 2,21 6,41 1,76 - 6 

9 Amoni (tính theo N) mg/L 54,5 < 0,03 47,5 < 0,03 47,6 < 0,03 65,3 < 0,03 5 5 

10 Tổng Nitơ mg/L 65,8 < 6 54,6 < 6 55,2 < 6 70,1 < 6 20 - 

11 
Tổng Phốt pho (tính theo 

P) 
mg/L 4,55 2,50 5,06 2,17 5,26 2,59 6,95 1,99 4 - 

12 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 

KPH 

(MDL = 

1,4) 

KPH 

(MDL = 

1,4) 

KPH 

(MDL = 

1,4) 

KPH 

(MDL = 

1,4) 

1,5 

KPH 

(MDL = 

1,4) 

1,4 

KPH 

(MDL = 

1,4) 

5 - 

13 
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
mg/L 1,87 < 0,03 1,63 <0,03 1,72 < 0,03 1,98 < 0,03 - 5 

14 Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
7.900 940 7.000 920 7.900 1.000 8.400 930 3.000 3.000 
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Bảng 30. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ nước thải trước và sau khi xử lý năm 2025 của nhà máy 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích nước thải QCVN 

40:2011/B

TNMT 

QCVN 

14:2008/B

TNMT 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

NT01 NT02 NT01 NT02 NT01 NT02 NT01 NT02 Cột A Cột A 

1 pH - 7,83 7,7 7,75 7,39 8,03 7,09 6,12 7,15 6 – 9 5 – 9 

2 TDS mg/L 834 532 646 407 860 677 593 217 - 500 

3 TSS mg/L 105 22 115 37 115 38 92 20 50 50 

4 BOD5 (20ºC) mg/L 48,8 < 3 55,3 < 3 62,4 11,6 31,4 9,59 30 30 

5 COD mg/L 112 < 6 100 < 6 136 25 91,3 25,2 75 -  

6 Sunfua mg/L < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,092 < 0,03 0,048 

KPH 

(MDL = 

0,02) 

0,2 1 

7 Amoni (tính theo N) mg/L 76,1 0,03 < 0,03 < 0,03 72,95 < 0,03 12,3 0,066 - 30 

8 Tổng Nitơ  mg/L 78,5 < 6 84,9 <6 74,3 <6 34,2 10,9 - 6 

9 Nitrat (NO3
-) mg/L 0,45 1,97 0,8 4,03 0,03 0,93 0,13 2,54 5 5 

10 Phosphat mg/L 7,88 1,13 4,87 0,28 4,89 < 0,06 2,82 0,9 20 - 

11 
Tổng Phốt pho (tính theo 

P) 
mg/L 8,43 1,19 5,36 0,32 5,13 < 0,06 3,68 1,24 4 - 

12 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L < 4,1 < 4,1 < 4,1  

KPH 

(MDL = 

1,4) 

4,1 

KPH 

(MDL = 

1,4) 

3 

KPH 

(MDL = 

1,3) 

5 - 

13 
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
mg/L 3,01 < 0,03 2,18 <0,03 0,045 < 0,03 10,01 

KPH 

(MDL = 

0,01) 

- 5 

14 Tổng Coliform 
MPN/ 

100ml 
9.400 830 9.200 810 7.900 1.100 28.000 KPH 3.000 3.000 
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Ghi chú: 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

- ( - ) Không quy định; KPH: Không phát hiện; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp 

- NT01: Mẫu nước đầu vào; NT02: Mẫu nước đầu ra 

Các thông số ô nhiễm trong nước thải sau khi xử lý đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo có thể tái sử 

dụng cho hoạt động rửa đường, tưới cây, dội nhà vệ sinh và PCCC. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải 

Bảng 31. Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải năm 2024, 2025 của nhà máy 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích khí thải 
QCVN 

19:2009/

BTNMT 

QCVN 

20:200

9/BTN

MT 

Năm 2024 Năm 2025 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

KT01 KT01 KT01 KT01 KT01 KT01 KT01 KT01 C Cmax 

1 Lưu lượng m3/h 4.831 3.283 2.292 3.164 2.818 3.012 3.049  - - 

2 Nhiệt độ ºC 28 38 35 30 20 35 37  - - 

3 Bụi tổng mg/Nm3 35,7 28,8 22,7 25,6 24,2 40,2 37,6  200 - 

4 Cacbon oxit (CO) mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1.000 - 

5 
Lưu huỳnh dioxit 

(SO2) 
mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 500 - 

6 Nitơ oxit (NOx) mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 850 - 

7 CxHy (n-hexan) mg/Nm3 

KPH 

(MDL= 

0,00003) 

KPH 

(MDL= 

0,00003) 

KPH 

(MDL= 

0,00003) 

KPH 

(MDL= 

0,6) 

KPH 

(MDL= 

0,6) 

KPH 

(MDL= 

0,00003) 

KPH 

(MDL= 

0,00003) 

KPH 

(MDL= 

0,00003) 

- 450 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B); 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giày dép Viet Glory”. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viet Glory       117 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

- ( - ) Không quy định; KPH: Không phát hiện; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp 

- KT01: Ống thu khí thải công đoạn quét keo sau khi xử lý qua hộp hấp thụ bằng than hoạt tính 

Thông số ô nhiễm khí thải sau khi xử lý đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo yêu cầu chất lượng khí 

thải được phép thoát ra ngoài môi trường. 
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4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

a) Chất thải sinh hoạt 

+ Hợp đồng nguyên tắc bốc, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt số 

20230701/VG-ADP ngày 01/7/2023 giữa Công ty CP Môi trường và Công trình 

đô thị Nghệ An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng nguyên tắc bốc, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt số 

2025.02/HĐRTSH/VG-ĐTNA ngày 01/01/2025 giữa Công ty CP Môi trường và 

Công trình đô thị Nghệ An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải thông thường số 

2026.02/HĐRT/VG-MTTN tháng 01/2026 giữa Công ty CP Môi trường Thái 

Nguyên và Công ty TNHH Viet Glory. 

Bảng 32. Tình hình chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt năm 2004, 2025 

CTRSH 
Khối lượng (kg/năm) Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRSH Năm 2024 Năm 2025 

CTRSH 148.004 183.558 
Công ty CP Môi trường và 

Công trình đô thị Nghệ An 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

+ Hợp đồng bốc cẩu, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp thông thường 

số 012024/HĐRTCN/VG-ĐT ngày 02/01/2024 giữa Công ty CP Môi trường và 

Công trình đô thị Nghệ An và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp thông 

thường số 2025.01/HĐRTCN/VG-ĐTNA ngày 01/01/2025 giữa Công ty CP Môi 

trường và Công trình đô thị Nghệ An và Công ty TNHH Viet Glory. 

Bảng 33. Tình hình chuyển giao CTR công nghiệp thông thường năm 2004, 

2025 

CTRSH 
Khối lượng (kg/năm) Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRSH Năm 2024 Năm 2025 

Bavia vụn, lõi 

vải, lõi chỉ, 

bao bì carton, 

bao bì nilon 

1.277.219 1.338.795 
Công ty CP Môi trường và 

Công trình đô thị Nghệ An 

c) Chất thải nguy hại 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

042024/HĐRTĐH/VG-NSX ngày 02/4/2024 giữa Công ty TNHH Môi trường 

Ngôi sao xanh và Công ty TNHH Viet Glory; 
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+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

042025/HĐRTĐH/VG-HGQ ngày 01/4/2025 giữa Công ty CP Xây dựng môi 

trường Thương mại Hoàng Gia Quân và Công ty TNHH Viet Glory; 

+ Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải số 

042026/HĐRTĐH/VG-HGQ ngày 01/4/2026 giữa Công ty CP Xây dựng môi 

trường Thương mại Hoàng Gia Quân và Công ty TNHH Viet Glory. 

Bảng 34. Tình hình chuyển giao CTNH năm 2024, 2025 của nhà máy 

STT Loại CTNH 

Trạng 

thái 

tồn 

tại 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Tổ chức, 

cá nhân 

tiếp 

nhận 

CTRSH 

Công 

suất 

năm 

2024 

Công 

suất 

năm 

2025 

1 

Chất kết dính và 

chất bịt kín (Keo 

dán giày thải) 

Lỏng 08 03 01 KS 102.245 128.590 

Công ty 

CP Môi 

trường và 

Công 

trình đô 

thị Nghệ 

An 

2 

Chất hấp thu, vật 

liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu 

tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm 

các thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 KS 61.913 75.211 

3 

Bùn thải từ quá 

trình xử lý nước 

thải 

Bùn 12 06 05 KS 5.912 10.377 

4 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 NH 459 193 

5 Dầu động cơ Lỏng 17 02 03 NH 165 0 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Nhà máy chỉ có hoạt động kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường cuối 

năm 2024.  

Theo biên bản thanh tra ngày 31/12/2024 của Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường và Công ty TNHH Viet Glory có nêu ra một số vấn đề còn tồn đọng 

của Công ty như sau: 
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+ Khu vực lưu giữ CTNH chưa có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn 

cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại 

ở thể lỏng; chưa phân loại các CTNH theo mã CTNH để lưu trữ khu vực CTNH; 

+ Công ty chưa ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạc phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

trong quyết định phê duyệt thẩm định ĐTM; 

+ Công ty chưa có giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường, chưa có GPMT theo quy định. 

Công ty đã chủ động khắc phục các tồn tại trên, cụ thể như: 

+ Đã bổ sung đầy đủ vật liệu hấp thụ (cát khô) và dụng cụ thu gom (xẻng) 

tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố rò rỉ, 

rơi vãi, đổ tràn; đồng thời thực hiện phân loại, sắp xếp chất thải nguy hại theo 

đúng mã CTNH và bố trí khu vực lưu giữ đảm bảo theo quy định.  

+ Đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường; đồng thời phổ biến, tập huấn cho cán bộ, công nhân viên 

để đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.  

 + Công ty đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo 

quy định; đồng thời thực hiện rà soát, hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường 

để đáp ứng yêu cầu xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật.  
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Chương IV 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Đối với công trình xử lý nước thải: Nhà máy sau khi xử lý tại HTXLNT tập 

trung của nhà máy được tái sử dụng 100% cho hoạt động rửa đường, tưới cây, dội 

nhà vệ sinh và PCCC, căn cứ theo điểm i, khoản 11, Điều 31 của Nghị định 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 thì nhà máy không phải vận hành thử nghiệm 

đối với công trình xử lý nước thải. 

Đối với công trình xử lý khí thải: Để đảm bảo có thể đánh giá được tốt nhất 

hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải của nhà máy, Nhà máy dự kiến 

tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm như sau: 

Bảng 35. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Công trình xử lý 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất sản 

xuất dự kiến 

1 
HTXL khí thải của 10 máy cắt laser 

xưởng 3 công suất 18.000 m3/h 

Kể từ ngày 

được cấp 

GPMT 

06 tháng kể 

từ ngày bắt 

đầu VHTN 

Dự kiến trong 

thời gian VHTN 

công suất sản 

xuất đạt trên 

50% công suất 

thiết kế 

2 
HTXL khí của 9 máy cắt laser xưởng 

3 công suất 18.000 m3/h 

3 
HTXL khí thải của 14 máy cắt laser 

xưởng 5 công suất 20.000 m3/h 

4 
HTXL khí thải của 14 máy cắt laser 

xưởng 5 công suất 20.000 m3/h 

5 
HTXL khí thải của 15 máy cắt laser 

xưởng 5 công suất 20.000 m3/h 

6 

HTXL khí thải từ công đoạn quét 

keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 2, 

công suất 121.440 m3/h 

7 

HTXL khí thải từ công đoạn quét 

keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 5, 

công suất 121.440 m3/h 

8 

HTXL khí thải từ công đoạn quét 

keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 6, 

công suất 121.440 m3/h 

9 

HTXL khí thải từ công đoạn quét 

keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 7, 

công suất 121.440 m3/h 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia 

công các sản phẩm giày dép Viet Glory”. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Viet Glory  122 

STT Công trình xử lý 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất sản 

xuất dự kiến 

10 

HTXL khí thải từ công đoạn quét 

keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 9, 

công suất 121.440 m3/h 

11 

HTXL khí thải từ công đoạn quét 

keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 10, 

công suất 176.640 m3/h 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 36. Kế hoạch lấy mẫu đánh giá hiệu quả xử lý 

STT Vị trí lấy mẫu 
Thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 
Tại ống thoát khí của HTXL khí thải của 10 máy 

cắt laser xưởng 3 công suất 18.000 m3/h 

Lưu lượng, Bụi, 

NOx, CO, SO2, 

Hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi (tính 

theo TVOC, bao 

gồm các cấu tử 

Benzen, Toluen, 

Etylbenzen, 

Xylen, Etyl 

Axetat, Butyl 

Axetat 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT, cột 

B 

2 
Tại ống thoát khí của HTXL khí của 9 máy cắt 

laser xưởng 3 công suất 18.000 m3/h 

3 
Tại ống thoát khí của HTXL khí thải của 14 máy 

cắt laser xưởng 5 công suất 20.000 m3/h 

4 
Tại ống thoát khí của HTXL khí thải của 14 máy 

cắt laser xưởng 5 công suất 20.000 m3/h 

5 
Tại ống thoát khí của HTXL khí thải của 15 máy 

cắt laser xưởng 5 công suất 20.000 m3/h 

6 

Tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ công 

đoạn quét keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 2, công 

suất 121.440 m3/h 
Lưu lượng, Hợp 

chất hữu cơ dễ 

bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm 

các cấu tử 

Benzen, Toluen, 

Etylbenzen, 

Xylen, Etyl 

Axetat, Butyl 

Axetat 

7 

Tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ công 

đoạn quét keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 5, công 

suất 121.440 m3/h 

8 

Tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ công 

đoạn quét keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 6, công 

suất 121.440 m3/h 

9 

Tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ công 

đoạn quét keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 7, công 

suất 121.440 m3/h 

10 

Tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ công 

đoạn quét keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 9, công 

suất 121.440 m3/h 
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STT Vị trí lấy mẫu 
Thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn 

so sánh 

11 

Tại ống thoát khí của HTXL khí thải từ công 

đoạn quét keo chuyền hoàn chỉnh xưởng 10, 

công suất 176.640 m3/h 

Thời gian, tần suất lấy mẫu: Lấy 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

các công trình xử lý chất thải thử nghiệm (03 mẫu bụi, khí thải đầu ra) theo quy 

định tại Khoản 5 điều 21 thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Công ty sẽ thuê đơn vị quan trắc môi trường có giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt đọng dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện việc quan trắc, lấy mẫu 

phân tích môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục, định kỳ) và theo 

quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo khoản 2 điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, cơ sở không 

thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ nước 

thải. 

2.1.2. Quan trắc khí thải 

a) Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn cắt laser xưởng 3 và xưởng 5 

- Vị trí giám sát: 05 vị trí tại 05 ống thoát khí của các hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn cắt laser. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi, NOx, CO, SO2, Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (tính theo TVOC, bao gồm các cấu tử Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen, 

Etyl Axetat, Butyl Axetat. 

- Tần suất giám sát: 

+ 03 tháng/lần đối với các thông số Lưu lượng, Bụi, NOx, CO, SO2; 

+ 06 tháng/lần đối với thông số Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các cấu tử Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, 

Butyl Axetat. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, cột B. 
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b) Hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn quét keo tại chuyền hoàn chỉnh tại 

các xưởng 2, 5, 6, 7, 9, 10. 

- Vị trí giám sát: tại 7 vị trí ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ 

công đoạn quét keo tại chuyền hoàn chỉnh. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (tính theo 

TVOC, bao gồm các cấu tử Benzen, Toluen, Etylbenzen, Xylen, Etyl Axetat, 

Butyl Axetat. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, cột B. 

2.1.3. Giám sát chất thải rắn 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí: Khu vực lưu trữ CTR sinh hoạt 

- Giám sát về thành phần, khối lượng, chứng từ, hóa đơn thu gom, vận 

chuyển để xử lý. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Vị trí: Khu vực lưu trữ CTR công nghiệp thông thường 

- Giám sát về thành phần, khối lượng, chứng từ, hóa đơn thu gom, vận 

chuyển để xử lý. 

c) Chất thải nguy hại 

- Vị trí: Khu vực lưu trữ CTNH 

- Giám sát về thành phần, khối lượng, chứng từ, hóa đơn thu gom, vận 

chuyển để xử lý. 

2.2. Chương trình quan tắc tự động chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục 

nước thải, khí thải theo Khoản 2, Điều 97 và điều 98 của Luật Bảo vệ môi trường 

số 72/2020/QH14. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Hàng năm, công ty sẽ kí hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện 

quan trắc định kỳ khí thải theo đúng giấy phép được cấp. Kinh phí dự kiến thực 

hiện quan trắc môi trường hàng năm khoảng 70- 100 triệu đồng. Kinh phí này 

được phân bổ từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh và được hạch toán vào chi phí 

vận hành hàng năm của Công ty. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Công ty 

TNHH Viet Glory cam kết: 

- Cam kết các thông tin về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép môi trường; 

- Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật bảo vệ môi trường 

và các Nghị định quy định thi hành Luật bảo vệ môi trường, nghiêm túc các biện 

pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường như đã nêu trong báo cáo, cụ thể: 

+ Về nước thải: Cam kết tái sử dụng 100% nước thải sau xử lý để phục vụ 

các hoạt động rửa đường, tưới cây, dội nhà vệ sinh và phòng cháy chữa cháy, 

không xả ra môi trường. Trường hợp có nhu cầu xả thải ra môi trường, Công ty 

sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo nước thải sau xử 

lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành trước khi xả thải và chỉ thực hiện 

khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

+ Về bụi, khí thải: Cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải 

đã nêu trong báo cáo tại chương III. 

+ Về chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: 

Thu gom, phân loại, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và 

xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn thông thường và chất thải sinh hoạt, chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành Cơ sở, đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 

30/7/2024 của UBND tỉnh Nghệ An. 

+ Về tiếng ồn, độ rung: Cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

và độ rung đã nêu trong báo cáo tại chương III. 

- Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi 

trường. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu 
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chuẩn Việt Nam và để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường thì Công ty TNHH 

Viet Glory sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

- Cam kết sẽ làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để hoàn thiện 

các thủ tục chuyển đổi công năng các phòng dịch vụ sang phòng nghỉ (nếu có) 

theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết công khai thông tin về Giấy phép sau khi được Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Nghệ An cấp phép. 

- Cam kết làm báo cáo môi trường hàng năm theo quy định của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026, báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo. 

- Cam kết việc vận hành thử nghiệm theo kế hoạch và thực hiện báo cáo kế 

hoạch vận hành thử nghiệm về Sở Nông nghiệp và Môi trường được biết và giám 

sát theo quy định./. 
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PHỤ LỤC 

1. Giấy đăng ký kinh doanh; 

2. Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường; 

3. Giấy chứng nhận đầu tư; 

4. Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500; 

5. Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

6. Giấy phép xây dựng và thông báo kết quả nghiệm thu công trình xây dựng; 

7. Thẩm duyệt, nghiệm thu, biên bản kiểm tra PCCC; 

8. Giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất; 

9. Sổ chủ nguồn thải; 

10.  Giấy phép xả thải vào nguồn nước; 

11.  Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải; 

12.  Biên bản thanh tra môi trường năm 2024; 

13.  Biên bản nghiệm thu, bàn giao HTXLNT tập trung, HTXLNT sản xuất, 

đấu nối thoát nước thải, nước mưa;  

14.  Hợp đồng mua thiết bị xử ký khí thải; 

15.  Hợp đồng rác thải sinh hoạt, công nghiệp, CTNH năm 2024, 2025, 2026;  

16.  Chứng từ thu gom rác thải sinh hoạt, công nghiệp, CTNH năm 2024, 2025, 

2026; 

17.  Hợp đồng mua bán điện và hóa đơn điện năm 2024, 2025, 2026; 

18.  Hóa đơn khai thác nước mặt 2024, 2025, 2026; 

19.  Phiếu kết quả quan trắc chất lượng nước, khí thải năm 2024, 2025; 

20.  Bản vẽ quy hoạch 1/500; 

21.  Bản vẽ mặt bằng nhà máy; 

22.  Bản vẽ hoàn công hệ thống thoát nước mưa; nước thải; 

23.  Bản vẽ hoàn công HTXLNT tập trung; 

24.  Bản vẽ hoàn công HTXLNT sản xuất; 

25.  Bản vẽ HTXL khí thải. 

 

 

 










































































































































































